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2 CÔNG BAO/Số 421+422/Ngày 15-11-2024 

(Tiếp theo Công báo số 419 + 420) 

STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(DrÈM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐD 

GIẢ ĐÁT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

56 

ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DÃN cư CÙA 
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM 
(PHƯỜNG TẤN PHÚ) 56 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 22.300 

56 

ĐƯỜNG NHÁNH TRON ĐƯỜNG 18.300 
57 GO o MOI TRỌN ĐƯỜNG 24.300 
58 HOÀNG ỌUỐC VIỆT TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

59 HUỲNH TẤN PHÁr 
CÀU TÂN THUẬN NGUYẺN THỊ 

THẬP 51.500 
59 HUỲNH TẤN PHÁr 

NGUYỄN THỊ THẬP CẦU PHÚ XUÂN 41.700 
60 LÂM VẢN BỀN TRỌN ĐƯỜNG 40.100 

61 LÊ VĂN LƯƠNG TRÀN XUÂN SOẠN CÀU RẠCH BÀNG 40.500 61 LÊ VĂN LƯƠNG 
CAU RACH BANG CÀU RACH ĐĨA 31.20C 

62 LƯU TRỌNG Lư HUỲNH TÂN PHÁT KHO 18 28.400 
63 LÝ PHỤC MAN TRON ĐƯỜNG 34.500 
64 MAI VÂN VĨNH TRON ĐƯỜNG 36.500 
65 NGUYỄN HỮU THỌ CẰU KÊNH TẺ Bơ SÕNG RẠCH 

ĐĨA 43,000 
66 NGUYEN THI THẬP TRON ĐƯỜNG 72.900 

67 NGUYỄN VĂN LINH 
HUỲNH TẮN PHÁT RẠCH THẰY TIÊU 56.700 

67 NGUYỄN VĂN LINH RẠCH THAY TIÊU LÊ VĂN LƯƠNG 72.900 
67 NGUYỄN VĂN LINH 

LẺ VẢN LƯƠNG RACH ÔNG LỚN 48.600 
68 NGUYÊN VÃN QUỲ TRỌN ĐƯỜNG 34.500 
69 PHAM HỮU LÀU TRỌN ĐƯỜNG 23.500 
70 PHAN HUY THỰC TRONĐƯÒNG 32,400 
71 TÂN MỸ TRỌN DƯỜNG 40.500 
72 TÂN THUẠN TAY TRỌN ĐƯỜNG 32.400 

73 TRÀN TRỌNG CUNG HUỲNH TẨN PHÁT NGUYÊN VÃN 
QUỲ 36.500 

74 TRÀN VĂN KHẢNH TRON ĐƯỜNG 29-800 
75 TRÀN XUÂN SO AN TRỌN ĐƯỜNG 40.500 

76 BERTRAND RUSSELL 
(CR2102+C22102) TRỌN ĐƯỜNG s 1.000 

77 BÙI BẢNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) TRỌN ĐƯÒNG 75.000 

78 CAO TRIÊU PHÁT ÍR.2102Ì TRỌN ĐƯỜNG 83.100 
79 ĐĂNG ĐẠI ĐỒ ÍR.2105Ì TRON ĐƯỜNG 81.000 
80 ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H.2103) TRON ĐƯỜNG 64.800 
81 Đổ ĐỐC TUYẾT (CN.2I06) TRỌN ĐƯỠNG 64.800 
82 ĐƯỜNG 10 TRON ĐƯỞNG 62.800 
83 ĐƯÒNG 15 TRỌN ĐƯÒNG 48.600 
84 ĐƯỜNG Itì TRON tìưỜNG 58.800 
85 ĐƯỜNG 17 TRỌN ĐƯỜNG 62.800 
86 ĐƯỜNG 18 TRON ĐƯỜNG 48.600 
87 ĐƯỜNG 19 TRON ĐƯỜNG 56.700 
88 ĐƯỜNG 2 TRON ĐƯỜNG 60.800 
89 ĐƯỜNG 20 TRON ĐƯỜNG 64.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(DIỀM ĐẲU) 

ĐỂN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

(ĩ) (2) m (4) (5) 
90 ĐƯỜNG 21 TRON ĐƯỜNG 48.600 
91 ĐƯỜNG 22 TRỌN ĐƯỜNG 60.800 
92 ĐƯỜNG 23 TRỌN ĐƯỜNG 64.800 
93 ĐƯỜNG 6 TRON ĐƯÒNG 68.900 

94 ĐƯỜNG B HOÀNG VĂN THÁI TRẰN VẪN TRẢ 52.700 94 ĐƯỜNG B ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG 16 44.600 

95 ĐƯÒNG c HOÀNG VAN THAI RẠCH CÀ CẤM 66.900 95 ĐƯÒNG c RẠCH CẢ CẮM ĐƯỜNG 23 52.700 

96 ĐƯỜNGD HOÀNG VẢN THẢI TRAN VAN TRA 52.700 96 ĐƯỜNGD nưỜNC. 15 ĐƯỜNG 16 44.600 
97 ĐƯỜNGG TRON ĐƯỜNG 64.800 

98 ĐƯỜNGN 
TRAN VAN TRÀ TÔN DẬT TIÊN 56.700 

98 ĐƯỜNGN NGUYẺN VĂN L1NỈI NGUYỄN ĐỒNG 
CHI 72.900 

99 ĐƯỜNG 0 TRỌN ĐƯỜNG 60.800 

100 ĐƯỜNGp NGUYỄN VÁN LÍNH HÀ HUY TẬP 64.800 100 ĐƯỜNGp 
ĐƯỜNG 10 TRÀN VĂN TRÀ 70.900 

101 ĐƯỜNG u TRỌN ĐƯỜNG 68.900 
102 HÀ HUY TẬP (H.2102) TRỌN ĐƯỜNG 48.600 

103 IÍOÀNG VĂN THẢI (CR..2101 +C.21Ũ1) TRỌN ĐƯỜNG 68.900 

104 HƯNG LONG TRON ĐƯỜNG 60.800 
105 LÊ VAN THẼM (R.2103) TRON ĐƯỜNG 68.900 
106 LUTHBR KING (CR.2106) TRỌN ĐƯỜNG 81.000 
107 LÝ LONG TƯỜNG (H-2105) TRON ĐƯỜNG 79.000 
108 MORISON CCR.2103+C.2103) TRỌN ĐƯÒNG 79.000 
109 NGUYỄN BÍNH (H.2109) TRỌN ĐƯỜNG 79.000 
110 NGUYỄN CAO (R.2106) TRON ĐƯỜNG 79.000 

111 NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK 
WAY) TRỌN ĐƯỜNG 77.000 

112 NGUYỀN ĐỎNG CHI 

RẠCH KÍCH PHAN VĂN NGHỊ 77.000 

112 NGUYỀN ĐỎNG CHI PHAN VAN NGHỊ ĐƯÒNG N (BẮC) 79.000 112 NGUYỀN ĐỎNG CHI 
DƯÒNG N (BẮC) NGUYỄN LƯƠNG 

BẰNG 77.000 

113 NGUYỄN KHẮC VIỆN (C.2105Ì TRỌN ĐƯÒNG 81.000 

114 NGUYỄN LƯƠNG BẢNG (BROAD 
WAY) TRỌN ĐƯỜNG 85.100 

] 15 NGUYỄN PHAN CHÁNH (H.2106) TRỌN ĐƯỜNG 85.100 
116 PHẠM THẢI BƯỜNG (H.210I) TRỌN ĐƯỜNG 89.100 
117 PHẠM THIÊU (CR.2104+C2104) TRỌN ĐƯÒNG 60.800 
118 PHẠM VÃN NGHỊ (H.2108) TRỌN ĐƯỜNG 72.900 
119 PHAN KH1ẺM ÍCH (R.2101) TRỌN ĐƯỜNG 81.000 
120 PHAN VĂN CHƯƠNG (R.2107) TRỌN ĐƯỜNG 81.000 
121 PHÓ TIỀU BẮC TRỌN ĐƯỜNG 85.100 
122 PHÓ TIÊU ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 6S.900 
123 PHỐ TIÊU NAM TRỌN ĐƯỜNG 65.900 
124 RAYMONDIENNE (C.2104) TRỌN ĐƯỜNG 89.900 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐEN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

125 TẦ xr pun tc* 01 no\ NGUYÊN VÃN LINH CÂU CÀ CÁM 1 101.300 125 1Ạ|N ririu ^VrZluyj CẰU CÀ CẮM 1 ĐƯỜNG 23 89.100 
126 TÂN TRÀO (MARKET STREET) TRỌN ĐƯỜNG 72 900 

127 TÔkDẠT TIÊN (CR.2105) NGUYỄN VĂN LINH TRẰN VẢN TRÀ 89.100 

128 TRẰN VĂN TRÀ (C:240l+c.2404 ROI 
RIVER DRIVE) 

TÂN PHÚ PHAN VẢN 
CHƯƠNG 72.900 128 TRẰN VĂN TRÀ (C:240l+c.2404 ROI 

RIVER DRIVE) ĐÔ ĐÔC TUYÉT TON DÂT TIEN 72.900 

129 ĐƯỜNG NỘI Bộ KHƯ PHÚ MỸ 
HƯNG TRỌN ĐƯỜNG 44.600 

130 LÊ THỊ CHỢ HUỲNH TẮN PHÁT ĐÀO TRÍ 30.400 

131 NGỎ THỊ NHẠN TÂN MỸ NGÔ THỊ X1ỀU 28.400 I 

132 

ĐƯỜNG KHU DÂN cư PHÍA NAM 
RẠCH BÀ BƯỚM (PHƯỜNG PHÚ 
THUẬN) 132 
ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIỚI >=16M TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

132 

ĐƯÒNG NỘI BỘ Lộ GIỚI <16M TRỌN ĐƯỜNG 26.400 

133 

KHU DÂN Cư DVCI QUẬN 4 
(PHƯỜNG PHÚ MỸ) 133 ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIÓI >=16M TRON ĐƯỜNG 26.400 

133 

ĐƯỜNG NỘI Bồ Lổ GIỚI <16M TRON ĐƯÒNG 20.300 

134 

KHU DÂN CƯADC (PHƯỜNG PHÚ 
MỸ) 134 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI >=16M TRỌN ĐƯỜNG 26.400 134 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <16M TRỌN ĐƯỜNG 20.300 

135 

KHU DÂN Cư X51 (PHƯỜNG PHÚ 
MỸ) 135 
ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI >=16M TRON ĐƯÒNG 26.400 

135 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <16M TRỌN ĐƯỜNG 20,300 

136 

KHƯ DÂN CƯC-ITY LAND (PHƯỜNG 
TÂN PHÚ) 136 ĐƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIỚI >=16M TRON ĐƯỜNG 48.600 136 

ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIÓI <16M TRỌN ĐƯÒNG 38.500 

137 ĐƯỜNG VÀO SÂN VẬN ĐỘNG HOÀNG QUÓC VIỆT SÂN VẬN ĐỘNG 
QUẬN 7 22.300 

138 LIÊN CẢNG A 5 BẾN NGHÉ CUỐI ĐƯỜNG 16.200 

139 HOÀNG TRỌNG MẬU ĐƯỜNG D4 ĐƯỜNG SỐ 18 
KHƯ HIM LAM 32.400 

140 CAO THỊ CHÍNH ĐƯỜNG N5 

CUỐI ĐƯÒNG 
TRỤC CHỈNH 
KHỪ DÂN Cư 
ĐÀO CHIÊN 
THẮNG 

24.300 

141 PHẠM THI BA (BÔ SƯNG MỞI) TRỌN ĐƯỜNG 24.300 

142 

ĐƯỜNG NỘ] Bộ KHU DÂN cư TẢN 
THUẬN TÂY (BÓ SƯNG MỚI) 142 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI >=16M TRON ĐƯỜNG 36.500 

142 

ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI <16M TRON ĐƯỜNG 32,400 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 8 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phố) 
Đơn vj tính: 1.000 đồng /m1 ^ Ị 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐLẺM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIÉM cuốr> 
GIÁ DÁT 

(1) (2) m (4) (5) 
1 AN DƯƠNG VƯƠNG CÀNG PHỦ ĐINH CẢU MỸ THUÂN 36.500 
2 ÂU DƯƠNG LÃN TRON ĐƯỜNG 72.900 
3 BA ĐINH TRON ĐƯỜNG 28.400 
4 BỂN CÀN G1UÔC IRỌN ĐƯỜNG 32.400 
5 PHÚ ĐINH TRỌN ĐƯỜNG 30.000 
6 XÓM cúi TRỌN ĐƯỜNG 29.200 
7 BÉNu CÂY CÀU CHÁNH HƯNG CAUPHATTR1EN 27.600 

8 BÌNH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 
(PHƯÒNG 11) CẦU CHÀ VÀ 24,700 

9 BINH ĐONG CÀU CHÀ VÀ CÀU Sở 1 45.400 
10 BÍNH ĐỎNG CÂU SỐ 1 CẢU VĨNH MẬU 22.300 
11 BÌNHĐỬC TRỌN ĐƯỜNG 16.600 
12 BONG SAO PHẠM THÊ HIEN BỪ1 MINH TRƯC 36.500 
13 BÒNG SAO BÙI MINH TRỰC TẠ QUANG BƯU 38.500 
14 BUI HUY BÍCH TRON ĐƯỜNG 2S.OOO 
15 BUI MINH TRỰC tìỐNG SAO QUÔC Lộ 50 34.900 
16 BÙI MINH TRỰC ỌUÓC LỘ 50 CUÓI ĐƯỜNG 32.800 
17 CÂY SUNG TRỌN ĐƯỜNG 21.500 
18 CAO LỐ PHAM THẾ HIEN CUỐI ĐƯỜNG 37.3CO 
19 CAO XUÂN DUC TRON ĐƯỜNG 39.200 

20 CÁC ĐƯỜNG LÔ TRONG KHU 
DÂN Cư PHƯỜNG 9, 10 TRỌN ĐƯỜNG 24.300 

21 
CẢC ĐƯỜNG SỎ CHÁN 
PHƯỜNG 4, 5 TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

22 CÁC ĐƯỜNG SỔ LẺ PHƯỜNG 
4,5 TRỌN ĐƯÒNG 30.800 

23 

CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>= 12M TRONG KHỪ DÂN cư 
MỚI BẢO THANH MÊN 
PHƯỜNG 1 

TRỌN ĐƯỜNG 30.000 

24 

CẤC ĐƯỒNG NỘI BỘ Lộ GIỚI 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI BẢO THANH NIẺN 
PHƯỜNG 1 

TRỌN ĐƯÒNG 26.400 

25 
CÁC ĐƯỜNG Nội BỘ LỘ GIỚI 
< 12M TRONG KHƯ DÂN cư 
MỚI PHƯỜNG A 

TRỌN ĐƯỜNG 26.400 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỬ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

Ợ) (2) (3) (4) (S) 

26 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>= I2M TRONG KHU DAN cư 
MỚI PHƯỜNG 4 

TRỌN ĐƯÒNG 30.000 

27 
CÁC ĐƯỒNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯÒNG 5 

TRỌN ĐƯỜNG 41 500 

28 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỎI 
>= 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯỜNG 5 

TRỌN ĐƯÒNG 46.000 

29 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯỜNG 6 

TRỌN ĐƯỜNG 23.900 

30 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>= 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯỜNG 6 

TRỢN ĐƯỜNG 28.800 

31 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯÒNG 7 

TRỌN ĐƯỜNG 26.500 

32 
CÁC ĐƯÒNG NỘI Bộ LỘ GIỚI 
>= 12M TRONG KHỎ DAN cư 
MỚI PHƯỜNG 7 

TRỌN ĐƯỜNG 36.500 

33 
CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
>= 12M TRONG KHU DAN cư 
MÓI PHƯỜNG 16 

TRỌN ĐƯỜNG 37.000 

34 
CÁC ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIÓI 
< 12M TRONG KHU DÂN cư 
MỚI PHƯỜNG ỉ 6 

TRỌN ĐƯỜNG 32.500 

35 DA NAM TRỌN ĐƯỜNG 41000 
36 DÃ TƯỢNG TRON ĐƯỜNG 33.200 
37 DƯƠNG BẢ TRAC PHAM THÉ HIÊN CÀU SÔNG XÁNG 80.200 
38 DƯƠNG BÁ TRẠC TRƯỜNG RẠCH ÔNG CÀNG PHƯỜNG 1 50,200 
39 ĐẢNG CHẤT TRON ĐƯỜNG 44.600 
40 ĐAO CAM MOC TRON ĐƯỜNG 30.400 

41 ĐẠI Lộ VÕ VĂN KIỆT (ĐẠI 
LỘ ĐÔNG TÂY cũ) TRỌN ĐƯỜNG 39.300 

42 ĐÌNH AN TÀI TRỌN ĐƯỜNG 11.400 
43 ĐINH HOA TRỌN ĐƯỜNG 39,700 
44 ĐỒNG HỒ (ĐƯỜNG só 11) TRỌN ĐƯỜNG 31.600 
45 DƯƠNG QUANG ĐÔNG TRỌN ĐƯỞNG 42.600 
46 DƯƠNG BẠCH MAI TRỌN ĐƯỜNG 34.500 
47 HOANG NGÂN AN DƯƠNG VƯƠNG PHU ĐINH 38.100 
48 PHAM ĐỨC SƠN DƯỜNG SỔ 41 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 38.100 

49 LÊ BÔI PHẠM THẾ HIÉN TRỊNH ỌUANG NGHỊ 24.300 

50 ĐƯỜNG SÔ 111 (P9) TRON ĐƯỜNG 26.400 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
srr TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM DÀU) 
ĐẾN 

(ĐIẺM CUÒĨ) 
GIẢ ĐẤT 

(ỉ) m (4) (5) 

51 DƯỜNG VÀO KHU DÂN cư 
PHÚ LỢI 13.000 

52 ĐƯỜNG VEN SỒNG XÁNG TRỌN ĐƯỜNG 25.100 
53 HÔ'HỌC LÃM TRỌN ĐƯỜNG 23.500 
54 HOÀNG MINH ĐẠO TRỌN ĐƯỜNG 34.500 
55 HƯNG PHÚ ĨRỌN ĐƯỞNG 40.500 
56 HOÀI THANH TRỌN ĐƯỜNG 25.500 
57 HOÀNG ĐẠO THUÝ TRỌN ĐƯỜNG 10,600 
58 HOÀNG Sĩ KHẢI TRỌN ĐƯỜNG 17.400 
59 HUỲNH THỊ PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 32.400 
60 LÊ QUANG KIM TRỌN DƯỜNG 23ễ700 
61 LÊ THÀNH PHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 15.600 
62 LƯONG NGỌC QUYẾN TRỌN ĐƯỜNG 33.000 
63 LƯƠNG VĂN CAN TRỌN DƯỜNG 21.500 
64 LƯU HỮU PHƯỞC TRỌN ĐƯỜNG 22.300 
65 LƯU QUÝ KỲ TRỌN ĐƯỜNG 26.200 
66 LÝ ĐẠO T1IÀNH TRỌN DƯỜNG 24.300 
67 MẠC VÂN TRỌN ĐƯỜNG 23,500 

68 MAI HẢC ĐÉ TRỌN ĐƯỜNG 20.300 

69 MAI AM TRỌN ĐƯỜNG 19.100 
20 MỄ CỐC TRỌN ĐƯỜNG 20.300 

71 NGÔ Sĩ LIÊN TRỌN ĐƯỜNG 27.600 

72 NGUYỄN CHÉ NGHĨA TRỌN DƯỜNG 43.400 

73 NGUYẺN DUY TRỌN ĐƯỜNG 37.300 

74 NGƯYẺN NGỌC CUNG TRỌN ĐƯỜNG 19.500 

75 NGUYỄN NHƯỢC THỊ TRỌN ĐƯỜNG 17.40Ữ 

76 NGUYỄN QUYÈN TRỌN ĐƯÒNG ì 25.500 

77 NGUYỄN Sĩ CỐ TRỌN ĐƯỜNG 19.500 

78 NGUYỄN THỊ TÀN TRỌN ĐƯÒNG 61.600 

79 NGUYỄN VĂN CÙA TRỌN ĐƯÒNG 38.100 

80 NGUYỀN VĂN LINH ĐOẠN QUẬN 8 26,400 

8] PHẠM HÙNG (P4, P5) 
PHẠM THẾ HIỂN CHAN CAU CHANH 

HirNC, 42.600 
8] PHẠM HÙNG (P4, P5) CHÂN CÂU CHÁNH RANH HUYÊN BÌNH 46.600 HƯNG CHANH 

46.600 

82 PHẠM HÙNG (P9, P10) 
BA ĐÌNH HƯNG PHŨ 42,600 

82 PHẠM HÙNG (P9, P10) 
HƯNG PHÚ NGUYÊN DUY 42.600 



8 CÔNG BÁO/Số 421+422/Ngày 15-11-2024 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẾM ĐÀU) 
ĐỂN 

(ĐIỂM CUỎI) 
GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) (4) (S) 
1 CÀU RẠCH ỎNG CÂU NHỊ THIÊN 

ĐƯỜNG 49.800 

83 PHẠM THẾ HIẾN CẢU NHỊ THIÊN 
ĐƯỜNG CẦU BÀ TÀNG 37.300 

CẢU BÀ TÀNG CUỐI ĐƯỜNG 28.400 

84 PHONG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 39.300 

85 QUỐC LỘ 50 
PHẠM THẾ HIỀN CHÂN CẢU NHỊ 

THIÊN ĐƯỜNG 34.700 
85 QUỐC LỘ 50 CHÂN CÀU NHI THIÊN RANH HUYỆN BINH 45.000 ĐƯỜNG CHẢNH 

45.000 

86 RẠCH CAT TRƠN ĐƯỜNG 16.600 
87 RẠCH CỦNG TRỌN ĐƯỜNG 15.000 
88 RẠCH LONG ĐEN TRỌN ĐƯỜNG 15.000 

CÀNG PHƯỜNG 1 DƯƠNG BÁ TRẠC 34.900 
DƯƠNG BẢ TRẠC ÂU DƯƠNG LÂN 34.900 

89 TẠ QUANG BỪU ÂU DƯƠNG LẦN PHẠM HUNG 45.000 89 TẠ QUANG BỪU 
PHẠM HUNG BONG SA0(1011) 56.700 
BONG SAO QUỐC LỘ 50 45.400 
QUỐC LỌ 50 RA CH BÀ TÀNG 35.300 

90 TRAN NGUYÊN HAN TRỌN ĐƯỜNG 38.100 
91 TRÀN VĂN THÀNH TRON ĐƯỜNG 28.800 
92 TRINH QUANG NCiHỊ TRỌN ĐƯÒNG 18.700 
93 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI TRON ĐƯỜNG 30.400 

CẰŨ NHỊ THIÊN 
ĐƯỜNG (2 BÊN HÔNG NGUYỄN VĂN CỦA 45.300 

94 TÙNG THIỆN VƯƠNG CẢU) 
NGUYÊN VẢNCỦA ĐINH HOA 58,800 
ĐINH HOA cuồl ĐƯỜNG 47.500 

95 TUY LY VƯƠNG TRON ĐƯỜNG 39.300 
96 ƯU LONG TRON ĐƯỜNG 30.400 
97 VAN KIẾP TRON ĐƯỜNG 37.700 
98 VĨNH NAM TRON ĐƯỜNG 32.000 
99 VÕ TRÚ TRON ĐƯỜNG 42.600 
100 RUI ĐI EN HỔ THẢNH BIÊN CUÓI ĐƯỜNG 38.500 

101 CHÂU THỊ I-IÒA ĐƯỜNG SỒ 7B3 CAO LÒ 30.500 101 CHÂU THỊ I-IÒA TẠ QUANG Bừu CAO LÒ 30.500 

102 ĐẶNG THÚC LIÊNG ĐỎ KGỌC QUANG CUỐI ĐƯỜNG 38.500 
103 ĐÒ NGỌC QUANG PHẬM THẾ HIẺN HÒ THÀNH BIÊN 27.600 
104 HỒ THÀNH BIÊN PHẠM HÙNG RẠCH ĐU 30.500 
105 HOÀNG KIM GĨAO PHẠM HÙNG BẠCH MAI 29.600 
106 LE NINH I1UYNH THI PHỤNG ĐƯỜNG SỐ3ỉ 30.400 

107 LÊ QUYÊN DƯƠNG QUANG ĐỎNG ĐÔNG HÒ 38.500 

Ỉ08 NGUYỀN ĐỨC NGỮ DƯÒNGSÓ31 ĐÔNG HỒ 30.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÂT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(tìlÉM CUỞI) 

GIẢ ĐÂT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

109 NGUYẾN THỊ MƯỜI 
ĐƯỜNG SỔ 783 TẠ 
ỌUANG BỬU CAO LÓ 29.600 

110 PHẠM NHỮ TĂNG TẠ QUANG BỬU TRẰN THỊ NGÔI 29.600 

111 PHẠM THỊ TÁNH ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ 
QUANG BỬU CAO LỒ 30.000 

112 QUÂN TRỌNG LINH NGUYỄN VĂN LINH SÔNG CẰN GIUỘC 26.400 

113 TÁM DANH BÙI ĐIẺN HẺM LÔ ĐƯÒNG 
PHẠM HÙNG 27.600 

114 TRÀN TIIỊ NOI ĐƯỜNG SÓ 715 
TẠ QUANG BỪƯ CAO LỒ 30.000 

115 TRÂN THỊ NGÔI ĐƯỜMG SỎ 715 
TẠ QUANG BỬU CAO LỐ 30.000 

116 THANH LOAN PHẠM HÙNG DƯƠNG 
QUANG ĐÔNG 30.000 

117 VÕ LIẼM SƠN TẠ QUANC. BỬU TRẰN THỊ NGÔI 30.000 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 10 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phố) 
iTTĩrpr Đem vị tính; 1.000 đôn ỉ/m 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(Đ1ẼM ĐẰU) 
ĐẾN 

(DIỀM CUỐI) 
GIÁ ĐÁT 

(ĩ) (2) (3) (4) (S) 
] BÀ HAI NGÕ GIA Tư NGUYÊN KIM 75.100 
2 BA Vỉ TRỌN ĐƯỜNG 56.900 
3 BẠCH MẢ TRON ĐƯỜNG 52,300 
4 BỬU LONG TRON DƯỜNG 52.300 

5 BẮC HÀI CÁCH MẠNG THẢNG H ĐÔNG NAI 66.800 BẮC HÀI 
ĐỒNG NAI LÝ THƯỜNG K1ẺT 76.700 

£ CAO TI1ẮNG ĐIỆN BĨÈN PHÙ 3 THANG 2 122,900 CAO TI1ẮNG 3 THÁNG 2 HOÀNG Dư KHƯƠNG 107,200 
7 NGUYỄN GIẢN THANH TRỌN DƯÒNG 57.000 

8 CÁCH MẠNG THÁNG s 3 THẢNG 2 GIÁP RANH QUẬN TÂN 
BÌNH 110.300 

9 CHÁU THỞ1 TRON ĐƯỜNG 48.100 
10 CỬU LONG TRON ĐƯỜNG 54.SOO 

11 ĐIỆN BIỂN PHÙ NGẢ 7 LÝ THÁI TỐ NGÃ 3 NGUYỄN 
THƯỢNG HIỀN 114.400 

12 ĐỐNG NAI TRON ĐƯỜNG 69.400 
13 ĐÀO DUY Từ TRON ĐƯỜNG 77.900 

LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYẺN TRJ PHƯƠNG 120.500 

14 3 THÁNG 2 NGUYỄN TRI PHƯƠNG LÊ ] IÔNG PHONG 133.900 

LẺHÔNG PHONG NGẢ 6 CỒNG TRƯỚNG 147.200 LẺHÔNG PHONG 
DÂN CHỦ 147.200 

15 HÒ BÁ KIÊN TRỌN ĐƯỜNG 59.100 
16 HO THI KY TRỌN ĐƯỜNG 53.600 
17 HỎNG LĨNH TRỌN ĐƯỜNG 52300 
18 HƯNG LONG TRON DƯỜNG 46.700 

19 HÒA HẢO NGUYỄN KIM LÝ THƯỞNG KIỆT 71.200 19 HÒA HẢO 
TRÀN NHÂN TÔN NGÔ QƯYEN 71.200 

20 HOA HƯNG TRỌN ĐƯỜNG 53.600 
21 HOÀNG Dư KHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 60-200 
22 HƯƠNG GIANG TRON ĐƯỜNG 60.000 
23 HÙNG VƯƠNG LÝ THẢI TỔ NGUYỀN CHÍ THANH 107.500 

KY HOA 3 THẢNG 2 97.000 

24 LẼ HỎNG PHONG 3 THẢNG 2 NGÃ 7 LÝ THẢI TỔ 110.500 

NGẢ 7 LÝ THẢI TỎ HỪNG VƯƠNG 100.400 

25 LÝ THÁI TỒ 3 THANG 2 NGÃ 7 LÝ THÁI TỐ 100.400 25 LÝ THÁI TỒ 
NGA 7 LY THAJ TO HỬNG VƯƠNG 105.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIÉM ĐÀU) 
ĐẾM 

(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

m (3) (4) (5) 

26 LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN CHỈ THANH RANH QUẬN TÂN BÌNH 120.500 

27 NGÔ GIA Tự NGẰ 7 LÝ THẢI TÔ NGA 6 125,900 

28 NGỎ QUYÈN 3 THẢNG 2 NGUYỀN CHÍ THANH 84.900 

29 NGUYỄN NGỌC LỘC TRỌN ĐƯỜNG 53.600 

30 NGUYẺN CHÍ THANH 
LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN TRI PHƯƠNG 108.400 

30 NGUYẺN CHÍ THANH 
NGƯYẼN TRI PHƯƠNG HÙNG VƯƠNG 103.500 

31 NGUYỄN DƯY DƯƠNG BẢ HẠT NGUYỄN CHÍ THANH 78.700 
32 NGUYỄN KIM 3 THẢNG2 NGUYỄN CHÍ THANH 86.300 
33 NGUYÊN LAM TRỌN ĐƯỜNG 76.100 
34 NGUYÊN THƯỢNG HIỀN NGẢ 6 DÂN CHỦ ĐIỆN BIÊN PHÙ 83.600 

35 NGUYỄN TIÊU LA 3 THANG 2 HÒA HAO 73.700 
35 NGUYỄN TIÊU LA 

ĐÀO DUY Từ NGUYÊN CHI THANH 73.700 
36 NGUYỄN TRI PHU ONG 3 THẢNG 2 NGUYỄN CHÍ THANH 113.200 

37 NHÂT TẢO 
LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN TRI PHƯƠNG 80.300 

37 NHÂT TẢO 
NGUY ÉN TRI PHƯƠNG CHUNG Cư ẮN QUANG 66.900 

38 Sư VAN HẠNH 
TÔ HIÊN THÀNH 3 THANG 2 95,500 

38 Sư VAN HẠNH 3 THÁNG 2 NGÔ GIA Tư 89.500 38 Sư VAN HẠNH 
NGỒ GIA Tự NGUYÊN CHÍ THANH 77.500 

39 TAM ĐAO TRON ĐƯỜNG 56.900 
40 TÂN PHƯỚC LÝ THƯỜNG KIỆT NGỎ QUYÊN 75.600 
41 THẤT SON TRON ĐƯỜNG 65.300 

42 THÀNH THÁI 3 THẢNG 2 TO HÍEN THANH 105.900 
42 THÀNH THÁI TỔ HIẾN THÀNH BẮC HAI 133.900 

43 TỎ HI ÉN THÀNH 
LÝ THƯỜNG KIỆT THANH THAI 104.700 

43 TỎ HI ÉN THÀNH 
THÀNH THÁI CÁCH MẠNG THẢNG 8 120.500 

44 TRẰN BÌNH TRỌNG HÙNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 41.800 

45 TRÂM MINH QUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 69.400 
46 TRAN NHAN TON NGÔ GIA Tư HỪNG VƯƠNG 66.900 
47 TRÂN THIỆN CHẢNH TRỌN ĐƯỜNG 80.300 
48 TRƯỜNG SON TRON ĐƯỜNG 83.500 

49 VĨNH VIẺN 
LÊ HỎNG PHONG NGUYENLÂM 65,600 

49 VĨNH VIẺN NGUVEN LAM NGUYÊN KIM 50.500 49 VĨNH VIẺN 
NGUYEN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 64.100 

50 DƯƠNG QUANG TRUNG TRỌN ĐƯỜNG 93.400 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 

BANG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP K.HÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 11 
(Ban hành theo Quyết định số 79 2024 QĐ-UBND ngày 2l thủng 10 năm 2024 

cua ủy ban nhân dân Thành phố) 

ST 
T TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐÁT 

ST 
T TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIỂM CUÔI) 
GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

ì ÂU Cơ BỈNH THỎI RANH QUẬN TAN 
BÌNH 77.SOO 

2 BÌNH DƯƠNG Tin XÃ ÂU Cơ ÔNG ÍCH KHIÊM 38.900 

3 BÌNH THỚ1 
LÊ ĐẬI HÀNH MINH PHỤNG 72.900 

3 BÌNH THỚ1 
MÍNH PHỤNG LẠC LONG QUẢN 68,000 

4 CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG 
Cư XÁ Lử GIA 61.000 

5 CÔNG CHÚA NGỌC HÂN TRỌN ĐƯỜNG 55.900 

6 DÁNG MINH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 74.800 

7 ĐÀO NGUYÊN PHÓ TRỌN ĐƯỜNG 75.100 
s ĐỎ NGỌC THẠNH TRỌN ĐƯỜNG 76.400 

9 ĐỘI CƯNG (QUÂN Sự CŨ) 

MINH PHỤNG LÀNH BINH Tí-ỈẢNG 54.700 

9 ĐỘI CƯNG (QUÂN Sự CŨ) LÃNH BINH THĂNG NHÀ SỐ 63 ĐỘI CUNG 42.100 9 ĐỘI CƯNG (QUÂN Sự CŨ) 

61 ĐỘI CUNG BÌNH THỞI 54.700 

10 ĐƯỜNG 100 BÌNH THÓI BÌNH THÓI HẺM 86 ÔNG ÍCH 
KHIÊM 46.200 

11 ĐƯỜNG 281 LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ NHÒ 74.800 

12 ĐƯỜNG 3/2 
LÝ THƯỜNG KIỆT LÊ ĐẠI RÀNH 109.400 

12 ĐƯỜNG 3/2 
LÊ ĐẠI HÀNH MINH PHỤNG 109.400 

13 ĐƯỜNG 702 HÔNG BÀNG HỒNG BÀNG Dự PHÓNG 48.600 

14 ĐƯỜNG 762 HỎNG BÀNG HỐNG tìẢNG LẠC LONG QUAN 
("NỐI DÀI ì 43.700 

15 ĐƯỜNG SỐ 2 Cư XẢ LỬ GIA DƯƠNG 52 Cư XA LU 
GIA LÝ THƯỞNG KIỆT 92.100 

16 ĐƯỜNG SỒ 3 Cư XÁ LŨ GIA LÝ THƯỜNG KLỆT NGUYỄN THỊ NHÒ 92.100 

17 ĐƯỜNG SỐ 2. 5, 9 Cư XẢ BỈNH THỚI 71.500 

18 ĐƯỜNG SỐ 3, 7 Cư XÁ BÌNH THỞI 71-500 

19 ĐƯỜNG SỐ 3A Cư XÁ BÌNH THỚI 58.300 
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L 

ST 
T 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT ST 
T 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM ĐẰU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CƯÓI) 

GIẢ ĐẮT 

(Ụ m (3) (4) (5) 

20 ĐƯỜNG SỔ 4,6,8 Cư XÁ BỈNH THỎI 5B.300 

21 ĐƯỜNG SÓ 5A Cư XẢ BÌNH THÓI 58.300 

22 ĐƯỜNG SÓ 7A Cư XÁ BÌNH THỚ1 58.300 

23 DƯƠNG ĐỈNH NGHỆ TRỌN ĐƯỜNG 72.900 

24 DƯƠNG TỬ GIANG TRỌN ĐƯỜNG 82,600 

25 HÀ TỔN QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 82.600 

26 HÀN HÁI NGUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 85.600 

27 HÀN HẢI NGUYÊN (NÓI DÀI) PHỦ THỌ CUỐI ĐƯỜNG 63.200 

28 HỒNG BÀNG NGUYỀN THỊ NHỎ TÂN HÓA 85.000 

29 HOÀNG ĐỨC TƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 67.800 

30 HÒA BÌNH LẠC LONG QUÂN RANH QUẠN TAN 
PHÚ 77.SOO 

31 HÒA HẢO TRỌN ĐƯỜNG 77.000 

32 HUYỆN TOẠI TRỌN ĐƯỜNG 46.200 

33 KHUÔNG VIỆT TRỌN ĐƯỜNG 53.900 

34 LAC LONG QUÂN 
LẠC LONG QUAN 
fNỐI DÀn HÒA BÌNH 77.800 

34 LAC LONG QUÂN 
HÒA BÌNH ÂU Cơ 82.600 

35 LẠC LONG QUÂN (NÓI DÀI) TRỌN ĐƯỜNG 58.300 

36 LÃNH BINH THĂNG ĐƯÒNG 3/2 BÌNH THÓI 86.000 

37 LÊ ĐẠI HÀNH 
NGUYỄN CHÍ THANH ĐƯỜNG 3/2 95.600 

37 LÊ ĐẠI HÀNH 
DƯỜNG 3/2 BÌNH THỐI 121.500 

38 LÊ THỊ BẠCH CÁT TRỌN ĐƯỜNG 57.800 

39 LÊ TUNG TRỌN ĐƯỜNG 35.000 

40 Lữ GIA LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN THỊ NHÒ 126.400 

41 LÒ SIÊU 
QUẮNSự ĐƯỜNG 3/2 56.200 

41 LÒ SIÊU 
ĐƯỜNG 3/2 HÒNG BÀNG 72.900 

42 LÝ NAM ĐẺ ĐƯỜNG 3/2 NGUYÊN CHỈ THANH 32.600 

43 LÝ THƯÒNG KIỆT THIÊN PHƯỚC NGUYỄN CHÍ THANH 126.400 

44 MINH PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 87.500 

45 NGUYẺN BÁ HỌC TRỌN ĐƯỜNG 67.800 
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i 

ST 
T TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIẢ ĐÁT ST 

T TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

46 NGUYỄN CHÍ THANH 

LÝ THƯỜNG KIỆ l LÊ ĐẠI HÀNH 108.400 

46 NGUYỄN CHÍ THANH LÊ ĐẠI HÀNH NGUYỄN THỊ NHÒ 94.500 46 NGUYỄN CHÍ THANH 

NGUYỄN THỊ NHỎ ĐƯỜNG 3/2 72.900 

47 NGUYỄN THỊ NHÒ ĐƯÒNG 3/2 HỒNG BÀNG 79,000 

48 NGUYỄN THỊ NHÒ (NỐI DÀI) BÌNH THỞI THIÊN PHƯỚC 63.200 

49 NGUYỄN VĂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 46.200 

50 NHÂTTÀO 
LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ NAM ĐẺ 77,000 

50 NHÂTTÀO 
LÝ NAM ĐÉ CUỐI ĐƯỜNG 64.100 

51 PHÓ Cơ ĐIỀU 
TRÀN QUÝ NGUYỄN CHÍ THANH 74.500 

51 PHÓ Cơ ĐIỀU 
ĐƯỜNG 3/2 TRÂN QUÝ 79.000 

52 ỒNG ÍCH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 79.000 

53 PHAN XÍCH LONG TRỌN DƯỜNG 72.900 

54 PHÚ THỌ TRỌN ĐƯỜNG 58.300 

55 QUÂN Sự TRỌN ĐƯỜNG 43.400 

56 TÂN HÓA TRỌN ĐƯỜNG 49,600 

57 TẤN KHAI TRỌN ĐƯÒNG 82.600 

58 TÂN PHƯỚC 

LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ NAM ĐÊ 58.100 

58 TÂN PHƯỚC 
LÝ NAM ĐÉ LẺ DẠI HÀNH 44,800 

58 TÂN PHƯỚC 
LÊ ĐẠI HÀNH NHÀ 538 TÂN PHƯỚC 64.100 

58 TÂN PHƯỚC 

NHÀ 540 TẦN PHƯỚC HẺM 168 TRÀN QUÝ 49.400 

59 TÂN THÀNH NGUYỄN THỊ NHÒ LỎ SIÊU 53.500 

60 TẬ UYỂN TRỌN ĐƯỜNG 102.700 

61 THÁI PHIÊN 

NHÀ SỐ 92 THÁI 
PHIÊN ĐƯỜNG 3/2 47.300 

61 THÁI PHIÊN 
ĐỘI CUNG NHA SO 90 THAI 

PHIÊN 61.400 
61 THÁI PHIÊN 

NHA SO 374 THAI 
PHIẾN ĐỘI CƯNG 47.300 

61 THÁI PHIÊN 

ĐƯỜNG 3/2 HỒNG BÀNG 72.900 

62 THIÊN PHƯỚC NGUYEN THỊ NHO 
ÍNỐĨ DÂn LÝ THƯỜNG KIỆT 58.600 

63 THUẬN KIỀU TRỌN ĐƯỜNG 64.200 
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ST 
T 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT ST 
T 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(DIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

(1) (3) (4) m 

64 TÔN THẮT HIỆP TRỌN ĐƯỜNG 82.600 

65 TÒNG LUNG TRỌN ĐƯỜNG 37.600 

66 TÓNG VẮN TRÂN TRỌN ĐƯỜNG 53,500 

67 TRẰN QUÝ 
LẺ ĐẠI HÀNH TẠ UYÊN 79.000 

67 TRẰN QUÝ 
TẠ UYỀN NGUYỄN THỊ KHÒ 66.200 

68 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG ẨU Cơ TỐNG VĂN TRÂN 39.300 

69 TUỆ TĨNH TRỌN ĐƯỜNG 72.900 

70 VĨNH VIÉN TRỌN ĐƯỜNG 61.900 

71 XÓM ĐẮT TRỌN ĐƯỜNG 66.600 

72 ĐƯỜNG KÊNH TÀN HÓA HÒA BÌNH 
ĐƯỜNG 
TÂN HÓA 

48.600 

73 ĐƯỜNG VÀNỈl ĐAI ĐẢM SEN TRỌN ĐƯỜNG 56.000 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 12 
(Ban hành theo Quyêt định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 2l thủng 10 năm 2024 

của Uy ban nhân dân Thành phổ) 

STT TẺNĐỮỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ DAT STT TẺNĐỮỜNG TỪ 
(ĐIEM ĐÂU) 

ĐẺN 
(ĐIẺM CỮỎI) 

GIẢ DAT 

Ợị ạ) p) m m 
1 TRƯỜNG CHINH CẢU THAM LƯƠNG NGA Tư AN SƯƠNG 60.300 

2 QUỐC Lộ 1 
GIÁP HÌNiH TÂN NGÃ Tư GA 21.900 

2 QUỐC Lộ 1 
NGÃ Tư GA CÀU BÌNH PHƯỚC 17.000 

3 TUYÊN SONG HÀNH TRỌN ĐƯỜNG I3.8UO 
4 TÒ KỶ (TĨNH LỘ 15 CO) CẢU CHỢ CÂU QUOCLỌ ỈA 43.100 

5 TÔ KỶ CÂUVƯỌT QUANG 
TRUNG NGÃ 3 BẰTÌt 33.200 

6 NGUYÊN ẢNH THỦ LÊ VÃN KHƯƠNG TÔ KÝ 31.900 6 NGUYÊN ẢNH THỦ 
TO KY QUỎC LỘ 22 39.900 

7 TRƯƠNG TI-IỊ HOA QUÓC LỘ 1 DƯOỉSIG THỊ MƯỞI 23.400 

3 LẼ VĂN KHƯƠNG NGẰ Tư TAN THỞ: 
lilẼP CẰU DỪA 31.000 

9 HÀ HUY GIÁP CAL" AN LỌC NGẢ Tư GA 29. ] 00 9 HÀ HUY GIÁP 
NGÃ Tư GA CẢU PHÍ) LONG 22.400 

10 LỀ ĐỨC THỌ CÀU TRƯỜNG ĐAI NGẢ Tư TẢN THỞ] 
HIỆP 23.300 

II NGUYEN VAN QUẢ TRỌN ĐƯỜNG 3 0.400 
12 PLIAX VĂN HỚN TRỌN ĐƯỬNG 51.000 
13 TÂN THỚ] NHÁT 01 PHAN VÁN HỚN ọuocLỌ 1A 23.400 
14 TẰN THỚI NHÁT 02 TẪN THỚI N1IÁT0I TÂN THÓI NHÁT 05 20.700 
15 TẢN THỚ] KHẮT 06 PHAN VĂN HỚN TẰN THỎI NHẦT ỉ 19.300 

16 TẮN THỚI NHẮT 08 TÂN THỚI NHẮT 02 PHAN VẦN HỚN 24.800 16 TẮN THỚI NHẮT 08 
PHAN VĂN HỚN RẠCH CẢU SA 24.SŨ0 

17 TÂN THỚ1 NHÁT 17 TRỌN BƯỎNG 22.100 
IS HÀ ĐẶC TRUNG MỸ TÀY 13 NGUYỀN ÁNH THỦ 23.400 
19 NGUYÊN THÀNH VĨNH I"RON ĐƯỜNG 20.700 
20 HẢ THỊ KHIÊM TÔ KÝ LE THỊ NHO 20.000 
21 LÊ THỊ NHO TRỌN ĐƯỜNG 16.500 

22 HÀ THỊ KHÉO NGUYỄN ẢNH THỦ NHÀ TƯỜNG NIỆM 
NGUYỄN AN NINH 23.400 

23 Qước LỘ 22 NGẴ TƯ AW SƯƠNG NGÃ Tư TRƯNG 
CHÁN1 ỉ 33.400 

24 TRUNG MỸ TÀY 13 TỒ KỶ TUYẾN NƯỚC SẠCH 26,200 

25 TRƯNG MỸ TÀY 2A QUỐC LỘ 22 TRƯỞNG QUẢN KHU 
7 26,200 

26 ĐỎNG HUNG THUẬN 02 TRỌN ĐƯỜNG 23.400 

27 TRẦN THỊ NẰM DƯƠNG THỊ MIJ'ÒI NGUYẼN ẢNH THỦ 24.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(DIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

(Ụ CT (?) (4) (5) 
28 BÙI VÀN NGỮ TÔ KỶ NGUYỄN ẢNH THỦ 17.900 

29 HUỲNH THỊ HAi DƯƠNG THỊ MƯỜI NGUYỄN ẢNH THỦ 23.400 

30 
TÁN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG 
ĐÔNG BẮC SAU PHÀN MÈM 
QUANG TRUNG) 

TRỌN ĐƯỜNG 23.400 

31 DƯƠNG THỊ MƯỜI 

TẤN CHÁNH HIỆP 33 
(ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC 
SAU PHẢN MÈM 
QUANG TRUNG) 

NGUYỄN ẢNH THỦ 24.800 

32 TÂN CHẢNH HiỆP 25 HUỲNH THỊ HAI TẨN CHÁIMH HIỆP 1S 20.700 

33 TẨN CHÁNH HIỆP 07 NGUYỄN ÁNH Tíỉủ TẢN CHÁNH HIỆP 03 20.700 

34 TÂN CHẢNH HIỆP 03 TÂN CHÁNH HIỆP 07 TẨN CHÁNH HIỆP 02 20.700 

35 TÂN CHÁNH HIỆP 1 8 Tỏ KÝ TÂN CHẢNH HIỆP 25 23.400 

36 TÂN CHÁNH HIỆP 35 TỎ KÝ TẮN CHÁNH HIỆP 34 23.400 

37 TÂN CHẢNH HIỆP 34 TÂN CHÁNH HIỆP 35 TÂN CHÁNH HIỆP 36 20.700 

38 TẲN CHÁNH HIỆP 36 TẤN CHẢNH HIỆP 34 TÂN CHÁNH HIỆP 33 20.700 

39 NGUYỄN THỊ ĐẶNG QUỒCLộ 1 NGUYỄN À"NH THÙ 18.700 
40 NGUYÊN THỊ CẢN TRON ĐƯỜNG 20.700 

41 LÊ THỊ RIÊNG QUỐC LỘ 1 THỎI AN ] 6 29.400 41 LÊ THỊ RIÊNG 
THỚI AN 16 CUỐI ĐƯỜNG 23.000 

42 THỚI AN 13 LẼ VÃN KHƯƠNG LÊ THỊ RIENG 20700 
43 NGUYÉN THỊ KIÊU LÊ VÃN KHƯƠNG LE THI RI ENG 14.500 
44 TRÀN TI ỈỊ CỜ LÊ VẰN KHƯƠNG THÓI AN 05 13.300 
45 THỚ1AN 16 LẼ VÃN KHƯƠNG LE THI R1ENG 16.900 
46 BÙI CÔNG TRỪNG TRON ĐƯỜNG 1 ] .700 
47 ĐINH GIAO KHAU TRỌN ĐƯỜNG 13.800 
48 NGUYỄN THỊ SÁU HÀ HUY GIÁP RẠCH GIAO KHẢU 13.800 
49 THANH LỐC 15 QUỐC Lộ 1 SÔNG SÀI GÒN 13.800 

50 THẠNH LỘC ] 6 NHÁNH RỄ NGẢ Tư 
GA 

THỬA ĐÁT SÓ 162, 
TỜ 21 13-800 

51 TÔ NGỌC VẤN CÂU BẾN PHÂN QUỐC LỘ 1A 17.400 51 
TO NGỌC VAN ọuóc LỘ ] HA HUYGIAP 16,000 

52 TRÀN TI iĩ BÀY NGUYỄN THỊ BÚP NGUYỄN ẢNH THỦ 20.700 

53 NGUYỄN THỊ TRÀNG NGUYỄN THỊ KIÊU NGUYỄN ẢNH THỦ 22,100 

54 HƯƠNG LỘ 80B NGUYỄN ẢNH THỦ KÊNH TRẢN QUANG 
Cơ 

24.100 

55 H1ẺP THÀNH 44 1H [ỆP THÀNH 0 6 NGUYÊN THI BÚP 16.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

(Ụ (2) (3) (4) (5) 

56 TRÂN THỊ HÈ NGUYỄN ẢNH THÙ ĐƯỜNG BĐH KHƯ 
PHỐ 4 15.200 

57 ĐƯỠNG VÀO KHU TDC 1,3 HA NGUYỄN ẢNH THỦ HIEP THANH 42 
{BĐH KHƯ PHỔ 4) 20.700 

58 THẠNH XUAN 13 ọuoc LỌ 1 CỔNG GÒ SAO 12.400 

59 VƯỜN LÀI QƯỐC LỘ 1 
CẢU SẮT AN PHÚ 
ĐÔNG 13.500 

60 TẢN THỔI HIỆP 20 QUỒC Lộ 1 TẲN THỚ] HIỆP 21 16.200 
61 TẢNTHỚI HIỆP 21 QUỐC LỘ 1 DƯƠNG THỊ MƯÒI 18.700 
62 ĐƯỜNG K (KHU TẢN TIÊM) GIÁP VỚI ĐƯỜNG J 11.700 
63 DƯỜNG J (KHU TÂN TIÊN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG H 11.700 
64 ĐƯỜNG G (KHU TÂN TIÉN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG D 11.700 
65 ĐƯỜNG F1 (KHU TẢN TIÉN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG A 11.600 
66 ĐƯỜNG E2 (KHU TÂN TIÊN) GIÁP VÓI ĐƯỜNG D 11.600 

67 ĐƯỜNG A (KHU TÂN TIÊN) GIÁP VỚI ĐƯÒNG F1 
GIÁP VỚI ĐƯỜNG SÓ 
31 14.400 

68 ĐƯỜNG D (KHU TẤN TIÊN) GIÁP VỚI ĐƯỜNG H GIÁP VỚI ĐƯỜNG A 12.200 

69 ĐƯỜNG SỔ 2A (KHU TÁI ĐĨNH 
CƯ38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG BI 
LỘ GIỚI 30M 

35.000 

70 ĐƯỜNG SÔ 4 (KHU TÁI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG SÓ 
3 LỘ GIỚI 12M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỎ 
6 LỘ GIỚI 12M 

32.500 

71 ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU TÁI ĐỊNH 
CƯ38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG SỔ 
3 LỘ GIỚI 12M 

GIÁP VỚI ĐƯÒNG SỔ 
6 LÔ GIỚI 12M 

31.300 

72 ĐƯỜNG SỔ 1 (KHU TẢI ĐINH 
CƯ38HA) 

GIÁP VỞT ĐƯỜNG BI 
LỘ GIỚI 30M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG c 
LÔ GIỚI 2 OM 30.100 

73 ĐƯỜNG SỔ 3 (KHU TÁI ĐỊNH 
Cư 3SHA) 

GIÁP VỐI ĐƯỜNG F 
LỘ GIỚI 16M 

GIÁP VỔI ĐƯỜNG E1 
LÔ GIỚI 12M 29.100 

74 ĐƯỜNG Sỏ 6 (KHU TẢI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GTẢP VỚI ĐƯỜNG F 
LỘGĨỞI 16M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG E1 
LỘ GIỚI 12M 

25.000 

75 ĐƯỜNG SỔ GI (KHU TÁI ĐỊNH 
CƯ3BHA) 

GIÁP VỚI ĐƯÒNGH 
LÔ GIỚI 12M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG AI 
Lộ GIỚI 60M 

30.000 

76 
ĐƯỜNG SỐ 3A (KHƯ TẢI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG 
DƯƠNG THỊ GIANG 
Lộ GIÓI 25M 

GIÁP VÓI ĐƯỜNG GI 
Lộ GIỚI 12M 28.100 

77 
ĐƯỜNG SỐ H (KHU TẢI ĐỊNH 
Cư 38HA) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG 
DƯƠNG THỊ GIANG 
LÔ GIÓI 25M 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG c 
LỘ GIỚI 20M 

28.100 

78 
ĐƯÒNG A (KHU TÁI ĐỊNH cư 
XUYÊN Ả) 

GIÁP VỚI ĐƯỜNG 
TẢN CHÁNH HIỆP 08 LÂM THỊ HỐ 12,100 

79 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 13M 
(HIỆP THÀNH CITY) 

TRỌN ĐƯÒNG 15.500 

80 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M 
(KHU NHÀ ở THÓI AN 1) 

TRỌN ĐƯỜNG 17.400 

81 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M 
(KHU NHÀ ớ THÓI AN 1) 

TRỌN ĐƯỜNG 18.900 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN BÌNH THẠNH 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/ QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 
Dơn vi tinh: 1.Q0Q đồng/mJ 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GTẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÂU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GTẢ ĐẮT 

Ợ) m (3) (4) (5) 
1 BẠCH ĐẰNG NGÃ 3 HẢNG XANH CHỢ BÀ CHIỂU 99.700 
2 BÌNH LỢI TRỌN ĐƯỜNG 62.200 

3 BỈNH QUỚI 
CẢU KINH THANH DA 42.800 

3 BỈNH QUỚI 
THANH ĐA BÊN ĐÒ 35.000 

4 BÙI HỮU NGHĨA 
NGÃ BA THÁNH MÂU BẠCH ĐẰNG 92.300 

4 BÙI HỮU NGHĨA 
CẢU BÙI HỮU NGHĨA NGÃ BA THẢNH MÀU 83.600 

5 BÙI ĐÌNH TUÝ TRỌN ĐƯỜNG 76.300 

6 CHU VẢN AN 
NGÃ 5 BÌNTỈ HOÀ CÀU CHU VĂN AN 67.800 

6 CHU VẢN AN 
CẲU CHU VĂN AN ĐINH Bộ LỈNH 77.300 

7 CÔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 65-100 

8 CÔNG TRƯỞNG Tự DO TRỌN ĐƯỜNG 65.100 

9 DIÊN HÒNG TRỌN ĐƯỜNG 69.500 

10 ĐIỆN BIỂN PHỦ CẢU ĐIỆN BIÊN PHỦ CÀU SÀI GÒN 107.900 

11 DINH BỒ LĨNH 
CẰU BÌNH TRIỆU NGUYỄN Xí 73.400 

11 DINH BỒ LĨNH 
NGƯYẼN Xí ĐIỆN BIÊN PHÙ 83.600 

12 ĐINH TIÊN HOÀNG (NAY LẢ 
ĐƯỞNG LÊ VÃN DUYỆT) CÀU BỎNG PHAN ĐÃNG LƯU 99,700 

13 ĐÔNG ĐA TRỌN ĐƯỞNG 54.400 

14 ĐƯỜNG 16 KHƯ MIẾU NÓI TRỌN ĐƯỜNG 46.700 

15 NGUYÊN VÃN THƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 87.500 

16 NGUYỄN GIA TRÍ TRỌN ĐƯỜNG 87.500 

17 VÕ OANH TRỌN ĐƯỜNG 76.300 

18 ĐƯỜNG D5 [ RỌN ĐƯỜNG 61,300 

19 ĐẶNG THÙY TRẢM TRỌN ĐƯỜNG 59.300 

20 HÔ XUÂN HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 53.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(Đ1ẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIẢ ĐAT 

0) m (4) (5) 
21 HỎNG BÀNG vủ TÙNG DIÊN HỒNG 84.100 

22 HOÀNG HOA THÁM 
NGUYỄN THƯỢNG 
HIỀN NGUYỄN VĂN ĐẬU 58.300 

22 HOÀNG HOA THÁM 
NGUYÊN VĂN ĐẬU P! ỈAN ĐÂNG LƯU 66.600 

23 HUỲNH MẪN ĐẠT CỔNG TRƯỜNG Tự DO NGUYEN NGỌC 
PHƯƠNG 

70.000 

24 HUỲNH ĐỈNH HAI TRỌN ĐƯỜNG 82,600 
25 HUỲNH TỊNH CỬA TRỌN ĐUÒNG 67,600 
26 LAM SƠM TRỌN ĐƯỜNG 74.300 

27 LÊ QUANG ĐỊNH 

CHỢ BÀ CHIÊU Nơ TRANG LONG 87.000 

27 LÊ QUANG ĐỊNH Nơ TRANG LONG NGUYỄN VÃN ĐẬU 67.100 27 LÊ QUANG ĐỊNH 
NGUYỄN VĂN ĐẬU RANH QUẬN GÒ VÁP 69.400 

28 LÊ TRỰC TRỌN ĐƯỜNG 44.700 
29 LƯƠNG NGỌC QUYÊN BÌNH LỢI RANH QUẬN GÒ VẤP 44.700 
30 MAI XUÂN THƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 38.900 
31 ME LINH TRON ĐƯỜNG 76.300 
32 NGUYỄN NGỌC PI ỈƯƠNG TRON ĐƯỜNG 76.300 

33 NGUYỄN THƯỢNG HIÊN LÊ QUANG DỊNH HOÀNG HOA THÁM 44,200 
33 NGUYỄN THƯỢNG HIÊN 

HOÀNG HOA THẢM NGUYỄN VÃN ĐẬU 43.300 
34 NGÔ NHÂN TINH TRON ĐƯỜNG 41.300 
35 NGỎ ĐỨC KẾ TRON ĐƯỜNG 44.200 
36 NGÔ TẦT TỔ TRỌN ĐƯỜNG 68.000 
37 ĐƯỜNG PHÚ MỸ TRON ĐƯỜNG 49,600 
38 NGUYỄN TRUNG TRựC TRON ĐƯỜNG 43,700 
39 NGUYÊN xi TRON ĐƯỜNG 80.200 
40 NGUYỄN AN NINH TRON ĐƯỜNG 44.700 
41 NGUYỄN RINH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 34.500 
42 NGUYỄN CONG HOAN TRỌN ĐƯỜNG 43.000 
43 NGUYỄN CỐNG TRỬ TRỌN ĐƯỞNG 56.900 
44 NGUYÊN CÙTU VÂN XỒ VIẺT NGHỆ TĨNH ĐIẼN BIÊN PHỦ 72:400 
45 NGUYỄN DUY TRON ĐƯỜNG 40.800 
46 NGUYÊN HỎNG TRỢN ĐƯỜNG 40.800 
47 NGUYỄN HỮU CÀNH TRỌN ĐƯỜNG 90.900 
48 NGUYÊN ]ỈUY LƯỢNG TRON DƯỜNG 65.600 
49 NGUYÊN HUY TƯỞNG TRON ĐƯỜNG 50.500 
50 NGUYÉN KHUYẾN TRỌN DƯỜNG 45.700 
51 NGUYỄN LÂM TRCVN ĐƯỜNG 43.200 
52 NGUYỄN THÁI HỌC TRON ĐƯỜNG 39.800 
53 NGUYÊN TIỈIỆN THUẬT TRON ĐƯỜNG 61.700 
54 NGUYEN VAN LẠC TRON ĐƯỜNG 67.600 

55 NGUYỄN VẢN ĐẬU 
GIÁP RANH QUẬN 
PHÚ NHUẬN 

LÊ QUANG 
ĐỊNH 

77.800 
55 NGUYỄN VẢN ĐẬU 

LÊ QUÀNG-ĐỊNH PHAN VÃN TRI 59.900 
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ì 

2 1  

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIÉM ĐÂU} 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(! )  (3) (4) (5) 

56 NGUYỄN XUẨN ÔN TRỌN ĐƯỜNG 63.200 

57 Nơ TRANG LONG 
PHAN ĐẢNG LƯU LẺ QUANG ĐỊNH 85.100 

57 Nơ TRANG LONG LE QUANG ĐỊNH NGUYẾN Xí 81.700 57 Nơ TRANG LONG 
NGUYỄN Xí BÌ1SÍH LỢI 63.700 

58 PHẠM VIẾT CHÁNH TRON ĐƯỜNG 76.300 
59 PHAN HUY ON TRON ĐƯỜNG 45.700 
60 PHAN BỘI CHÂU TRON ĐƯÒNG 70.000 

61 PHAN CHƯ TRINH CHƯ VAN AN Nơ TRANG LONG 73.400 61 PHAN CHƯ TRINH HUỲNH ĐÌNH HAI VÙ TỪNG 73-400 

62 PHAN ĐĂNG LƯU LÊ QUANG ĐỊNH GIÁP QUẬN PHÚ 
NHUẬN 109,600 

63 PHAN XÍCH LONG TRON ĐƯỜNG 100.500 

64 PHAN VẪN HÂN 
ĐIỆN BIÊN PHỦ Xỏ VIÉT 

NGHÊ TĨNH 66.600 
64 PHAN VẪN HÂN 

XÔVIÉTNGHỆ TĨNH CÔNG TRƯỜNG Tự 
DO 72.900 

65 PHAN VÀN TRỊ 
LẺ QUANG ĐỊNH NO TRANG 

LONG 64,600 
65 PHAN VÀN TRỊ 

Nơ TRANG LONG GIÁP QUẬN GÒ VÁP 63.700 
66 PHÓ ĐÚ C CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 41.800 
67 ỌUỔC LỘ 13 ĐÀI LIỆT Sĩ CẢU BÌNH TRIỆU 81.700 
68 TẢNG BẠT HÔ TRỌN ĐƯỜNG 38.900 
69 THANH ĐA TRỌN ĐƯỜNG 31.600 
70 THIÊN Hộ DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 28.600 
71 TRÁN BÌNH TRỌNG TRON ĐƯỜNG 39.400 
72 TRÀN KẾ XƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 43.500 
73 TRAN QUÝ CÁP TRON ĐƯỜNG 38,900 
74 TRÀN VÃN KỲ TRỌN ĐƯỜNG 46.200 
75 TRỊNH HOÀI ĐỬC TRỌN ĐƯỜNG 70.000 

76 TRƯỜNG SA 

CÂU THỊ NGHÈ CAU THỊ NGHE 2 76.200 

76 TRƯỜNG SA 
CÀU BÒNG GIAP RANH PHU 

NHƯÂN 98.900 
76 TRƯỜNG SA 

CÂU ĐIỆN BIỀN PHÙ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 97.200 
76 TRƯỜNG SA 

CÂU ĐIỆN BIÊN PHÙ CÀU BỔNG 89.900 

77 UNG VÀN KHIÊM TRỌN ĐƯÒNG 78.200 

78 VẠN KIÊP TRỌN ĐƯỜNG 66.600 

79 VÕ DUY NINH TRỌN ĐƯỜNG 49.600 

80 VÕ TRƯỜNG TOẢN TRỌN ĐƯỜNG 73.900 

81 vủ HUY TẮN TRỌN ĐƯỜNG 53.900 

82 VŨ NGỌC PHAN TRỌN ĐƯÒNG 53.500 
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4 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ DÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐÉM 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIÁ DÁT 

0) (2) (3) (4) (5) 

S3 VŨ TÙNG TRỌN ĐƯỜNG 73.400 

84 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 

CÀU THỊ NGHÈ 
VÒNG XOAY 
HÀNG XANH 

99.700 

84 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 
VONG XOAY 
HÀNG XANH 

ĐÀI LIỆT Sĩ 85.100 84 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 

ĐAI LIET SĨ CẢU KINH 65.100 

84 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 

DA CÀU THI NGHÈ 50.200 
85 YÊN ĐỎ TRỌN ĐƯỜNG 40.300 

86 PHẠM VÁN ĐỒNG 
TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH 
THẠNH 70.500 

87 TRẦN QUANG LONG TRỌN ĐƯỜNG 53-900 
88 TAN CÀNG TRỌN ĐƯỜNG 75.400 
89 TRẰN VĂN KHẼ NGUYẺN CỬA VẮN TRƯỜNG SA 50.000 

90 TRÀN NGUYÊN ĐÁN TRƯỜNG SA PHAN XÍCH LONG 64.300 

91 

KHU ĐẤT TÁI ĐỊNII cư 
TRONG KHU ĐẤT TÂN 
THUẬN VÀ KHU ĐẤT NHẬT 
THÀNH, PHƯỜNG 13, QUẬN 
BÌNH THANH 

91 

ĐƯỜNG NHựA LỘ GIỚI 12M 
TRONG KHU ĐẮT TẢN 
THUẬN, PHƯỜNG 13 (CÁC 
NẾN ĐÂT CÓ DIỆN TÍCH TỪ 
50M2 ĐÉN 10OM2 ) 

56-400 

91 

ĐƯỜNG NHỤ A LỘ GIỚI 10M 
TRONG KHU ĐẮT TÂN 
THUẬN, PHƯỜNG 13 (CÁC 
NỀN ĐÁT CÓ DIỆN TÍCH TỬ 
50M2 ĐẾN 100M2) 

54.600 

91 
ĐƯỜNG NHỤ A LỘ GIỚI 12M 
TRONG KHU ĐÁT NHẬT 
THÀNH, PHƯỜNG 13 (CÁC 
NỀN ĐÁT CÓ DIỆN TÍCH TỪ 
IOOM2 ĐÊN 200M2) 

54.600 

91 

ĐƯỜNG NHỰA Lộ GIỚI 12M 
TRONG KHU ĐẮT NHẬT 
THÀNH, PHƯỜNG 13 (CÁC 
NỀN CÓ DIỆN TÍCH TỪ 200M2 
ĐÉM 300M2) 

52.800 

91 

ĐƯỜNG NHỰA Lộ GIỚI 10M 
TRONG KHƯ ĐẮT NHẬT 
THÀNH, PHƯỜNG 13 (CÁC 
NÊN CÓ DIỆN TÍCH TỪ ] 00M2 
ĐÉN 200M2) 

52.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ttOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

0) (2) (3) (4) (5) 

92 

KHU DÁN Cư 4,02HA , 
PHƯỜNG 13, QUẶN BÌNH 
THANH 

92 DƯỜNG NHỰA Lộ GIỚI 12M 
TRONG KHU DÂN cư 4,02HA, 
PHƯỜNG ] 3 (CÁC NỀN CÓ 
DIỆN TÍCH TỪ 50M2 ĐẾN 
100M2) 

58.500 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BANG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN PHÚ NHUẬN 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của ủy ban nhân dân Thành phổ) 
Đơn vị tính: 1,000 đản g/m2 

: 1- • — ; ̂777— ^ 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
1 CÂM BÁ THƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 52.700 
2 CAO THÁNG PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYÊN VẰN TRỎ1 70.100 
3 CHIẾN THẮNG TRỌN ĐƯỜNG 44.600 
4 CỒ BẮC TRỌN ĐƯỜNG 66.400 
5 CÔ GIANG TRỌN ĐƯÒNG 66.400 
6 CÙ LAO TRỌN ĐƯỜNG 93300 
7 DUY TAN TRỌN ĐƯỜNG 70.400 
8 ĐẮNG THAI MAI TRỌN ĐƯỜNG 42.900 
9 ĐẶNG VĂN NGỪ NGUYEN TRỌNG 

TƯYẾN KÊNH NHIÊU LỘC 74.500 

10 ĐÀO DUY ANH TRỌN ĐƯỜNG 80.000 
11 ĐÁO DUY TỪ TRỌN ĐƯỜNG o

 
o
 

r"*i •O 

12 ĐÕ TÁN PHONG TRỌN ĐƯỜNG 52.400 
13 ĐOÀN THỊ ĐIẺM TRỌN ĐƯỜNG 76.200 

14 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÂN CƯ RẠCH MIẼU 
(PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) 

HOA CAU, HOA LÀI, 
HOA THỊ, HOA HUỆ 106.600 

14 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÂN CƯ RẠCH MIẼU 
(PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) 

HOA LAN, HOA MAI, 
HOA ĐÀO, HOA TRÀ, 
HOA CÚC, HOA SỮA, 
HOA SỨ, HOA GIÂY, 
HOA HỎNG, ĐƯỜNG 
11 

112.700 
14 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÂN CƯ RẠCH MIẼU 
(PHƯỜNG 2, PHƯỜNG 7) 

HOA PHƯƠNG 116.600 
15 HỒ BIỂU CHÁNH NGUYỄN VÃN TRỎI HUỲNH VĂN BÁNH 81,700 15 HỒ BIỂU CHÁNH HƯỲNH VÃN BÁNH GIÁP QUẬN 3 62.900 
16 HOÀNG HOA THÁM TRỌN ĐƯỜNG 46.900 
17 HÔ VÃN I1UÊ TRỌN ĐƯỜNG 94.900 
18 HOÀNG DIỆU TTRỌN ĐƯỜNG 67.300 
19 HOÀNG MINH GIẢM TRỌN ĐƯỜNG 69.100 

20 HOÀNG VÃN THỤ TRỌN ĐƯỜNG 136,600 

21 HUỲNH VẪN BÀNH PHAN ĐÌNH PHỪNG LẼ VẢN SỸ 104.000 21 HUỲNH VẪN BÀNH LỀ VẪN SỸ ĐÃNG VĂN NGŨ 90.800 
22 KỶ CON TRỌN ĐƯỜNG 52.400 
23 LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG 74.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỎI) 

GIÁ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
24 LẺ QUỶ DÔN TRỌN ĐƯỜNG 62.900 
25 LÊ TỰ TÀI TRỌN ĐƯÒNG 58.600 
26 LÊ VĂN SY TRON ĐƯỜNG 119.100 
27 MAI VĂN NGỌC TRỌN ĐƯỜNG 53.100 

28 NGÔ THÒI NHIỆM TRỌN ĐƯỜNG 53.100 

29 NGUYÊN CÔNG HOAN 
PHAN ĐĂNG LƯU TRÀN KÊ XƯƠNG 69.400 

29 NGUYÊN CÔNG HOAN TRÂN KÊ XƯƠNG PHAN XỈCH LONG 47,300 29 NGUYÊN CÔNG HOAN 
PHAN XÍCH LONG TRƯÒNG SA 102,100 

30 NGUYỄN KIỆM TRỌN ĐƯỜNG 84.700 

31 NGUYỄN ĐỈNH CHIÊU NGUYỄN KIỆM PHAN XÍCH LONG 66.000 
31 NGUYỄN ĐỈNH CHIÊU PHAN XÍCH LONG THÍCH QUẢNG ĐỨC 53.100 
32 NGUYÊN ĐỈNH CHÍNH TRON ĐƯỜNG 65.600 
33 NGUYỄN LẮM TRỌN ĐƯỪNG 47.900 

34 NGUYÊN THỊ HUỲNH 

NGUYÊN TRỌNG 
TUYÊN NGUYỄN VĂN TRỒI 73.200 

34 NGUYÊN THỊ HUỲNH 
NGUYỀN VĂN TRỐI NGUYÊN ĐÌNH CHÍNH 56.200 

35 NGUYỄN THƯỢNG 
HIÊN TRỌN ĐƯÒNG 56.000 

36 NGUYỄN TRỌNG 
TUYẾN PHAN ĐÌNH PHÙNG GIÁP QUẬN TẢN BỈNH 96,000 

37 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TRỌN ĐƯỜNG 53.100 

38 NGUYỄN VĂN ĐẬU TRỌN ĐƯỜNG 63.600 

39 NGUYỄN VĂN TRỎI TRỌN ĐƯỜNG 163.300 

40 NHIÊU TỨ TRỌN ĐƯỜNG 48.400 

41 PHAN ĐĂNG LƯU TRỌN DƯỜNG ] 19.800 

42 PHAN ĐÍNH PHÙNG TRON ĐƯỜNG 128.300 

43 PHAN TÂY HỒ CẰM BÁ THƯỚC HẺM SỒ 63 
PHAN TÂY HỒ 46.900 

44 PHAN XÍCH LONG 

NGUYỄN ĐÌNH CHIẺU PHAN ĐĂNG LƯU 105.400 

44 PHAN XÍCH LONG PHAN ĐẢNG LƯU CỦ LAO 136.900 44 PHAN XÍCH LONG 

CÙ LAO GIÁP RANH 
QUẬN BÌNH THẠNH 130.300 

45 PHÙNG VÃN CUNG TRỌN ĐƯỜNG 56.800 
46 THÍCH QUẢNG ĐÚC TRỌN ĐƯỜNG 58.900 
47 TRÀN CAO VÂN TRỌN ĐƯỜNG 58.900 
48 TRẰN HỮU TRANG TRON ĐƯỜNG 69.400 
49 TRẢN HUY LIỆU TRỌN ĐƯỜNG 112.300 
50 TRÀN KÊ XƯƠNG PHAN ĐẢNG LƯU RANH BÌNH THẠNH 47.300 
5] TRAN KHẮC CHAN TRỌN ĐƯỜNG 55.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÂU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

(1) m (4) (5) 

52 TRƯƠNG QUỐC DUNG 
HOÀNG VĂN THỰ HOÀNG DIỆU 75,200 

52 TRƯƠNG QUỐC DUNG 
HOÀNG DIỆU TRÂN HỮU TRANG 57.900 

53 
TRƯỜNG SA 
(VEN KÊNH NHIÊU LỘC 
THỊ NGHÈ) 

TRỌN ĐƯỜNG 98,900 

54 HỒNG HÀ 
RANH QUẬN TÂN 
BÌNH 

HOÀNG MINH GIẢM 76.800 
54 HỒNG HÀ 

HOÀNG MINH GIAM BÙI VAN THÊM 68-000 

55 PHỔ QUANG 
RANH QUẬN TẲN 
BÌNH 

ĐÀO DUY ANI [ 80,100 

56 BÙI VẰN THÊM TRỌN ĐƯỜNG 68,000 

57 ĐẶNG VĂN SÂM TRỌN ĐƯỜNG 70.100 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 

BẢNG G!Á ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGH IỆP KrôNG 
PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN TAN BINH 

(Ban hành theo Quyết định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 thủng 10 năm 2024 

của ủy ban nhân dân Thành phố) 
Đem vj tinh; 1.000 dèng/m' 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN DƯỜNG TỪ 

(ĐIỀM ĐÀU) 
ĐÉN 

(ĐIẺM CUỐI) 
GIẢ ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
1 ẮP BẲC TRƯỞNG CHTNH CÒNG HOÂ 50.700 

2 ÂU Cơ 
MŨI TÀU ĐƯỜNG 
TRƯỜNG CHINH - Âu 
Cơ 

VÒNG XOAY 
LÊ ĐẬ! HÀNH 62.000 

3 BA GIA TRÀN TRIỆU LUẬT LE MINH XU AN 60.600 3 BA GIA LE MINH XUÂN CUỐI ĐƯỜNG 51.400 
4 BA VAN NGUYỄN HỒNG ĐÀO ẨU Cơ 45.500 

5 BA VÌ THĂNG LONG KÊNH SÂN BAY (A4I) 45.500 

6 BẮC HÁI CÁCH MẠNG THANG 8 LÝ THƯỞNG KIẸT 55.700 

7 BẠCH ĐẮNG 1 VÒNG XOAY TRƯỜNG 
SƠN 

NGÃ BA 
HÒNG HẢ -BẠCH 
ĐẰNG 2 

64,000 

8 BẠCH DẰNG 2 VÒNG XOAY TRƯỜNG RANH 70.700 8 BẠCH DẰNG 2 SƠN QUẬN PHÚ NHUẬN 70.700 

9 BANH VAN TRÂN TRON ĐƯỞNG 48.100 
10 BÀU BÀNG NU1 THANH BỈNH GIÃ 50.700 

11 BÀU CÁT TRƯƠNG CỐNG ĐỊNH ĐỎNG ĐEN 84.000 11 BÀU CÁT 
ĐỒNG ĐEN VÕ THANH TRANG 64,700 

12 BÀU CÁT 1 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CẢT 51,700 

13 BÂU CÁT 2 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 51.700 

14 BÀU CÁT 3 TRƯƠNG CỒNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 5 J .700 

15 BÀU CÁT 4 TRƯƠNG CỒNG ĐỊNH ĐÒNG ĐEN 51.700 

16 BÂU CÁT 5 NGUYỄN HÒNG ĐÂO ĐỎNG ĐEN 51.700 

17 BÀU CÁT 6 NGUYỄN HÒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 51.700 

18 BÀU CÁT 7 NGUYỄN HÒNG ĐÀO ĐÔNG ĐEN 51.700 

19 BÀU CÁT 8 ÂU Cơ ĐÒNG ĐEN 48.200 19 BÀU CÁT 8 
ĐÔNG ĐEN HỒNG LAC 39.300 

20 BẢY HIÊN HẺM ì 129 LẠC LONG 
QUÂN 1017 LẠC LONG QUẦN 64.200 

21 BẺ VĂN ĐÀN NGUYÊN HÔNG ĐÀO ĐỎNG ĐEN 51.700 
22 BẺN CÁT ĐƯỜNG PHÚ HOÀ NG1ỈĨA PHÁT 43.000 
23 BÌNH GIA TRƯỜNG CHINH CỌNG HOA 59.000 
24 BUI THI XUÂN HOÀNG VÃN THỤ KẺNH NH1ẼU LÔC 41.300 
25 CA VẢN THÌNH VO THANH TRANG ĐONG ĐEN 51.700 



28 CÔNG BAO/Số 421+422/Ngày 15-11-2024 

ST1 TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT ST1 TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐẰU) 

ĐẺN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
26 TRAN THỊ TRỌNG PHAN HUY ÍCH PHẠM VAN BẠCH 25.500 

27 CÁCH MẠNG THÁNG 8 NGẢ 4 BÂY HIỀN RANH QLÍẠN 3, 
QUẬN 10 91.100 

28 CHÁN HƯNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 NGHĨA HOÀ NÒI DÀI 37,000 

29 CHÂU VINH TÉ NGUYỄN TỪ NHA CUỐI ĐƯỜNG 33.100 
30 CHÍ LỈNH KHAI TRI ĐAINGHIA 41,600 
3] CHỮ ĐÔNG TỬ BÀNH VẢN TRÂN VAN CÔI 41.600 
32 CỌNG HOA TRƯỞNG CHINH LANG CHA CẢ 73.300 
33 CỬU LONG TRƯỜNG SƠN YÊN THẾ 63.000 

34 CỪ CHÍNH LAN NGUYÊN QUANG BÍCH NGUYỄN H1ÉN LÊ 44.800 

35 DAN TRÍ NGHIA HOA KHAI TRÍ 48.100 
36 DƯƠNG VẨN NGA NGUYỄN BÃC NGÔ THỊ THU MINH 54.100 
37 DUY TAN LÝ THƯỜNG OỆT TÂN TIẾN 64.200 
38 ĐẠI NGHĨA NGHĨA PHÁT DÂN TRÍ 40.S00 
39 ĐẶNG LÔ NGHÍA PHÁT CHỪ ĐỎNG TỪ 40.800 
40 ĐẤTTHÁNH LÝ THƯỜNG KIÉT BẮC HÀI 46.700 
41 ĐÒ SƠN THĂNG LONG CUÔ1 ĐƯỚNG 45,500 
42 ĐONG HO LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT 46.200 
43 ĐÒNG NAI TRƯỜNG SƠN LAM SƠN 60.600 
44 ĐONG ĐEN TRƯỜNG CHĨNH ÂU Cơ 60,600 
45 ĐÔNG SƠN VÂN CỎI BA GIA 56.100 
46 ĐÔNG XOÀI BÌNH GIÃ HOÀNG HOA THAM 55.100 
47 ĐINH ĐIỀN TRON ĐƯỜNG 45.200 
48 ĐƯÒNG A4 CONG HOA TRƯƠNG CHINH 57.900 
49 ĐƯỜNG B6 TRON ĐƯỜNG 50,300 
50 THẢI THỊ "NHẠN AU Cơ NI Sư HUỲNH LIÊN 38.700 
51 NGO THỊ THU MINH PHAM VAN HAI LÊ VAN SỸ 63.400 
52 NGUYÉN ĐỨC THUẬN THAN NHÂN TRƯNG ĐƯỜNGC12 42.200 

53 ĐƯỜNG C1 CỘNG HOÀ NGUYỄN QUANG 
BÍCH 42.200 

54 ĐƯỜNG C12 CỘNG HOÀ NGUYỄN ĐỨC THUẬN 42.200 

55 ĐƯỜNGC18 CONG HOA HOÀNG KÊ VIÊM 53,000 

56 TRẦN VĂN DANH 
HEM 235 
ĐƯỜNG HOÀNG HOA 
THÁM 

GIÁP BỞ RÀO 
SÂN BAY TÂN SƠN 
MI1ÂT 

42.200 

57 ĐƯỜNG C22 ĐƯỜNG A4 ĐƯỜNG C18 50.300 

58 ĐƯÒNG C27 HẺM 58 NGUYẼN MINH 
HOÀNG 

NGUYÊN BA TUYẾN 
(C29) 37.900 

59 ĐƯỜNG C3 NGƯYẼN QUANG BÍCH NGUYỄN HIẾN LÊ 42,200 
60 ĐƯỜNG D52 CỘNG HOA LE TRUNG NGHIA 37.900 
61 ĐƯÒNG SÔ 1 HONG LẠC NI Sư HUỲNH LIÊN 37.200 
62 ĐƯỜNG SÓ 2 DƯỜNG SÒ 1 Ni SƯHUỸNH LIÊN 37.200 
63 ĐƯỜNG SỐ 3 NI Sư HUỲNH LIÊN CƯÓI ĐƯÒNG 37:200 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG Từ 

(ĐIÈM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIẾM CUÒI) 
GIÁ ĐÀT 

(1) O) m (4) (5) 

64 ĐƯỜNG SỔ 4 NI sư HUỲNH LIÊN ĐƯỜNG SỐ 7 37,200 

65 DƯÒNG SỐ 5 NI Sư HUỲNH LIÊN ĐƯỞNG SỐ 7 37.200 

66 ĐƯỜNG Số 6 NI Sư HUỲNH LIÊN ĐƯỜNG SÔ 7 37.200 

67 ĐƯỜNG SỔ 7 ĐƯÒNG SÓ1 NHA SO 30 
ĐƯỜNG SỐ 1 37.200 

68 BÙI THÊ MỸ HỒNG LẠC NI Sư HUỲNH LIÊN 43.000 
69 ĐONG ĐA CỪU LONG TIÊN GIANG 53.000 
70 GIẢI PHONG THANG LONG CUÔI ĐƯỜNG 45.500 
71 GÒ CÂM ĐÊM LẠC LONG QUAN TRAN VAN QUANG 32.100 
72 HẬU GIANG THẢNG LONG TRƯỜNG SƠN 59.900 
73 HÀ BẢ TƯỜNG TRƯỜNG CHINH LÊ LAI 45.500 
74 HAT GIANG LAM SƠN YÊN THE 45.500 

75 HIỆP NHẮT HOÀ HIỆP HẺM 1054 CÁCH 41.600 75 HIỆP NHẮT HOÀ HIỆP MẠNG THANG 8 41.600 

76 HỒNG HÀ TRƯỜNG SƠN RANH QUẬN PHỦ 
NHUẬN 64.000 

LẠC LONG QUẢN VÕ THÀNH TRANG 54.400 
77 HONG LẠC 

VÕ THÀNH TRANG ÂU Cơ 45.500 

78 HOÀNG BẶT ĐAT NGUYẼN PHUC CHU TRÀN THỊ TRỌNG 24.100 

79 HOÀNG HOA THẢM TRƯỜNG CHINH CỘNG HOA 75.900 79 HOÀNG HOA THẢM 
CỌNG HOA RANH SAN BAY 58.400 

80 MO ANG KE VIÊM (C21) ĐƯỜNG Ả4 CUỔI ĐƯỜNG 50.300 
81 HOANG SA LE BINH GIAP RANH QUẬN 3 57.200 
82 HOÀNG VĂN THU NGUYỄN VĂN TRỖI NGA 4 BAY HIÊN 98.500 
83 HOANG VIẸT HOÀNG VÃN THỰ LE BINH 81.700 
84 HƯNG HOÁ CHẮN HƯNG NGẢ 3 THẢNH GIA 23.900 
85 HOẢ HIẼP HIỆP NHAT LỂ BINH 40.800 
86 HUYNH LAN KHANH PHAN ĐINH GIỐT TƯỜNG RÀO ỌK7 63.000 
87 HUYNH TỊNH CƯA SƠN HƯNG NGUYỄN TỬ NHA 44.100 
88 HUỲNH VẪN NGHẼ PHAN HUY ÍCH PHẠM VAN BẠCH 21,900 
89 KHAI TRI NGHIA PHÁT DÂN TRÍ 40.800 
90 LẠC LONG ỌUAN LÝ THƯỜNG KIÊT ÂU Cơ 87.800 
91 LAM SƠN SÔNG NHUẼ HONG HA 67.900 
92 LE BINH TRỌN ĐƯỜNG 51,100 
93 LÊ DUY NHUẬN (C28) THÉP MÓI DƯỜNG A4 42.400 

94 LÊ LAI TRƯỜNG CHINH HẺM 291 TRƯỜNG 
CHINH 

45.500 

95 LÊ LƠI TRƯỜNG CHINH HEM 11 LE LAI 40.300 

96 LÊ MINH XUÂN 
LẠC LONG QUAN LÝ THƯỜNG KIỆT 84.700 96 LÊ MINH XUÂN LÝ THƯỜNG KIÊT VAN COI 65.200 

97 LẼ NGAN TRƯỜNG CHINH NGUY ẺN Tử NHA 45,200 
98 LÊ TÁN ọuớc CONG HOA NHẤT CHI MAI 44.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

99 LẺ TRƯNG NGHĨA (C26) HOÀNG HOA THÁM ĐƯỜNG A4 38.700 
99 LẺ TRƯNG NGHĨA (C26) 

ĐƯỜNG A4 ỌUẢCH VĂN TUẤN 50.300 

100 LÊ VẤN HUÂN CỘNG HOÀ NGUYỄN Đửc THUẬN 49-100 

101 LẼ VĂN SỸ LẴNG CHA CẢ RANH QUẬN PHÚ 
NHUẬN 92,700 

102 LỘC HƯNG CHẨN HƯNG NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC 
HƯNG 35.000 

103 LỌC VINH NGHĨA PHẮT NGHĨA HOẢ 33.700 
104 LONG HƯNG BEN CẤT BA GIA 48.100 

105 LƯU NHÂN CHÚ PHẠM VĂN HAI HẺM 98 CÁCH MẠNG 
THÁNG 8 34.900 

106 LÝ THƯỜNG KIỆT NGÃ 4 BẢY HIẺN TRÂN TRIÊIỈ LƯẢT ] 12.300 106 LÝ THƯỜNG KIỆT TRẰN TR1EU LUẬT RANH QUẬN 10 91.300 
107 MAI LAO BANG THÂN NHÂN TRƯNG TRÀN VĂN DƯ 47.600 
108 NẤM CHẤU TRỌN ĐƯỜNG 43.400 

109 NGHĨA HƯNG HÈM 35 NGHĨA PHÁT 
HẺM 221/1 ĐAT 
THÁNH VÀ HẺM 81/1 
NGHĨA HỎA 

33.600 

110 NGHIA HOA NGHĨA PHÁT BẮC HÀI 38.700 

IU NGHĨA PHÁT LÝ THƯỜNG KIỆT BEN CAT 47,800 IU NGHĨA PHÁT BEN CAT BANH VÃN TRAN 51.800 

112 NGỐ BỆ CỘNG HOÂ NGUYẺN ĐÚC THUẬN 39.500 

113 NGUY EN BẠC PHẠM VĂN HAI DƯƠNG VẪN NGA 63,000 
114 NGUYÊN BẢ TÒNG TRƯỜNG CHINH SƠN HƯNG 35.800 

115 NGUYỀN BẢ TUYÊN (C29) NGUYỄN MINH HOÀNG LÊ DUY NHUẬN 44.100 

116 NGUYỄN CẢNH DỊ THĂNG LONG NGUYÊN VẢN MẠI 46.700 
117 NGUYÊN CHẢNH SẮT TRÂN VÁN DƯ TRẰN VẢN DANH 43,000 
118 NGUYẺN HIÊN LẼ TRÂN VẦN DƯ HOÀNG HOA THÁM 44.900 
119 NGUYỀN HỎNG ĐÀO TRƯỜNG CHINH ẢU CO 55-100 

120 NGUYỄN MINH HOÀNG 
ÍC25) HOÀNG HOA THÁM QUÁCH VÃN TUÁN 50.300 

121 NGUYÊN ĐÌNH KHƠI HOẢNG VAN THỤ HOANG VIẸT 48.100 
122 NGUYÉN PHỦC CHU TRƯỜNG CHINH KÊNH HY VỌNG 34.300 

123 
NGUYÊN QUANG BÍCH 
(B4) TRẤN VẢN DU' HOÀNG HOA THÁM 47.600 

124 NGUYỄN SỸ SÁCH TRƯỜNG CHINH PHẠM VAN BẠCH 35.000 

125 NGUYỄN THANH TUYỀN NGUYỄN TRỌNG 
TUY ÉN 

HÈM 500 PHẠM VĂN 
HAI 41.300 

126 NGUYỄN THẢI BINH TRƯỜNG CHINH CONG HOA 68.200 
127 NGUYỄN THE LỌC ĐƯỜNG A4 ĐƯỜNG C18 50.300 
128 NCTUYEN THỊ KHO ÂU CO THIÊN PHƯỚC 53.000 
129 NGUYÊN TỬ NHA NẢM CHÂU NHÀ THỜ VÂN CÔI 40.700 

130 NGUYỄN TRỌNG LỘI HẬU GIANG HEM 5 NGUYEN VĂN 
VĨNH 48-100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CƯÓI) 

GIÁ ĐẤT 

(lị (2) m (4) (Sì 

131 NGUYỄN TRỌNG TL YẺN HẺM 429 HOÀNG VÃN 
THỤ 

RANH QUẠN PHU 
NHUẬN 80.000 

132 NGUYỄN VÂN MẠI TRƯỜNG SƠN SỚ 1/54 TRƯÒNG SƠN 52.500 

133 NGUYỄN VẢN TRỖI HOÀNG VĂN THỤ RANH QUẬN PHÚ 
NHUẬN 136.100 

134 NGUYỄN VÀN v! NGUYỄN Tử NHA CUỒI ĐƯỜNG 34.800 

135 NGUYỄN VÃN VĨNH THÀNGLONG NGUYỄN TRỌNG LỘI 49,600 

136 NHÂT CHI MAI CỘNG HOẢ ĐƯỜNG c 12 49.100 
137 NI Sư HUỲNH LIÊN LẠC LONG ỌUẢN HÒNG LẠC 48.200 
138 NÚI THANH ÂP BÁC CỘNG HOA 50.700 
139 PHẠM Cự LƯỢNG PHỒ QUANG CUÕI ĐƯỜNG 40.700 
140 PHẠM PHỦ THỬ ĐƯỜNG BẢY HIỀN ĐONG ĐEN 56.100 

141 PHẠM VÀN BẠCH TRƯỜNG CHINH RANH QUẬN GÒ VẤP 32.100 

142 PHẠM VÃN HAI CACH MẠNG THANG 8 LẺ VẦN SỸ 87.300 142 PHẠM VÃN HAI 
LẺ VĂN SỶ HOÀNG VĂN THỤ 68.100 

143 PHAN BÁ PH1ỂN ĐƯỜNG A4 QUACH VAN TUAN 50.300 

144 PHAN HUY ÍCH TRƯỜNG CHINH RANH QUẬN GÒ VÁP 42.700 

145 PHAN ĐỈNH GIÓT PHỎ QUANG TRƯỜNG SƠN 72,200 
146 PHAN SẢO NAM BÀU CÁT HỔNG LẠC 43.400 
147 PHAN THỨC DUYỆN THANGLONG TRẢN QUÓC HOÀN 66.700 
14S PHAN VĂN sừu CỘNG HOÀ NHA T CHI MAI 49.100 

149 PHÔ QUANG PHAN ĐÌNH GIÓT HỒ VÃNHUẼ 
(QUẬN PHÚ NHUẬN) 65.500 

150 PHÚ HOÀ BÊN CÁT LÝ THƯỜNG KIỆT 62,500 150 PHÚ HOÀ 
LÝ THƯỜNG KIỆT LẠC LONG QUÂN 81.100 

151 PHỦ LỘC BÀNH VẪN TRÂN NHẢ SỐ 71/2A PHÚ 
LỘC 26,600 

152 QUACH VAN TU AN CỘNG HOÀ CUỐI ĐƯỜNG 50.300 
153 ỌUANG HI EN NĂM CHAU SƠN HƯNG 41.600 

154 SÀM SƠN BA VÌ 
ĐƯỜNG NÓI ĐƯỜNG 
TRÀN QUÓC HOÀN -
CỘNG HÒA 

52.500 

155 SAO MAI NHA SO 901 
CÁCH MANG THÁNG 8 BÀNH VẢM TRẢN 47.800 

156 SÔNG ĐA TRỌN ĐƯỜNG 53.700 
157 SONG ĐẢY TRON ĐƯỜNG 53.700 
158 SÔNG NHUÉ TRỌN ĐƯÒNG 53.700 
159 SỎTsG THAO LAM SƠN ĐÓNG ĐA 53.700 
160 SÔNG THƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 53.700 
161 SƠN CANG TROM ĐƯỜNG 34.800 
162 SƠN HƯNG HUỲNH TINH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 36.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM DẰƯ) 

ĐÉN 
(ĐIÊM CUỎI) 

GIÁ ĐẤT 

(ỉ) (2) p) (4) (5) 

163 TÂN CANH 
NGUYỄN TRỌNG 
TUY ẺN 

LẺ VĂN SỸ 72.000 

164 TAN CHAU DUY TAM TẢN PHƯỚC 45.200 
165 TÂN KHAI HIỆP NHẮT Tự CƯỜNG 47.800 
166 TẨN KỲ TÂN QUÝ CỌNG HOA TRƯỜNG CHINH 41.500 
167 TẢN HÀI TRƯỜNG CHINH CONG HOA 39.300 
168 TAN LAP TAN TI 10 TẢN XUÂN 39.300 
169 TÂN PHƯỚC LÝ THƯỜNG KIỆT TÂN TI ÉN 45.500 
170 TÂN SƠN HOÀ TRON ĐƯỜNG 88.100 
171 TẨN TAO LÝ THƯỜNG KIỆT TÂN XUÂN 45.500 
172 TAM THỌ LẠC LONG QUAN LÝ THƯỜNG KIỆT 45.5 00 
173 TAN TI EN TAN THO ĐÔNG HO 64.700 
174 TẢN TRANG TRỌN ĐƯỜNG 46,800 
175 TÂN TRU NGUYỄN PHÚC CHU PHAN HUY ICH 30.600 
176 TAN XUÂN LẠC LONG ỌUAN LE MINH XUAN 44.100 
177 TẢI THIÉT LÝ THƯỜNG KIÊT NAM CHAU 40.800 
178 TAN VIÊN SÒNG ĐAY ĐÔNG NAI 57.200 
179 THẨN NHÂN TRUNG CỌNG HOA MAI LÃO BANG 51,900 
180 THANG LONG CONG HOA HẬU GIANG 64.200 

181 THÀNH MỸ ĐÔNG HÒ HẺM 373 LÝ 
THƯÒNG KIẺT 

45.500 

182 THÉP MỚI TRON ĐƯỜNG 42.400 
183 THÍCH MINH NGUYỆT TRỌN ĐƯỜNG 52.400 
184 THIÊN PHƯỚC NGUYỄN TH| NHÒ LÝ THƯỜNG KIỆT 51.700 
185 THỦ KHOA HUÂN PHÚ HOA ĐỎNG HỒ 54.100 
18Ớ TIỀN GIANG TRƯỜNG SƠN LAM SON 58.600 
187 TỐNG VĂN HÊN TRƯỜNG CHINH NGUYÊN PHÚC CHU 29,900 

188 Tự CƯỜNG TỤ LẬP 
HẺM 1054 CÁCH 
MẠNG THÁNG 8 

47.400 

189 Tự LẬP CÁCH MẠNG THÁNG 8 HIỆP NHẮT 47.400 
190 Tử HÁI NGHỈA PHÁT ĐAT THÁNH 41.600 
191 TRÂN MAI NINH TRƯỜNG CHINH BÀU CÁT 51.700 
192 TRÀN QUỐC HOÀN CỌNG HOA TRƯỞNG SƠN 80.900 
193 TRẦN THÁI TÔNG TRƯỜNG CHINH PHẠM VÃN BACH 37.900 
194 TRÀN THÁNH TỐNG HUỲNH VÃN NGHỆ CỐNG Lỡ 28.500 
195 TRÀN TRIỆU LUẬT BEN CÁT LÝ THƯỜNG KIỆT 47.800 

196 TRÀM VĂN Dư CỘNG HÒA 
TƯỜNG RÀO SAN 
BAY 

50.300 

197 TRÀN VẢN HOÀNG TRỌN ĐƯỜNG 37.900 
198 TRÂN VẢN QUANG LẠC LONG QUAN ÂU co 49.600 
199 TRA KHUC TRỌN ĐƯỜNG 50.000 
200 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH TRƯỜNG CHINH ÂU Cơ 60.600 

201 TRƯƠNG HOÀNG THANH TRỌN ĐƯÒNG 42.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CUỔI) 

GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

202 TRƯỜNG CHTNII 

NGÀ 4 BÀY HIÊN 
MŨI TÀU ĐƯỜNG 
TRƯỜNG CHÍNH-
CÔNG HÒA 

81,800 

202 TRƯỜNG CHTNII MUI TÁU ĐƯƠNG 
TRƯỜNG CIIINH -
CỎNG HÒA 

CÀƯ THAM LƯƠNG 63.000 

203 TRƯỜNG SA ÚT TỊCH 
GIÁP RANH 
QUẬN PHÚ NHUẬN 

63.900 

204 TRƯỜNG SƠN TRỌN ĐƯỚNG 80.900 
205 TRƯNG LANG TRÀN MAI NINH LE LAI 42.700 
206 ƯT TỊCH CỘNG HOÀ LÊ BỈNH 64.200 
207 VÀN CỎI BÀNH VĂN TRÂM NGHĨA PHÁT 46.700 
208 VĂN CHƯNG TRÂN VÀN Dư TRÀN VÃN DANH 50.300 

209 TẨN SƠN PHẠM VĂN BẠCH 
QUANG TRƯNG - GO 
VÁP 32.100 

210 VÕ THÀNH TRANG LỶ THƯỜNG KIỆT HONG LẠC 46.000 
211 XUÂN DIỆU HOÀNG VÃN THỤ NGUYỄN THÁI BÌNH 77.700 

212 XUÂN HỎNG TRƯỜNG CHĨNH XUÂN DIỆU 77.700 

213 YÊN THÉ TƯỜNG RÀO QUÂN ĐỘI KÊNH NHẬT BẢN 64.100 

214 
ĐƯỜNG Dự ÁN KÊNH 
MƯƠNG NHẢT BẢN 

ĐƯÒNG VÀO KHU A75 cuôl HẺM 74 
BẠCH ĐẲNG 2 34,500 

215 
ĐƯỜNG NOI ĐƯƠNG 
TRẦN QUỐC HOÀN -
ĐƯÒNG CÔNG HÒA 

TRÀN QUỐC HOÀN CỘNG HÒA 68.600 

216 ĐẶNG MINH TRỬ NI Sư HUỲNH LIÊN BÙI THẾ MỸ 37.200 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN BÌNH TÂN 
(Ban hành theo Quyết định số 79 2024 QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của ủy ban nhân dân Thành phố) 
i-íyv "SỊĩỊtí"' 

Dan vị tính: 1.000 dồng/m2 •Ạ, 

STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT 

•Ạ, 

STT TÊN DƯỜNG Từ 
(ĐiẺM ĐÂU) 

ĐỀN 
(ĐIẼM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

(Ị) (2) m (4) (5) 
I AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 38.300 
2 AO ĐÔI MA Ĩ..0 ỌUGCLỌ 1A 19.600 
3 ẤP CHTÉN LƯỢC MÃ LÒ TÂN KỲ TÂN QUỶ 22.700 
4 BẾN LỌI VÕ VÀN VÂN TAY LAN 17.000 
5 IỈINH LONG TÂN KỲ TÂN QUỶ NGẰ Tư BÓN XÃ 38.600 
6 BÙI DƯƠNG LỊCH TRON ĐƯỜNG 18.400 
7 BÙI HỮU DỈÈN NGUYÊN THỨC Tự CUỖI ĐƯỜNG 1 S.800 
8 BUI HỮU DIỆN TRON ĐƯỜNG 16.500 

9 BÙI Tư TOÀN KINH DƯƠNG VƯƠNG RẠCH RUỘT NGựA 24.300 

10 
CÁC ĐƯỜNG 2, LỐ D THUỘC 
KHU DÂN Cư NAM HỪNG 
VƯƠNG (ĐƯỜNG 16M) 

TRỌN ĐƯỜNG 23.400 

u 
CÁC ĐƯỜNG 1A, 2,3, LÔ D 
ĨHUỘC KHU DÂN cư NAM 
HÙNG VƯƠNG (DƯỜNG 15M") 

TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

12 
CÁC ĐƯỜNG 2, 2A, 2B, 4, 6, LÓ 
D THUỘC KHƯ DẨN cư NAM 
HỬNG VƯƠNG (ĐƯỜNG 12M) 

TRỌN ĐƯỜNG 21.700 

13 

CÁC ĐƯỜNG SỐ 1A, IB, 3A, 4B, 
6C, 8, SA, 10, 11, 13, 15, Ỉ5A, 
I7A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 
25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 
34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN 
Cư BĨNII TRỊ ĐỎNG B (P. 
BTĐB. p. AN LẠC A) 

TRỌN ĐƯỜNG 25,800 

14 
CÁC ĐƯỜNG SỔ 2, 3, 4, 5, 9 
THUỘC KHU DÂK cư NAM 
LONG 

TRỌN ĐƯỜNG 16.500 

15 

CẢC ĐƯỜNG SÔ 3A, 4A, 5A, 6, 
8, 10, 11, 13, 15, 17, lộ, 21, 23, 
THUỘC KHU SAU KHU DÃN 
Cư NAM LONG 

TRỌN ĐƯỜNG 

1 

16.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ DAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐẨU) 

ĐẾN 
(ĐIÈiM CUỐI) 

GIÁ DAT 

ơ) 0) (4) (5) 

16 

CÁC ĐƯỜNG Sỏ 4At 5A, 6A, 6B, 
7A, src, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 
19A, 19B, 19C, 19D, 19E, I9F, 21, 
21A, 21 Es 23, 25, 25A, 26, 28Ạ, 
31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 
THUỘC KHƯ DÂN cư BÌNH TRỊ 
ĐÔNG B (P. BTĐ B, p. AN LẠC 
A) 

TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

17 
CẢC DƯỜNG SỔ 1, 2, 5 THUỘC 
DỰ ÁN CƯ XẢ PHÚ LÂM C MỞ 
RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) 

TRỌN ĐƯỜNG 25,800 

18 
CÁC ĐƯỜNG SỐ 3, 4 THUỘC 
Dự ÁN Cư XẢ PHÚ LẢM c MỚ 
RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) 

TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

19 

CÁC ĐƯỜNG SỐ 6B, 6D, 21D 
THUỘC Dự AN KHƯ PHỔ CHỢ 
DA SẢ (PHƯỜNG AN LẠC A, 
PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

20 

CÁC ĐƯỜNG Sô 2, 4, 6 THUỘC 
DỰ AN KHƯ DÂN CƯ THĂNG 
LONG (PHƯỜNG BỈNH TRỊ 
ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

21 

CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, TÌ, 7, 8 
THUỘC Dự ẨN KHU DÂN cư 
HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH 
TRỊ ĐỎNG B> 

TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

22 CAU KINH NGUY ẺN CỪU PHÚ NGUYỄN VĂN Cư ] 0,900 
23 CÂY CÁM TRON ĐƯỜNG 11.400 

24 CHIÊN LƯỢC MÃ LÒ OƯÔCLO 1A 19.400 24 CHIÊN LƯỢC 
TAN HOA ĐÔNG MA LÒ 24.700 

25 DƯƠNG BÁ CUNG KINH DƯƠNG VƯƠNG DƯƠNG Tự QUẢN 21,800 
26 DƯƠNG Tự QUÁN HOẢNG VĂN HỢP CU ÔI ĐƯỜNG 21.800 

27 ĐẢT MỚI (TRƯỚC ĐÀY LÀ 
ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG) LÊ VĂN QUỚI TÌNH LỘ to 31.400 

28 ĐÌNH NGHI XƯẨN, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐỔNG PHAN ANH LIÊN KHƯ 5-11-12 24.200 

29 ĐÌNH TẢN KHAI, PHƯỜNG 
BÌNH TRI ĐỎNG HƯƠNG LỘ 2 CUỐI ĐƯỜNG 18.500 

30 ĐO NANG TE KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNGSÓ17 19-600 

31 ĐOÀN PHỦ TỨ NO UYÊN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 18.100 

32 
ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠC 
A TRỌN ĐƯỜNG 18-100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐAT 

ự) (2) (3) (4) (5) 

33 ĐƯỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠC 
A TRỌN ĐƯỜNG IS.100 

34 ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG TÌNH LỎ 10 LÊ ĐÌNH CẢN 20.400 

35 ĐƯÒNG BỜ SỔNG TÌNH LỘ 10 GIÁP KHU DÂN CU' 
BÁC LƯƠNG BÈO 19.600 

36 ĐƯỜNG BÒ TUYẾN TÌNH LỘ ]0 GIÁP KHU DÂN Cư 
BÁC LƯƠNG BÈO 19,500 

37 ĐƯỜNG MIÊU BÌNH ĐÔNG LẺ VĂN QUỚI ĐƯỜNGSÓ 3 23,900 
38 ĐƯÒNG MIÉU GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG 18.700 

39 ĐƯỜNG SỒ I KHU DÂN cư 
NAM HỪNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 28.300 

40 
ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN 
LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ 
ĐÔNG B 

TRỌN ĐƯỜNG 45.400 

41 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BtNlĩ 
HƯNG HÒA 

QUỐC LỘ 1A PHẠM ĐÃNG 
GIẢNG 20.900 

42 ĐƯỜNG SÒ l, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 26.400 

43 ĐƯỜNG SÔ ], PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯÒNG SỐ 16 DƯỜNG SÕ 4 16.500 

44 ĐƯỠNG SỔ 1, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐU ỎNG SỐ 1ỒB ĐƯỜNG SỎ 2 16.500 

45 
ĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC Dự ÁN 
KHƯ DẤ>J Cư HAI THANH 
(PHƯỜNG BỈNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯÒNG 25.800 

46 ĐƯỜNG SỐ 1 KHU PHÓ 7 
PHƯỜNG TÂN TẠO A TÌNH Lộ 10 CẢU KINH 20,100 

47 ĐƯỜNG SỎ 1, KHU PHỒ 5 
PHƯỜNG TÂN TAO A TÌNH LỘ 10 CUỐI ĐƯÒNG 20,100 

48 ĐƯỜNG SỐ 1B, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒAA MIẾU BỈNH ĐÔNG ĐƯỜNG SÓ 6 16.500 

49 ĐƯỜNG SỐ 1C, PHƯỜNG BỈNH 
HUNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 16.500 

50 

ĐƯỜNG SÔ 1C, KHU DÂN cư 
AN LẠC - ĐÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ DÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 21.700 

51 ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4-PHƯỜNG 
AN LAC A ĐƯỜNG só 4C CUỐIĐƯỞNG 22.700 

52 ĐƯÒNG SỒ 2, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 16.500 

53 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỠNG 17.500 

54 ĐƯỜNG SÓ 2, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A MÃ LÒ cuốĩĐƯỜNG 16.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM Cư 01} 

GIA ĐAT 

(ỉ) (2) m (4) (5) 

55 ĐƯỜNG Sỏ 2, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA PHẠM ĐĂNG GIẢNG CUỐI ĐƯỜNG 14.200 

56 ĐƯỜNG SÔ 2, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA B QUỐC LỘ l A LIÊN KHU 4-5 19.700 

57 ĐƯỜNG SÓ 2 KHU DÃN cư AN 
LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

58 ĐƯỜNG SÓ 2, PHƯỜNG TÂN 
TAO TRỌN ĐƯỜNG 21.700 

59 ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, THUỘC 
KHU DÂN Cư AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

60 ĐƯỜNG SỔ 2A, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 16.500 

61 ĐƯỜNG SỔ 2B, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 16.500 

62 ĐƯỜNG SỎ 3, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 14.200 

63 ĐƯỜNG SÒ 3, KHU PHÓ 7 
PHƯỜNG TÂN TAO A TỈNH LỘ 10 CUỎI ĐƯỜNG 20-100 

64 ĐƯỜNG SÔ 3, PHƯỜNG BỈNH 
TRI ĐÔNG B ĐƯỜNG SỐ4 ĐƯỜNG SỐ 2 32.000 

65 ĐƯỜNG SÓ 3, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A BÌNH LONG CUỐI ĐƯỜNG 26.400 

66 ĐƯỜNG SỐ 3A, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SÓ 5D Dự ÁM 415 16.500 

67 ĐƯỜNG SỐ 3B, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ3A Dự ÁN 415 16.500 

68 
ĐƯỜNG SỐ 3B, 3c, 3, 5, THUỘC 
KHU SAU KHU DÂN cư AN 
LAC A 

TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

69 ĐƯỜNG SÔ 3C, PHƯỜNG BlNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ3A Dự ÁN 415 16,500 

70 

ĐƯỜNG SÓ 4, KHU DÂN cư AN 
LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AM LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐỎNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 41.200 

71 ĐƯỜNG SÓ 4, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CƯỎI ĐƯỜNG 14.200 

72 ĐƯỜNG SÓ 4, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A GÒ XOÀI Dự ÁN 415 14.600 

73 
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG IIÒA A LÊ VĂN QUỚI Dự ÁN 415 19-900 

74 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH 
HIĨNG HÒA B 

QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG SỐ 8 19.700 

75 
ĐƯỜNG SÔ 4, PHƯỜNG TÂN 
TAO 

TRỌN ĐƯỜNG 21.700 
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0) m (S) 

76 

ĐƯỜNG só 4C, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BỈNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÕNGB) 

TRỌN ĐƯỜNG 24.700 

77 
ĐƯỜNG SÔ 5, PHƯỜNG BÌNH 
TRỊ ĐÒNG B TRỌN ĐƯÒNG 41.300 

78 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH 
HITNG HÒA HƯONG LỘ 3 ỌUỎCLỘ 1A 20.700 

79 ĐƯỜNG SÔ 5, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HỎA A BÌNH LONG ĐƯỜNGSỐ 8 25.400 

SO ĐƯÒNG SÓ 5A, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A KÊNH NƯỚC ĐEN CUỐI ĐƯỜNG 16.500 

81 

ĐƯỜNG SÓ 5B, KHU DẴN cự 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐỔNG 
{PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÓNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 29.900 

82 DƯỜNG SỎ 5B, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỎ 5 ĐƯỜNGsó s 16.500 

83 ĐƯỜNG SỔ 5C, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỞNG SỐ 5E Dự ẤN 415 16,500 

84 ĐƯỜNG SỔ 5D, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LÍÊN KHU 7-13 CUỐI ĐƯỜNG 16,500 

85 ĐƯỜNG SÔ 5E, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A ĐƯÒNG SỐ 5C CUỐI ĐƯỜNG 16,500 

SE ĐƯỜNG SỎ 5F, PBÍƯỞNG ĐÍNH 
HƯNG HÒA A ĐƯÒNG SÓ 5D KÊNH NƯỚC ĐEN 16.500 

87 ĐƯỜNG SÔ 6, PHƯỜNG TÃN 
TẠO TRỌN ĐƯỜNG 21.700 

8g ĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHƯ DÂN 
Cư BÌNH TRỊ ĐỒNG B TRỌN ĐƯỜNG 32.000 

89 ĐƯỜNG SỔ Ể, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HỎA QUỒC LỘ1A CUỎI ĐƯỜNG 14.200 

90 ĐƯỜNG SỞ 6. PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HỎA A LỀ VÃN QUỐI CUỐI ĐƯỜNG 17.500 

91 

ĐƯỜNG SỐ tì, KHU DÂN cư AN 
LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐỒNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 32.000 

92 ĐƯỜNG SÒ 6 (LIÊM KHU 5 cữ), 
PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOA B TRỌN ĐƯỜNG 14.200 

93 ĐƯỜNG SỔ 7 KHU ĐẴN cư 
NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG 23.700 

94 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỚNG BỈNH 
HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CƯÓI ĐƯỜNG 14.200 

95 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNGsồ8 24.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỔI) 

GIẢ ĐAT 

(ỉ) P) m (4) (5) 

96 DƯỜNG SÒ 7A, PHƯỜNG BÌNI-Ỉ 
HUNG HÒA A KỀNH NƯỚC ĐEN Dự ÁN 415 16.500 

97 

ĐƯÒNG SÓ 7B. KHU DÂN cư 
AN LẠC - BỈNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BLNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯÒNG 32.000 

98 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA TẨN KỲ TẲN QUỶ HƯƠNG LỘ 3 20.700 

99 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA A LÊ VẢN QUỚI KÊNH NƯỚC ĐEN 20.500 

100 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 19.700 

101 ĐƯỜNG SỒ 8B; PHƯỜNG BÍMH 
HUNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ3 CUỔI ĐƯỜNG 16.500 

102 
ĐƯỜNG SỒ 8D, PHƯỜNG BÌNH 
TRỊ ĐỔNG B TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

103 ĐƯỜNG SỎ 9, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA QUỐC LỘ ỈA CUỒIĐƯÒNG 14.200 

104 ĐƯỜNG SỔ 9, PHƯỜNG BINH 
HUNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SÔ 9A 23.200 

105 ĐƯỜNG SỔ 9AS PHƯỜNG AN 
LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

106 ĐƯỜNG SỒ 9A, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG ] ỈÒA A DỰẢN415 CUỐI ĐƯỜNG 16.500 

107 

ĐƯỜNG SỎ 9B, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BỈNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 24.700 

108 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUÓI ĐƯỜNG 20.700 

109 ĐƯỜNG SÔ 10, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LẼ VẢN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 17.500 

110 ĐƯỜNG SỒ 10, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 19.700 

ì i l  
ĐƯỜNG SỎ 11, PHƯỜNG BĨNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUỒI ĐƯỜNG 20.700 

112 ĐƯỚNG SÔ 11, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A 

BỈNH LONG ĐƯỜNG SỐ 17 16.500 

113 

ĐƯỜNG SÓ n A, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÒNG B ) 

TRỌN ĐƯỜNG 24.700 

114 
ĐƯỜNG SỎ 12, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA 

TÂN KỲ TÁN QUÝ ĐƯỜNG 26/3 20.500 

115 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỚNG BÌNH 
HƯNG HÒA A 

TRỌN ĐƯỜNG 14.600 
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116 ĐƯỜNG sổ 13, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA HƯƠNGLỘ 3 ĐƯỜNG 26/3 20.700 

117 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 17 Dự ÁN 415 16.500 

118 ĐƯỜNG SỔ 13A, PHƯỜNG 
BỈNH HUNG HÒA A ĐƯỜNG SÓ 17 Dự ẢN 415 16.500 

119 ĐƯÒNG SÒ 13A, PHƯỜNG 
BÌNH TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

120 ĐƯỜNG SÔ 13B, PHƯỜNG RÌNH 
TRỊ ĐÔNG R TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

121 ĐƯỜNG SÔ 13Cf PHƯỜNG BỈNH 
TRỊ ĐỔNG B TRỌN DƯỜNG 25.800 

122 

ĐƯÒNG SÓ 14, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TTỤ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

123 ĐƯỜNG SỔ 14, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A LẾ VÃN QUỚI Dự ÁN 415 17.500 

124 ĐƯỜNG SỐ 14À, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A LIỀN KHU 7-13 CUỐI ĐƯỜNG 14.600 

125 ĐƯỜNG SỠ 14B, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 ĐƯỜNGsó 2 14,600 

126 ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỞNG BÌNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/3 CUỒI ĐƯỜNG 20,700 

127 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA LÊ TRỌNG TÁN CUỐI ĐƯỜNG 20.900 

128 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 15,500 

129 ĐƯỜNG SỐ ItìA, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A MIẾU GÒ XOÀI Dự ÁN 415 14,600 

130 

ĐƯỜNG Số 17, KHU DẤN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

131 ĐƯỜNG SỒ 17, PHƯỜNG BÌNEỈ 
HƯNG HÒA A TÂN KỲ-TẲN QUÝ DƯỜNG SỐ 19A 19 800 

132 ĐƯỜNG SỐ 17A, PHƯỜNG 
BÌNH HUNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 16,500 

133 

ĐƯỜNG SÓ 17B, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BỈNH TRỊ ĐÒNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRJ ĐỒNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

134 
ĐƯỜNG SÓ 17C, PHƯỜNG BÌNH 
TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 25,800 

135 ĐƯÒNG SÓ ] 8, PHƯÒNG BÌNH 
HUNG HÒA QUỐC LỘ l A 

KHU CÔNG 
NGHIỆP TẢN BÌNH 

38,300 
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136 ĐƯỜNG SỔ I8A, PHƯỜNG 
BỈNH HUNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 18B HƯỚNG BÌNH TRỊ 

ĐÔNG 15.500 

137 ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG RÌNH 
HƯNG HÒA A QUỐC LỘ 1A GÒ XOÀI 18.500 

138 ĐƯỜNG SỎ 18C, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 18B HƯỞNG BÌNH TRỊ 

ĐÔNG 15.500 

139 DƯỜNG SỐ I8D, PHƯỜNG 
BỈNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 15.500 

140 ĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỚNG 18B TRỌN ĐƯỜNG 

(KHU PHỐ 11 15.500 

141 ĐƯỜNG SỒ 19, PHƯỜNG BÌNH 
TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 49.400 

142 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A TẮN KỲ-TÂN QUÝ DựÁN 415 20.500 

143 ĐƯỜNG SỒ 19A, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A TÂN KỲ TÂN QUÝ Dự ÁN 415 17.000 

144 ĐƯỜNG SÓ 20, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒAA TRỌN ĐƯỜNG 18.200 

145 ĐƯỜNG SÓ 21, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A QUỐC LỘ 1A MÃ LÒ 15.500 

146 ĐƯỜNG SỐ 21D, PHƯỜNG 
BỈNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

147 ĐƯÒNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌMH 
HƯNG HÒAA LÊ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SỐ 16 19.500 

148 ĐƯỜNG SÓ 23A, PHƯỜNG 
BÌNH TRÍ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

149 ĐƯỜNG SỒ23B, PHƯỜNG BỈNH 
TRI ĐÔNG B TRỌN DƯỜNG 25.800 

150 ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒAA LẺ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SỐ 16 19.500 

151 ĐƯỜNG SỐ 24A, PHƯỜNG 
BỈNH HƯNG HÒA A LẺ VĂN QUỚI cưól ĐƯỜNG 17,500 

152 ĐƯỜNG SÔ 25, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒAA ĐƯỜNG SỐ 16 MIẾU GÒ XOÀI 16,500 

153 ĐƯỜNG SÔ 26/3 PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HOÀ 

HƯƠNG Lộ 13 (LẺ 
TRỌNG TÁN) CƯÓI ĐƯỜNG 24.800 

154 ĐƯỜNG SỒ 29 THUỘC KHU 
DÂN Cư BỈNI I TRỊ ĐÒNG B TRỌN ĐƯỜNG 31.900 

155 ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG TÂN 
TAO 

ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 6 25,800 

156 
ĐƯỜNG SÓ 38A, PHƯỜNG TÂN 
TAO 

ĐƯỜNG SỔ 7 TỈNH LỘ 10 25,800 

157 
ĐƯỜNG SÔ 40, PHƯỜNG TÂN 
TẠO 

ĐƯỜNG SỐ 7 TÌNH LỘ ] 0 36,100 

158 
ĐƯỜNG SÔ 40A, PHƯỜNG TÂN 
TAO 

ĐƯỜNGSỒ7 ĐƯỜNG SỐ 51 25.800 
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159 ĐƯỜNG SÓ 40B, PHƯỜNG TẨN 

TAO ĐƯÒNG SÓ 49 ĐƯỜNG SỒ 51 22.700 

160 ĐƯỜNG SÓ 42, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 7 ĐƯỜNG SỒ 51 25.800 

161 ĐỮỞNG SÔ 42A, PHƯỜNG TÂM 
TAO ĐƯỜNG SỐ 49B ĐƯỜNG SÓ 51 22.700 

162 ĐƯỜNG SỐ 43, PHƯỜNG BỈNH 
TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNCI 25.800 

163 ĐƯÒNG SÔ 44, PHƯÒNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯÒNG SỔ 5] 25,800 

164 ĐƯỜNG sồ 46, PHƯỜNG TẤN 
TAO ĐƯỜNG SÔ 7 CUỐI ĐƯỜNG 32,000 

165 ĐƯỜNG SÔ 46A, PHƯỜNG TẮN 
TAO ĐƯỜNG SỔ 53 CUỐI ĐƯỜNG 25.800 

166 ĐƯỜNG SÓ 46B, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 53 ĐƯỜNG SỐ 53A 22,700 

167 ĐƯỜNG SỚ 47 PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 40A ĐƯỞNG SỐ 44 22,700 

168 ĐƯÒNG SỐ 48, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNGSÓ 7 CUỐI ĐƯÒNG 25.800 

169 ĐƯỜNG SÔ 4SA, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 55B ĐƯỜNG SỚ 55 22.700 

170 ĐƯỜNG SÓ 48B, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 55 CUỐI ĐƯỜNG 22.700 

171 ĐƯÒNG SỐ 48C, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯÒNG SỐ 55A CUỔI ĐƯỜNG 22.700 

172 ĐƯỜNG SỔ 49, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỎ 46 ĐƯỜNG SỐ 40 36.100 

173 ĐƯỜNG SÓ 49A, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SÔ 40A ĐƯÒNG SỐ 40B 22.700 

174 DƯỜNG SÔ 49B, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SÔ 44 ĐƯÒNG SỎ 42 22.700 

175 ĐƯỜNG SỎ 49C, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 42A ĐƯỞNG SỐ 44 22.700 

176 ĐƯỜNG SỔ 50, PHƯỜNG TẢN 
TAO DƯỜNG SỐ 7 ĐƯỞNG SỎ 57 25,800 

177 ĐƯỜNG SÓ 5 0A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 53 ĐƯỜNG SỐ 55 22.700 

178 ĐƯỜNG SỐ 50B, PHƯỜNG TẤN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 55A ĐƯỜNG SỐ 57 22.700 

179 ĐƯỜNG SÔ 50C, PHƯỜNG TÀN 
TẠO ĐƯỜNG SỔ 7 ĐƯỜNG SỐ 53C 25.80Q 

180 ĐƯÒNG SỐ 50D, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 55 ĐƯỜNG SÔ 57A 22.700 

181 ĐƯỜNG SỐ 51, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 40 CUỐI ĐƯÒNG 23.700 

182 ĐƯỜNG SÓ 52, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỎ 59 25.800 
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183 ĐƯỜNG SÔ 52A, PHƯÒNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 53D ĐƯỜNG SỐ 55 22.700 

184 ĐƯỜNG SỔ 52B, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯÒNG SÓ 57C ĐƯỜNG SỐ 57 22.700 

185 ĐƯỜNG SÓ 53, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SÒ 50C ĐƯỜNG SÔ 46 22.700 

186 ĐƯỜNG SÓ 53A, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ 48 ĐƯỜNG SỒ 46A 23.700 

187 ĐƯỜNG SỐ 53B, Pl IƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SỎ 50A ĐƯỜNG SỐ 50C 23.700 

188 ĐƯỜNG SÒ 53C, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 52A ĐƯỜNG SỐ SOA 23.700 

189 ĐƯỜNG SỎ 53D, PHƯỜNG TẢN 
TẠO DƯỜNG SỐ 54 ĐƯỜNG só 52 23.700 

190 ĐƯỜNG SỔ 54, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SÒ 57 25.800 

191 ĐƯỜNG SỔ 54A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 57 ĐƯỜNG SỐ 59 25,800 

192 ĐƯỜNG SỐ 55, PHƯỜNG TẢN 
TẠO QUỐC LỘ ] A ĐƯỜNG SÒ 46 32.000 

193 ĐƯỜNG Sỏ 55A, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SỔ 50D ĐƯỜNG SỐ 48A 23.700 

194 ĐỪỞNG só 55B, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 48C ĐƯỜNG SỐ 46A 23.700 

195 ĐƯỜNG só 57, PHƯỜNG TÂN 
TAO ỌUỔC LỘ 1A ĐƯỜNG SÓ 50 32.000 

196 ĐƯỜNG SÓ 57A, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ 52B ĐƯỜNG SỐ 50B 23.700 

197 ĐƯỜNG SỐ 57B, PHƯỜNG TÂN 
TẠO 

ĐƯỜNG SÓ 50B ĐƯỜNG SỚ 50D 23.700 

198 ĐƯÒNG SÓ 57C, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯÒNG SỐ 54 ĐƯỜNG SỐ 52 23.700 

199 ĐƯỜNG SỔ 59, PHƯỜNG TẢN 
TAO TRỌN ĐƯỜNG 23.700 

200 ĐƯỜNG SỔ 59B. PHƯỜNG TẢN 
TẠO TRỌN ĐƯỜNG 23.700 

201 GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG 27,300 

202 HỔ HỌC LÃM QUỐC LỘ 1A RẠCHCẢT (PHỨ 
ĐỊNH) 29.700 

203 HÒ VĂN LONG NGUYÊN THỊ TÚ 
ĐƯỜNG SÓ 7 (KHU 
CỒNG NGHIỆP 
VĨNH LỘC) 

26.300 

204 HỒ VĂN LONG TÌNH Lộ 10 CUỐI ĐƯỜNG 19.200 
205 HOÀNG VÂN HỢP KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG 1A 29.900 
206 HƯƠNG LÔ 2 TRON ĐƯỜNG 34.000 
207 HƯƠNG LỘ 3 TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐƯỜNG SỐ 5 38.600 
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208 KÊNHC 
(NGUYẼN ĐÌNH KIÊN củ) TRỌN ĐƯỜNG 10.400 

209 
KẾNH NƯỚC ĐEN, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A 

TRỌN ĐƯỜNG 29,500 

210 KẺNH NƯỚC ĐEN, PHƯỞNG 
AM LẠC A KINH DƯƠNG VƯƠNG TÊN LỬA 21.800 

211 KHIEU NANG TrNH TRỌN ĐƯỜNG 29.900 

212 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
MỦI TÂU CÂU AN LẠC 52.600 

212 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
CÀU AN LẠC VÒNG XOAY AN 

LAC 40.500 

213 LẮM HOÀNH KINH DƯƠNG VƯƠNG SỐ 71 LẢM HOẢNH 21,700 213 LẮM HOÀNH 
Tơ SỔ 71 LÂM HOÀNH cuôl ĐƯỜNG 21.700 

214 LÊ co 
KINH DƯƠNG VƯƠNG 

RANH KHU DÂN 
Cư NAM HÙNG 
VƯƠNG 

24.300 
214 LÊ co 

RANH KHU DẴN cư 
NAM HỬNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 30.000 

215 LÊ CỒNG PHEP TRON ĐƯỜNG 18.100 
216 LÊ ĐÍNH CẪN QƯỠCLỘ 1A TINH LỌ 10 22.800 
217 LẺ ĐÍNH DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 22.100 
218 LÈNGƯNG NGUYỄN CỪU PHỦ VÕ TRÀN CHÍ 1 ì  .900 
219 LE TAN DE TRỌN ĐƯỜNG 24.300 
220 LÊ TRỌNG TAN CÀU BƯNG QƯÔC LỘ 1A 43.600 
221 LÊ VẪN QUỚI TRỌN ĐƯỜNG 40.800 

222 LIỀN KHU 1 - 6 BÌNH TRỊ ĐỎNG TRỌN ĐƯỜNG 18.500 

223 LIÊN KHU 2 - 5 BÌNH TRỊ ĐỘNG TẰN HÒA ĐÔNG HƯƠNGLộ2 26.700 

224 LIẺN KHU 2-10, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HOẢ A LỒ Tư GÒ XOÀI 16.600 

225 LIÊN KHU 4-5, PHƯỚNG BÌNH 
HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG 14-200 

226 LIÊN KHƯ 5-6, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG HÒA B TRỌN ĐUỮNG 14.200 

227 LIÊN KHU 5-11-12, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG TẨN HÒA ĐỔNG ĐÌNH NGHI XUẨN 26.700 

228 
LÊN KHU 7-13, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HOÀ A ĐƯỜNG SỔ SB Dự ÁN 415 16.500 

229 
LIÊN KHU 8-9, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HOÀ A ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SÔ 4 15.500 

230 LÊN KHU PHỐ 10*11, PHƯỜNG 
BỈNH TRỊ DÔNG PHAN ANH CUỐI ĐƯỜNG 29.500 

231 LIÊN KHU 16 * 18 tìỈNH TRỊ 
ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 21.800 

232 LỌ TE TRỌN ĐƯỜNG 19.500 
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233 LÔ Tư MA LO ĐƯỜNG GÒ XOÀI 15.500 
234 MA LO TÌNH Lộ 10 TÂN KỲ TÂN QUÝ 31.900 

235 BÌNH THÀNH 

NGUYỄN THỊ TÚ HEM 399 BINH 
THÀNH 27.900 

235 BÌNH THÀNH HẺM 399 BÌNH 
THÀNH 

ĐƯỜNG SỎ 2 
(BHH B) 36.100 235 BÌNH THÀNH 

ĐƯỜNG SỒ 2 
(BHHB) LIÊN KHU 4-5 27,900 

236 NGÔ Y LINH AN DƯƠNG VƯƠNG RẠCH RUỘT NGỰA 17.600 

237 NGUYỄN CỪU PJ ỉủ TÍNH Lộ 10 GIÁP HUYỆN 
BÌNH CHÁNH 19.500 

238 NGUYỄN HỎI KINH DƯƠNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 22.900 
239 NGUYỄN QUÝ YÊM AN DƯƠNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 17.600 
240 NGUYỄN THỊ TÚ ỌUỒC LỘ 1A VĨNH LỘC 37.000 

241 NGUYÊN THỨC ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG NGUYÉN THỨC Tự 27.000 

242 NGUYỄN THỨCTự NGUYỀN THỨC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN HỢP 21.800 

243 NGUYỄN TRIỆU LUẬT TRỌN ĐƯỜNG 13.600 

244 NGUYÊN TRỌNG TRÍ KINH DƯƠNG VƯƠNG TÊN LỪA 21,800 

245 NGUYÊN VẢNCỰ TRỌN ĐƯỜNG 13.200 

246 PHẠM BÀNH NGUYỄN THỨCTự PHAN CÁT Tựu 20.600 

247 PHẠM ĐẢNG GIẢNG RANH QUẬN 12 ỌUÓCLỘ 1A 40.300 

248 PHAN CÁT Tựu TRỌN ĐƯỜNG 19.600 

249 PHAN ANH NGÃ Tư BỐN XÃ TÂN HÒA ĐÔNG 37.300 

250 PHAN ĐÌNH THÔNG TRỌN ĐƯỜNG 23.900 

251 PHÙNG TẢ CHU BÀ HOM KHIẾU NĂNG TÍNH 20.900 

252 QUỐC LỘ 1A CTAP RANH 
BÌNH CHÁNH 

GIÁP HUYỆN 
HÓC MÔN 25.600 

253 SĨNCO TRỌN ĐƯỜNG 16.900 

254 SÔNG SUỐI QUỐC LỘ 1A RANH SÔNG SUÔI 19.100 

255 TẠ MỸ DUẬT NGUYÊN THỨC ĐƯỜNG cuớl ĐƯỜNG 19.600 

256 TẮN HÒA ĐỒNG AN DƯƠNG VƯƠNG HƯƠNG LỘ 2 32.400 

257 TÂN KỲ TẢN QUÝ BÌNH LONG QUỐC LỘ 1A 38.600 

258 TẬP ĐOÀN 6B QUỐC Lộ 1A CIIỒI ĐƯỜNG 14.200 

259 TÂY LẲN QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 17.000 
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(ĐIỂM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

Ọ) m (3) (4) (S) 

260 TÊN LỪA 
KINH DƯONG VƯƠNG ĐƯỜNG SÒ 29 45.400 

260 TÊN LỪA 
ĐƯỜNG SÓ 29 TỈNH LỘ 10 35.100 

261 TỈNH LỘ 10 

CÂY DA SÀ QUỐC LỘ 1A 31.800 

261 TỈNH LỘ 10 QUỐCLộ1A CÂU TẤN TẠO 
(TỈNH LỘ 10) 26.900 261 TỈNH LỘ 10 

CAU TAN TẠO 
(TỈNH LỘ 10) RANH BÌNH CHÁNH 24,500 

262 TRÁN ĐAI NGHĨA TRON ĐƯÒNG 27.400 

263 TRÀN THANH MẠI TỈNH LỘ 10 
GIAP KHU DAN 
Cư BÁC LƯƠNG 
BÈO 

19.500 

264 TRÀN VĂN GIÀU 

TÊN LỬA QUỐC LỘ 1A 45.400 

264 TRÀN VĂN GIÀU 
QUỐC LỘ 1A 

GIÁP RANH 
HUYỆN BÌNH 
CHÁNH 

22.300 

265 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN TRỌN ĐƯỜNG 25.000 

266 VÀNH ĐAI TRONG KINH DƯƠNG VƯƠNG HƯƠNG Lộ 2 
(BÌNH TRỊ ĐÔNG) 46.400 

267 VĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80) NGUYÊN THỊ TÚ KHU CONG 
NGHIÊP VĨNH LÔC 23.700 

268 VÕ VÀN VÂN TÍNH LỘ 10 RANH HUYỆN 
BÍNH CHÁNH 18,700 

269 VŨHỬU TẠ MỸ DUẬT NGUYÉN THỨC 
ĐƯỜNG 18.800 

270 VƯƠNG VĂN HUỐNG TRỌN ĐƯÒNG 20.600 
271 VÕ VĂN KIỆT TRỌNĐƯỜNG 43.400 

272 HOÀNG HƯNG NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 17.300 

273 VÕ TRÀN CHÍ QUỐC LỘ 1A RANH BÌNH CHÁNH 12.800 

274 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN cư AN 
LẠC - PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG AN DƯƠNG VƯƠNG TÊN LỬA 45.400 

275 

CÁC ĐƯỜNG 1, JA, 1B, 1C, 2, 
2A, 2 NỐI DÀI, 3A, 3B, 3C VÀ 
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ 
CÒN LẬI CỦA KHU TĐC LÝ 
CHIỂU HOÀNG 

TRỌN ĐƯỜNG 29.500 

276 CÁC ĐƯỜNG 1, 2, 3, 5,1, 9 KDC 
LÝ CHIÊU HOÀNG 

TRỌN ĐƯỜNG 29.500 

277 

CÁC ĐƯỜNG 2B, 3A NỔI DẢI, 
3B Nỏl DÀI, 3C NỚI DÀI, 2C 
NỔI DÀI, 2D NỐI DÀI THUỘC 
KHU TĐC AN LẠC 

TRỌN ĐƯỜNG 28.400 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

278 
CÁC ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
THUỘC KDC HUƠNG LỘ 5 

TRỌN ĐƯỜNG 29.700 

279 CÁC ĐƯỜNG SỔ 1, 2, 4, 4 NÔI 
DÀIKDCLÊTHÀNH TRỌN ĐƯỜNG 27.000 

280 ĐƯỜNG SỐ 2 TRỌN ĐƯỜNG 11.900 
281 ĐƯỜNG KINH 1 TRỌN ĐƯỜNG 11.900 
282 ĐƯỜNG KINH 2 TRỌN ĐƯỜNG 11.900 
283 ĐƯỜNG KINH 3 TRON ĐƯỜNG n.900 
284 ĐƯỜNG KINH 4 TRỌN ĐƯỜNG 11.900 
285 ĐƯỜNG KINH 5 TRỌN ĐƯỜNG 11.900 
286 ĐƯỜNG SÔ 20 (KP8) TRON ĐƯỜNG 15.500 
287 ĐƯỜNG SÒ 16A (KP11) TRỌN ĐƯỜNG 15.500 
2S8 ĐƯỜNG SỎ 18 TRON ĐƯỜNG 19.500 
289 ĐƯỜNG Sỏ 1A (KP26) TRỌN ĐƯỜNG 15,500 
290 ĐƯỜNG SÒ ] A (KP9) TRON ĐƯỜNG 15.500 
291 ĐƯỜNG SỎ 3D (KP7) TRON ĐƯỜNG ì 5.500 
292 ĐƯỜNG SỎ 4 (KP22) TRỌN ĐƯỜNG 15.500 

293 ĐƯỜNG 1,2,33 THUỘC KHU 
DÂN Cư VĨNH LỘC TRỌN ĐƯỜNG 45,400 

294 

ĐƯỜNG 1A, 1B, 1C, 2A> 2R, 3A, 
3B, 3C, 3D, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 
5Ct 6, 6A, tìB 10, 10A, 10B, ìoạ 
12, 12A, 12B, 12C, 14, 14A, 14B 
14C, I4D, 14E, 14F, 16, 16A, 
THUỘC KHƯ DÂN cư VĨNH 
LỘC 

TRỌN ĐƯỜNG 26.300 

295 

TUYẾN ĐƯỜNG TÙ ĐƯỜNG SỐ 
29 ĐẾM ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10 
(THUỘC Dự ÁN NÂNG CÁP MỜ 
RỘNG ĐƯỜNG TÊN LỬA 

TRỌN ĐƯỜNG 45.400 

296 
TUYÊN ĐƯỜNG RẠCH BÀ 
TĨÉNG (THUỘC Dự ÁN CÀI 
TAO RẠCH BÀ TIẾNG 

TRỌN ĐƯỜNG 29.900 

297 
ĐƯỜNG Sỏ 20. 22, 17 (LỘ GIỚI 
I6M, KHU DÂN CU PHỤ TRỢ 
PHƯỜNG BỈNH HƯNG HÒA) 

TRỌN ĐƯỜNG 33.100 

298 
ĐƯỜNG SỚ 17A, ] 7B (LỘ GIỚI 
12M, KHU DÀN Cư PHỤ TRỌ 
PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA) 

TRỌN ĐƯỜNG 29.800 



48 CÔNG BÁO/Số 421+422/Ngày 15-11-2024 

Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN TÂN PHÚ 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 2ỉ tháng 10 năm 2024 

của ủy han nhân dân Thành phố) 
( Đữn vị tính: 1.000 đồng/m2 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐEN 

(ĐIỂM CUÓI) 
GIẢ ĐẮT 

Ợ) (2) (3) (5) 
1 Âưcơ TRON DƯỜNG 48.600 

2 BÁC ẢI NGUYÊN XUÂN KHOÁT 
CUỐI ĐƯỜNG (HẾT 
NHÀ SỐ 98 ĐƯỜNCi 
BÁC ÁI} 

38.900 

3 BÍNH LONG TRON ĐƯỚNG 38.900 
4 BỦ1CẮMHÓ LỮY BẢN BÍCH KENH TAN HOA 32.400 
5 Bưl XUÂN PHẢI LÉ TRỌNG TÁN CUÕI ĐƯỜNG 33.6D0 
6 CẤU XÉO TRỌN ĐƯỜNG 36.500 

7 CẢCH MẠNG LŨY BÁN BÍCH NGUYÊN XUÀN 
KHOÁT 44.200 

8 CAO VẢN NGQC KHUÔNG VIET KHUÔNG VIỆT 36.500 

9 CHẲN LÝ ĐỘC LẬP NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 29.200 

10 CHÉ LAN VIÊN TRƯỞNG CHĨNH CUÕI ĐƯỜNG 38.100 
lỉ CHU THIEN NGUYÊN MỸ CA TÓ HIỆU 40.500 
12 CHU VÃN AN NGƯYEN XUAN KHOAT CUỎI ĐƯỜNG 46.600 

13 CỘNG HOÂ 3 PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN VẢN HUYẺN 30,800 

14 DÃN CHỦ PHAN ĐỈNH PHÙNG NGUYỄN XUÂN 
KHOÁT 38.900 

15 DÂN TÔC TRỌN ĐƯÒNG 40.500 
16 DƯƠNG KHUÊ LŨY BẢN BÍCH TÔ HIẼU 40.500 
17 DƯƠNG ĐỨC HIÊN LÊ TRỌNG TÂN CHÉ LAN V1ẼN 43,800 
18 DƯƠNG THIỆU TƯỞC LÝ TUỆ TÂN KỲ TÂN QUÝ 30.400 
19 DƯƠNG VĂN DƯƠNG TAN KY TAN QUY ĐỔ THỪA LUỐNG 44.600 
20 D1ẼP MINH CHÂU TÂN SƠN NHÌ TRƯONG VĨNH KÝ 48.600 
21 ĐÀM THAN HUY TRỌN ĐƯỜNG 47.000 
22 ĐẶNG THẾ PHONG ÂU Cơ TRÀN TẮN 32.400 
23 DINH LIỆT TRON ĐƯỜNG 40.500 
24 DOÀN HÒMG PHƯỚC TRỊNH ĐỈNH TRỌNG HUỲNH THIỆN LỘC 32.400 
25 ĐOÀN GIỞÌ TRON ĐƯỜNG 40.500 
26 ĐOÀN KẾT NGUYỄN XUÂN KHOÁT Tự DO 1 40.500 
27 ĐO BI TRỌN ĐƯỜNG 31.200 
28 ĐÕ CÔNG TƯỜNG TRON ĐƯỜNG 32.400 
29 ĐÒ ĐỐC CHẮN TRON ĐƯỜNG 34.500 
30 ĐÔ ĐỐC LỘC TRON ĐƯỜNG 44.600 
31 ĐO ĐOC LONG TRỌN ĐƯỜNG 28.400 
32 ĐÔ ĐỐC TI lủ TRON ĐƯỜNG 34.500 
33 ĐỎ ĐỨC DỤC TRỌN ĐƯỜNG 37.500 
34 ĐO THỊ TÂM TRON ĐƯỜNG 36.500 
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£. 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐẢT STT TÊN DƯỜNG TỪ 

(ĐIÉM ĐÀU) 
ĐEN 

(ĐIỀM CUỐI) 
GIÁ ĐẢT 

Ợ)  (3)  (4)  (5)  
35 ĐỔ THỪA LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG 38.500 
36 ĐÕ THỪA Tự TRON ĐƯỜNG 36.500 

37 ĐỎ NHUẬN LÊ TRỌNG TẮN CUỐI HÈM SỐ 01 SƠN 
KỲ 38.500 

CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ TÂN KỲ TẢN QUÝ 29.600 
38 ĐỘC LẬP TRỌN ĐƯỜNG 52.700 
39 ĐƯỜNG CI ĐƯỞNG C8 ĐƯỜNG C2 28.400 
40 ĐƯỜNG C4 ĐƯỚNG C5 ĐƯÒNG C7 30.400 
41 ĐƯỜNG C4A ĐƯỜNG SI 1 DƯỜNG C1 30.400 
42 ĐƯỜNG C5 ĐƯỜNGCfi ĐƯÒNG C2 28.400 
43 ĐƯỜNG C6 ĐƯỜNGC5 ĐƯỜNGC7 28.400 
44 ĐƯỜNGC6A ĐƯỜNG Sll ĐƯỜNGC1 28.400 
45 ĐƯỜNGcs DƯỜNG C7 ĐƯỜNG Sll 30.400 
46 ĐƯÒNG CC1 ĐƯỜNG CN1 ĐƯỜNG CC2 27.600 
47 ĐƯỜNG CC2 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNGCN1 26.400 
48 ĐƯỜNG CC3 ĐƯỜNG CC4 ĐƯỜNGCC2 36.500 
49 ĐƯỜNG CC4 ĐƯỜNG CC5 ĐƯỜNGCN1 26.400 
50 ĐƯỜNGCC5 ĐƯÒNG CN1 ĐƯỜNG CC2 28.400 
51 ĐƯỜNG CN1 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 LÊ TRỌNG TÁN 32.400 
52 ĐƯỜNG CN6 ĐƯỜNG CN1 ĐƯỜNG CN11 44.600 
53 ĐƯỜNG CN11 ĐƯỜNG CN1 TAY THẠNH 38.500 
54 ĐƯỜNG D9 TÂY THẠNH CHÉ LAN VIÊN 37.300 
55 ĐƯÒNG D14A ĐƯỜNG DI3 ĐƯỜNG D15 32.400 
56 ĐƯÒNG DC1 ĐƯỜNGCNI CUỐI ĐƯỜNG 30.400 
57 ĐƯỜNG DC11 ĐƯỜNGCN1 CU ÓI ĐƯỜNG 30.400 
58 ĐƯỜNG DIO ĐƯỜNG D9 CUÚI ĐƯỜNG 32.400 
59 ĐƯỜNG DI 1 ĐƯỜNG D10 CUỐI ĐƯỜNG 32.400 
60 ĐƯỜNG DI2 ĐƯỞNGD13 ĐƯỜNG DI 5 32.400 
61 ĐƯỜNG DI 3 TÂY THANH CUÔI ĐƯỜNG 32.400 
62 ĐƯỜNG DI4R ĐƯỜNG DI3 ĐƯỜNG DI5 32.400 
63 ĐƯỜNG DI5 ĐƯỜNG D10 CUỐI ĐƯỜNG 28.400 
64 ĐƯỜNG DI6 ĐƯỜNG D9 CUÔIĐƯỜNG 32.400 
65 ĐƯỜNG DC3 ĐƯỜNG CN6 CUỒI ĐƯỜNG 32.400 
66 ĐƯỜNG DC4 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNG CNI1 32.400 
67 ĐƯỜNG DC5 ĐƯỜNG CN6 CUỐI ĐƯỜNG 30.400 
68 ĐƯỜNG DC7 ĐƯỜNGCNtì CUỐI ĐƯỜNG 30.400 
69 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNGCN1 CUỐI ĐƯỜNG 30.400 
70 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 BINH LONG LƯU CHỈ HIẾU 30.800 
71 ĐƯỜNG 30/4 TRON ĐƯỜNG 32.400 

72 ĐƯỜNG TÂN THẮNG (TÊN 
CŨ: BỜ BAO TÂN THẮNG) BÌNH LONG ĐƯỜNG KÊNH 19/5 36.500 

73 ĐƯỜNG CÂY KEO LŨY BAN BICH TO HIỆU 47.600 
74 ĐƯỜNG S5 ĐƯỜNG S2 KÊNH 19/5 32.800 
75 ĐƯỜNG SI ĐƯỜNG KÊNH ] 9/5 CUỐI ĐƯỜNG 34.000 
76 ĐƯỜNG Sll ĐƯỜNG KÊNH ì 9/5 TÂY THẠNH 32.800 
77 ĐƯÒNG S3 DƯỜNG KÊNH 19/5 ĐƯỜNG S2 32.400 
78 ĐƯỜNG S7 ĐƯỜNCi S2 ĐƯỜNG KỀNH 19/5 32.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ BÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐẾN 
ÍĐIẺM CUỐI> 

GIÁ BÁT 

( ĩ)  (2)  (3)  (4)  (5)  
79 DƯỜNG S9 ED ĐƯỜNG KẺNH 19/5 32.400 

80 ĐƯỜNG S2 (P. TÂY 
THẠNH) ĐƯỜNG SI 1 CUỐI ĐƯỜNG 32.800 

81 ĐƯỜNG C2 (P. TÂY 
THẠNH) ĐƯỜNG SU LƯU CHÍ HIÉU 34.000 

82 ĐƯỜNG S4 (P. TÂY 
THẠNH) ĐƯỜNG SI ĐƯỜNG Sll 34.000 

S3 
ĐƯỜNG T3 (P. TÂY 
THẠNH) ĐƯỜNG T2 KÊNH 19/5 31.600 

84 
ĐƯỜNG T5 (p. TÂY 
THẠNH) ĐƯỜNG T4A KÊNH 19/5 31,600 

85 ĐƯỜNG Sỏ ] PHAN ĐINH PHUNG NGUYỄN VÃN TỎ 40.900 
86 ĐƯỜNG SÓ 2 PHAN ĐINH PHUNG NGUYÊN VĂN TÓ 34.500 

87 ĐƯỜNG KÊNH NƯỚC ĐEN TRỌN DƯỜNG 32.400 

88 ĐƯỜNG KỀNH TÂM HOẢ TRỌN ĐƯỜNG 40.500 

89 ĐƯÒNG SỐ 18 (P.TÂN 
QUÝ) TRỌN ĐƯỜNG 32.400 

90 ĐƯỜNG SÓ 27 (P.SƠN KỲ) TRỌN ĐƯỜNG 40.500 

91 ĐƯỜNG TI ĐƯỜNG KÊNH 19/5 CUỐI ĐƯỜNG 31.600 
92 ĐƯỜNG T4A ĐƯỜNG T3 ĐƯỜNG T5 31.800 
93 ĐƯỜNG T4B ĐƯỜNG T3 ĐƯỜNG T5 31.800 
94 ĐƯỜNG T6 LE TRONG TAN ĐƯỜNG SI . 36.500 
95 GÒ DÀU TRON ĐƯỜNG 44.600 

96 HÀN MẶC TỪ THỐNG NHÁT NGUYẼN TRƯỜNG TỘ 34.500 

97 HIỀN VƯƠNG VÃN CAO PHAN VĂN NĂM 44.600 97 HIỀN VƯƠNG 
PHAN VAN NAM CUỐI ĐƯỜNG 44.600 

98 HO ĐAC DI TRON ĐƯỎNG 44.600 
99 HÔ NGỌC CẢN TRẦN HƯNG ĐẠO THÔNG NHẮT 38.900 
100 HOA BANG NGUYẺN CỪU DÀM CUÔI ĐƯỜNG 48.200 

101 HÒA BÌNH KHUÔNG VIỆT LŨY BÁN BÍCH 54.700 101 HÒA BÌNH 
LỦY BÁN BÍCH NGẢ Tư 4 XÃ 43,800 

102 HOANG NGOC PHACH NGUYẺN SƠN LE THƯC HOACH 39.500 
103 HOÀNG THIÊU HOA THACH LAM HOA BINH 44.600 
104 HOÀNG VĂN HOÈ TRON ĐƯỜNG 33.600 
105 HOANG XU AN HOANH LŨY BÁN BlCH CUỐI ĐƯỜNG 34.500 
106 HOANG XUÂN NHĨ ẪU Cơ KHUONG VIET 38.500 

107 HUỲNH VĂN CHÍNH KHUÔNG VIỆT CHUNG Cư HUỲNH 
VÃN CHĨNH ] 40.500 

108 HUỲNH VĂN MỘT LŨY BẢN BÍCH TÔ HIỆU 35.700 
109 HUỲNH VĂN GẢM TÂN KỲ TÂN ỌƯÝ HỒ ĐẤC DI 34.000 
110 HUỲNH THIỆN LỘC LŨY BẢN BÍCH KÊNH TẨN HOẢ 40.500 

111 ÍCH THIỆN PHÔ CHỢ NGUYỀN TRƯÒNG TỘ 34,500 

112 KHUÔNG VIẼT ẤU Cơ HOÀ BÌNH 45.000 
113 LE CAO LANG TRON ĐƯỜNG 35.500 
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4 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐẾN 

(ĐIỂM CUỎI) 
GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) (ĩ) (4) (5) 
114 LÊ CẢNH TUÂN TRON DƯỜNG 32.400 
115 LÊ KHÔI TRỌN ĐƯỜNG 40.500 
116 LE LAM I'RỌN ĐƯỜNG 40.500 
117 LÊ LĂNG TRON ĐƯỜNG 34.900 
118 LÊ LIÊU TRON ĐƯỜNG 34.900 
119 LÊ Lư TRON ĐƯỜNG 34.900 
120 LÊ LO TRỌN ĐƯỜNG 48.200 
121 LỀ ĐAĨ TRON ĐƯỔNG 34.500 
122 LÊ NGÃ TRON ĐƯỜNG 35.700 
123 LẺ N1ÉM TRON ĐƯỜNG 39.700 
124 LE ĐINH THAM TRON ĐƯỜNG 32.400 
125 LE DINH THỰ VƯỜN LÀI ĐƯỜNG SỐ 1 35.700 
126 LÊ QUANG CHIỀU TRON ĐƯỜNG 31.600 
127 LÊ ọuóc TRINH TRON ĐƯỜNG 32.400 
128 LE SAO TRỌN ĐƯỜNG 44.200 
129 LÊ SÁT TRON ĐƯỜNG 45.000 
130 LÊ QUÁT LỦY BAN BÍCH KÊNH TÂN HÓA 33,600 
131 LÊTHÂN LƯƠNG TRÚC ĐÀM CHU THIEN 32.400 
132 LÊ THIỆT TRỌN ĐƯỜNG 34.900 
133 LÊ THÚC HOẠCH TRON ĐƯỜNG 47.000 
134 LÊ TRỌNG TAN TRON ĐƯỜNG 44,600 
135 LỀ VĂN PHAN TRON ĐƯỜNG 51.900 
136 LÈ VĨNH HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 36.700 
137 LƯƠNG MINH NGUYỆT TRON ĐƯỜNG 36.500 
138 LƯƠNG ĐẮC BẢNG TRON ĐƯỜNG 40.500 
139 LƯƠNG THẺ VINH TRON ĐƯỜNG 38.900 
140 LƯƠNG TRÚC ĐÀM TRỌN ĐƯỜNG 39.900 

141 LƯU CHÍ HIỂU CHE LAN VIEN ĐƯỜNG C2 37.300 141 LƯU CHÍ HIỂU 
ĐƯỜNGC2 K.ENH 19/5 32.400 

142 LŨY BÁN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG 64.800 
143 LÝ THẢI TỒNG TRỌN ĐƯỜNG 33.900 
144 LÝ THANH TONG TRON ĐƯỜNG 35.700 
145 LỶTUÊ TRỌN ĐƯỜNG 32.400 
146 NGÔ QUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 34.500 

LŨY BÁN BÍCH CUỐI HẺM 568 LŨY 38.500 
147 NGHIẺM TOÀN 

LŨY BÁN BÍCH BÁN BÍCH 38.500 
147 NGHIẺM TOÀN 

THOẠT NGỌC HẦU CUỐI HÈM 48 THOAI 32.400 THOẠT NGỌC HẦU NGỌC HÀU 32.400 

14S NGỤY NHƯ KONTUM THẠCH LAM CUỐI ĐƯỜNG 32,400 
149 NGUYỄN BÁ TÒNG TRON ĐƯỜNG 39.700 
150 NGUYỄN CHÍCH TRỌN ĐƯỜNG 38.500 
15] NGUYỄN CỬU ĐÀM TRỌN ĐƯỜNG 52.700 
152 NGUYỄN Dữ TRON ĐƯỜNG 29.200 
153 NGUYỄN ĐÕ CUNG LỀ TRỌNG TÁN PHẠM NGỌC THÀO 33.500 
154 NGUYỀN HÁO VĨNH GÒ DẦU CUỐI ĐƯỜNG 32.400 
155 NGUYÊN HÂU TRON ĐƯỜNG 44.600 
156 NGUYỄN HỮU DẬT TRỌN ĐƯỜNC. 37.300 
157 NGUYÊN HỮU TIẾN TRON ĐƯỜNG 37.300 
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ĐOẠN DƯỜNG 
GIÁ ĐÁT SÍT TÊN ĐƯỜNG Từ 

(ĐIẺM ĐÀU) 
ĐEN 

(ĐIẺM cuỏr) 
GIÁ ĐÁT 

Ọ) (2) (3) <4) (5) 
158 NGUYÊN LỘ TRẠCH TRỌN ĐƯỜNG 32,400 
159 NGUYỄN LY TRỌN ĐƯỜNG 36.500 

160 NGUYỄN MINH CHÂU ÂU Cơ HẺM 25 NGUYỄN 
MINH CHÂU 38.500 

161 NGUYÊN MỸ CA ĐƯỜNG CÂY KEO TRAN ỌUANG QUA 32.400 
162 NGÚYỄN NGHIÊM THOẠT NGỌC HÀU CUỐI ĐƯỜNG 32.400 
163 NGUYỄN NGỌC NHỰT TRỌN ĐƯỜNG 38.900 
164 NGUYỀN NHỮ LÃM NGUYẺN SƠN PHU THỌ HOA Ị 35.700 
165 NGUYÊN SÁNG LÊ TRỌNG TẤN NGƯYẼN ĐỎ CƯNG 30.800 
166 NGUYÊN SƠN TRỌN ĐƯỜNG 59.600 
167 NGUYỄN SUÝ TRỌN ĐƯỞNG 42.600 

168 NGUYÊN QUANG DIÊU NGUYỄN SÚY HÈM 20 PHẠM NGỌC 32.400 

169 NGUYỄN QUÝ ANH TÂN KỲ TÂN QUÝ HEM 15 CẢU XÉO 36.500 
170 NGUYÊN THẢI HỌC TRON ĐƯỜNG 33.900 
171 NGUYÊN THÊ TRUYÊN TRƯƠNG VĨNH KÝ CUỐI ĐƯỜNG 44.600 
172 NGUYÊN THIÊU LÂU TÒ HIỆU LẼ THÂN 34.500 
173 NGUYẺN TRƯỜNG TỘ TRON ĐƯỜNG 36.500 

174 NGUYỄN TRỌNG QUYÊN LŨY BẢN BÍCH KÊNH TÂN HÓA 32.400 

175 NGUYÊN VĂN DƯỠNG TRON ĐƯỜNG 31.200 
176 NGUYẺN VĂN HUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 34.500 
177 NGUYÊN VAN NGOC TRỌN ĐƯỜNG 32.400 
178 NGUYẼN VĂN SÀNG TRON ĐƯỜNG 30.800 
179 NGUYỄN VĂN TỔ TRON ĐƯỜNG 34.500 
180 NGUYỄN VÀN VINH HOA BĨNH LÝ THÁNH TỒNG 36.100 
181 NGUYẺN VẢN YÊN PHAN ANH TÔ HIÊU 30,800 
182 NGUYỀN XUÂN KHOÁT TRỌN ĐƯỜNG 43,800 
183 PHẠM NGỌC TRON ĐƯỜNG 32,400 
184 PHẠM NGỌC THÀO DƯƠNG ĐỨC HIÊN NGUYẺN HỮU DÂT 33.500 
185 PHẠM VẮN TRON ĐƯỜNG 40.500 
186 PHẠM VĂN XÀO TRỌN ĐƯỜNG 44.600 
187 PHẠM QUÝ THÍCH LE THUC HOACH TÂN HƯƠNG 38.900 
188 PHAN ANH TRON ĐƯỜNG 37.900 
189 PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 40.500 
190 PHAN ĐÌNH PHÙNG TRỌN ĐƯÒNG 44.200 
191 PHAN VĂN NẢM TRỌN ĐƯỜNG . 45.400 
192 PHÓ CHƠ TRON ĐƯỜNG 38.500 
193 PHƯNG CHI KIÊN TRỌN ĐƯỜNG 32.400 
194 PHU THỌ HOA TRON ĐƯỜNG 55.100 
195 QUÁCH ĐÌNH BÁO TRON ĐƯỜNG 35.700 
196 QUACH VU TRỌN ĐƯỜNG 37.300 
197 QUÁCH HỮU NGHIÊM THOẠI NGỌC 1-LẰU CUỐI ĐƯỜNG 32.400 
198 SƠN KỲ TRON ĐƯỜNG 36.500 
199 TÂN HƯƠNG TRỌN ĐƯÒNG 52.700 
200 TAN KY TAN QUY TRỌN ĐƯÒNG 42.100 
201 TAN QUY TRON ĐƯỜNG 45.400 
202 TÂN SƠN NHÌ TRỌN ĐƯỜNG 60.800 
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ST'l TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT ST'l TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐĨẺM ĐÀU) 

ĐEN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) 0) (4) (5) 
203 TAN THANH ĨRON ĐƯỜNG 38.900 
204 TÂY SƠN TRỌN ĐƯỜNG 38.900 
205 TAY THẠNH TRON ĐƯÒNG 47.000 
206 THẢM MỶ TRỌN ĐƯỜNG 32.400 
207 THẠCH LAM TRỌN ĐƯỜNG 42.600 
208 THANH CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 42.600 

209 THOẠI NGỌC HÀU ÂU Cơ LŨY BẢN BÍCH 51.900 209 THOẠI NGỌC HÀU 
LŨY BẢN BÍCH PHAN ANH 40.500 

210 THÓNG NHÁT TRỌN ĐƯỜNG 47.000 
211 TO HIỆU TRỌN ĐƯỜNG 40.500 
212 Tự DO 1 TRỌN ĐƯỜNG 43.000 
213 Tự ỌUYẺT NGUYỄN XU AN KHOÁT CUỐI ĐƯỜNG 32.400 
214 TRẰN HƯNG ĐAO TRỌN ĐƯỜNG 38.900 
215 TRÀN OƯANG Cơ TRON ĐƯỜNG 45.400 
216 TRAN QUANG QUA TO HIỆU NGUYỄN MỸ CA 30.800 
217 TRÂN TẮN TRON ĐƯỜNG 34.500 
218 TRÀN THÙ ĐÔ VAN CAO PHAN VĂN NẰM 45.400 
219 TRAN VAN CAN LUY BAN BICH CUỐI ĐƯÒNG 32.400 
220 TRẢN VĂN GIÁP LÊ QUANG CHIEU HEM THA CH LAM 31.600 
221 TRẢN VĂN ƠN TRỌN ĐƯỜNG 38.500 
222 TRJNH LOI TRON ĐƯỜNG 38.900 
223 TRINH ĐINH THAO TRON ĐƯÒNG 42.600 
224 TRĨNH ĐINH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 40.900 
225 TRƯƠNG VĨNH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 53.500 
226 TRƯƠNG VÂN LĨNH TRƯONG VĨNH KÝ DÂN TỘC 36.500 
227 TRƯỜNG CHINH TRON ĐƯỜNG 54.700 
228 VAN CAO TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
229 VAN HẠNH TRON ĐƯỜNG 35.700 
230 VÕ CÔNG TỎN TÂN HƯONG HẺM 211 TẲN QUÝ 36.500 
231 VÕ HOÀNH TRON ĐƯỜNG 34.500 
232 Vỏ VĂN DŨNG TRON ĐƯỜNG 32.400 
233 VƯỜN LÀI TRON ĐƯỜNG 57.500 
234 vữ TRỌNG PHỤNG TRON ĐƯỜNG 32.400 
235 YỀN ĐO TRON ĐƯỜNG 38.500 
236 Ỳ LAN TRON ĐƯỜNG 40.900 
237 ĐƯỜNG A KHU ADC THOẠI NGỌC HẰU CUỐI ĐƯỜNG 34.500 
238 ĐƯỜNG B KHU ADC THOẠI NGỌC HAU CUỐI ĐƯỜNG 34.500 
239 ĐƯỜNG Sỏ 41 VƯỜN LÀI KÊNH NƯỚC ĐEN 32.400 

240 ĐƯỜNG BI ĐƯỜNG B4 TÂY THẠNH (CHƯA 
THÕNG) 32.400 

241 ĐƯỜNGB2 ĐƯỜNG B1 HẺM 229 TÂY THẠNH 32.400 

242 ĐƯỜNGB3 TÀY THẠNH CUÔI ĐƯỜNG 32.400 
243 ĐƯÒNG B4 ĐƯỜNG BI CUỐI ĐƯỜNG 32.400 
244 ĐƯÒNG T8 ĐƯỜNG T3 CUỐI ĐƯỜNG 32.400 
245 ĐƯỜNG DC6 TRỌN ĐƯỜNG 35.100 
246 ĐƯỜNG DCI3 TRON ĐƯỜNG 37.300 
247 ĐƯỜNG DCS TRON ĐƯỜNG 36.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

(2)  (3)  (4)  (S) 
248 HA THỊ ĐẢT CẢU XẺO HOA BANG 32.400 
249 T2 T3 HẺM 296 TÒ HIỆU 31.600 
250 CN13 LÊ TRỌNG TẤN CN1 38.500 

251 PHAN THỊ HÀNH HÈM 2/2 LÊ THÚC HOẠCH NHÀ SỎ 2/2/9 LÊ 
THÚC HOẠCH 32.400 

252 TRAN THI BAO PHAN ANH TO HIỆU 32.400 
253 TRỊNH THỊ THO THẠCH LAM LƯƠNG TRÚC ĐẢM 32.400 
254 TRAN THI SA CHƯ THIÊN LƯƠNG TRÚC ĐÀM ; 32,400 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN GÒ VẤP 
(Ban hành theo Quyêt định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phô) 

-v: 

STT 

1 N 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẲT 

-v: 

STT 

1 N 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ẺM ĐẰU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CU ÓI) 

GIẢ ĐẲT 

w m 0) m m 
I AN HỘT TRỌN ĐƯỜNG 22.100 
2 AN NHƠÌĨ TRỌN ĐƯỜNG 25 .$00 

3 NGUYỄN VĂN KHÔI PHẠM VĂN CHIÊU LÊ VĂN THỌ 33.200 
3 NGUYỄN VĂN KHÔI 

LÈ VẢN THỌ ĐƯỜNG SỔ 8 33,200 
4 DƯƠNG QUẢNG HÀM TRỌN ĐƯỜNG 34.900 
5 HẠNH THỐNG TRỌN ĐƯỜNG 31.200 
tì HOÀNG HOA THÁM TRỌN ĐƯỞNG 32.4Ũ0 

7 HOẢNG MINH GIẢM GIÁP RANH QUẬK PHỦ 
NHUẬN NGUYỄN KIỆM 53.300 

s HUỲNH KHƯƠNG AN TRỌN ĐU ONG 29.200 
9 HUỲNH VAN NGHỆ TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

10 LÊ ĐỨC THỌ 
PHAN VÀN TRỊ NGUYỄN OANH 50.700 

10 LÊ ĐỨC THỌ NGUYỀN OANH THÕNG NHÁT 48.100 10 LÊ ĐỨC THỌ 
THÓNG NHẤT CÀU ÍRƯỜN0 ĐAI 37.000 

ụ LÊ HOÀNG PHẢI TRỌN 0ƯỘNG 33.100 
12 LĨ LAI TRỌN ĐƯỜNG 29.500 

13 LẺ LỢI 
NGUYÊN VẮN NGHI LẺ LAI 34,900 13 LẺ LỢI 
LÊ. LAI PHẠM VÃN ĐÒNG 32.700 

14 LẺ QUANG ĐỊNH CẰTJ HANG 
GIÁP RANH QUẬN 
BÌNÍ! THANH 47.400 

15 LÊ THỊ HÒNG TRỌN BƯỜNG 29,600 

16 LÉ VĂN THỌ QUANG TRUNG PHAM VÃN CHIÊU 34.900 16 LÉ VĂN THỌ PIÍẠM VÀN CHTEl.T LẼ Đửc THO 34.000 

] 7 LƯƠNG NGỌC QUYÊN PHAN VÃN TRỊ BÌNH THANH 31.200 ] 7 LƯƠNG NGỌC QUYÊN 
NGUYÊN VĂN NGHI PHAN VẪN TRI 24.100 

18 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 28.100 

19 NGUYÊN BỈNH KH1ÈM LẼ QUANG ĐTN! í PHẠM VĂN ĐỎNG 22.700 

20 NGUYỄN Dư TRỢN ĐỨÒròè 29,500 

21 NGUYỀN HÔNCJ LẺ QUANG ĐỴNH GIÁP RANH QUẬK 
BÍNÍ-i THẠNH 31.200 

22 NGUYỄN KIỆM TRỌN ĐỨỜNG 53.300 
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l 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỎI) 

GIÁ ĐAT 

( ỉ)  m (4) (5)  

23 NGUYỄN OANH 
NGÃ SÁU PHAN VÀN TRỊ 54.500 

23 NGUYỄN OANH PHAN VẪN TRỊ LÊ ĐỨC THỌ 57.900 23 NGUYỄN OANH 

LÊ ĐỨC THỌ CẰƯ AN LỘC 46.700 

24 NGUYẺN THÁT SƠN 

GIÁP RANH QUẬN TÂN 
BÌNH NGUYỄN KIỆM 47.600 

24 NGUYẺN THÁT SƠN 
NGUYỄN KIỆM PHẠM NGỮ LÃO 54.700 

24 NGUYẺN THÁT SƠN PHẠM NGŨ LÃO PHAN VĂN TRỊ 56.700 
24 NGUYẺN THÁT SƠN 

PH AN VĂN TRỊ DƯƠNG QUÀNG HÀM 43.700 

24 NGUYẺN THÁT SƠN 

DƯƠNG QUÀNG HÀM CUỐI ĐƯỜNG 41.100 

25 NGƯYẼN THƯỢNG HIẾN TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

26 NGUYỄN TUÂN TRON ĐƯỜNG 26,100 
27 NGUYÊN VĂN BÁO TRON ĐƯỜNG 32.700 
28 NGUYÊN VÀN CÕNG TRON ĐƯỜNG 39.000 
29 NGUY EN VAN DUNG TRỌN ĐƯỜNG 32.400 

30 NGUYỄN VÃN LƯỢNG 
THỒNG NHÁT NGUYỄN OANH 48.800 

30 NGUYỄN VÃN LƯỢNG 
NGUYỄN OANH CÔNG VIÊN VÃN HÓA 48.800 

31 NGUYỄN VĂN NGHI TRỌN ĐƯỜNG 47.600 

32 PHẠM HUY THÔNG PHAN VẪN TRỊ 

DƯƠNG QUẢNG HÀM 
(BỐ SUNG THÊM TỪ 
DƯƠNG QUẢNG HÀM 
ĐÉN THAM LƯƠNG) 
THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 

34.900 

33 PHẠM NGŨ LẢO TRỌN ĐUỞNG 42.100 

34 PHẠM VĂN CHIÊU QUANGTRUNG LÊ VÃN THỌ 41.300 34 PHẠM VĂN CHIÊU LÉ VẢN THO CUÓI ĐƯỜNG 37.500 
35 PHẠM VẰN BACH TRỌN ĐƯỜNG 39.200 
36 PHAN HUY ÍCH TRON ĐƯỜNG 41.300 

37 PHAN VẲN TRỊ 
PHAM VÃN ĐÔNG NGUYẼN THẢI SƠN 58.300 

37 PHAN VẲN TRỊ NGUYỄN THÁI SƠN NGUYẼN OANH 51.200 37 PHAN VẲN TRỊ 
NGUYÊN OANH THỐNG NHẮT 47.400 

38 QUANG TRUNG 
NGẢ SÁU GÒ VẢP LẼ VĂN THỌ 66.800 

38 QUANG TRUNG LÊ VÃN THỌ TẦN SƠN 53.700 38 QUANG TRUNG 
TÂN SON CHO CẢU 45,500 

39 TÂN SƠN QUANGTRUNG GIAP RANH QUẬN 
TẦN BÌNH 39.200 

40 THÍCH BỬU DÁNG TRỌN ĐƯỜNG 27.300 
41 THIÊN HỘ DƯƠNG TRON ĐƯỜNG 27.300 

42 THỐNG NHÁT 

NGUYÊN VÀN LƯỢNG LÊ Đửc THO 40.100 

42 THỐNG NHÁT LÊ Đưc THỌ CÀU BEN PHAN 35.000 
42 THỐNG NHÁT SÂN BAY TAN SON 

NI [ÁT NGUYỄN VĂN LƯỢNG 36.500 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
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BÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIA ĐAT 

(ỉ) Ó) (3) (4) (S> 

43 TIIỒNG TÂY HỘI TRỌN ĐƯỜNG 28.600 

44 TRÀN BÁ GIAO CHUNG Cư HÀ KIỀU NGUYỄN THÁI SƠN 23.200 

45 TRÂN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 31.100 

46 TRÀN PHỦ CƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 33.100 

47 TRẰN QUỐC TUÂN TRỌN ĐƯỜNG 35,000 

48 TRÂN THỊ NGHỈ TRỌN ĐƯỜNG 43.000 

49 TRƯNG Nữ VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 33.700 

50 TRƯƠNG ĐẢNG QUÉ TRỌN ĐƯỜNG 21.400 

51 TRƯƠNG MINH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 26.800 

52 TÚ MỔ TRỌN ĐƯÒNG 27.300 

53 BÙI QUANG LÀ PHAN VẢN BẠCH PHAN HUY ÍCH 25.100 

54 ĐỖ THÚC TỊNH QUANG TRUNG ĐƯỜNG SÓ 17 29.200 

55 NGUYÊN DUY CUNG ĐƯỜNG SỒ 19 PHAN HUY ÍCH 25.100 

56 NGUYỄN Tư GIÀN ĐƯỜNG SỐ 34 PHAN HUY ÍCH 25.100 

57 PHẠM VẪN ĐÒNG TRỌN ĐƯỜNG 61.300 

58 TÔ NGỌC VÂN TRỌN ĐƯỜNG 17.400 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cùa ủy ban nhân dân Thành phổ) 

STT 

^• 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GLÁ ĐÁT STT 

^• 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

BÉN 
(Đ1ÉM CUÓI) 

GLÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (3) (4) (S) 
I QUẬN 2 (Củ) 

1 TRÂN NẢO XA LỌ HÀ NỘI LƯƠNG ĐINH CỦA 60.400 1 TRÂN NẢO 
LƯƠNG ĐÍNH CÙA CUỐI ĐƯỜNG 60.400 

2 LƯƠNG ĐỊN1Í CÙA NGÀ Tư TRẢN NÀO -
LƯƠNG ĐỊNH CỬA 

MAI CHÍ THỌ 
(NÚT GIAO THÔNG 
AN PHÚ) 

60.400 

3 ĐƯỜNG SỎ 1, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NẴO cuối ĐƯỜNG 35.700 

4 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÁN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 35,700 

5 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 2, 
PHƯỜNG AN KliẢKH 

ĐƯỜNG SÓ 5, 
PHƯỜNG A"N KHẢNH 35.700 

6 ĐƯỜNG SÔ 4. PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 3, 
PHƯỜNG AN KHẢNH CUÓI ĐƯỜNG 26.400 

7 ĐƯỜNG SÓ 5, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG só 3, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 26-400 

8 ĐƯỜNG SỔ 6, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

DƯỠNG SỐ 3, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SÓ 8, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 26.400 

9 ĐƯỜNG SÔ 7, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG só 3, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯÒNG SỎ 8, 
PHƯỜNG AN K11ÁNH 35.700 

10 ĐƯÒNG SÓ 8, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SÓ 3, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỎ 9, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 26,400 

11 DƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 8, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG Sỏ 13 
PHƯỜNG AN KHÁNH 26,400 

12 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG AN 
KHẢNH TRÀN NÃO ĐƯỜNG SỐ s, 

PHƯỜNG AN KHẢNH 35.700 

13 ĐƯỜNG SỐ ỉ 1, PHƯÒNG AN 
KHÁNH TRẢN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

14 ĐƯỜNG SỒ 12, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NÃO cuồl ĐƯỜNG 35.700 

15 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯÒNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SÔ 12, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 9, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 35.700 

16 ĐƯÒNG SỔ 14, 15 PHƯỜNG 
AN KHÁNH 

ĐƯỜNG só 12, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỔI ĐƯỜNG 35-700 

17 ĐƯỜNG SỔ 16, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÔ 14, 
PHƯỜNG AN KHẢN)1 

KHU DÂN Cư HÍM 
LAM 35-700 

18 ĐƯÒNG SÔ ĩ7, 18 PHƯỜNG 
AN KHẢNH TRÂN NÃO LƯƠNG ĐỊNH CỬA 35.300 

19 ĐƯỜNG SỎ 19, PHƯỜNG AN 
KHẢNH TRÂN TMÃO ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG 

AN KHẢNH 35.700 
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20 ĐƯỜNG SÔ 19B, PHƯỜNG 
AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 19, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯÒNG SỐ 20, 
PHƯÒNG AN KHÁNH 35.700 

21 ĐƯỜNG SÔ 20, PHƯỜNG AN 
KHẢNH TRỌN ĐƯỜNG 39.300 

22 ĐƯỜNG SÔ 21, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

TRẰN NẢO ĐƯỜNG SỐ 20, 
PHƯỜNG AM KHÁNH 39.300 

23 ĐƯỜNG SỔ 22, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 21, 
PHƯỜNG AN KHẢNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

24 ĐƯỜNG SỔ 23, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 39.300 

25 ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NÃO ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG 

AN KHÁNH 35.700 

26 ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỒ 29, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUÓI ĐƯỜNG 35.700 

27 ĐƯỜNG SỎ 26, 28 PHƯỜNG 
AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 25, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

28 ĐƯỜNG Sỏ 27, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẦN NÃO ĐƯỜNG só 25, 

PHƯỜNG AN KHÁNH 3S.700 

29 ĐƯỜNG SỒ 29, PHƯỜNG AM 
KHẢNH TRÀN NẪO CUÔI ĐƯỜNG 35.700 

30 ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẢN NÃO KHƯ DÂN Cư Dự ÁN 

CÔNG TY PHÚ NHUẬ^Í 35.700 

31 ĐƯỜNG SỔ 30B, PHƯỜNG 
AN KHÁNH 

ĐƯỜNQ SỔ 30, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

32 ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NÃO CUỔI ĐƯỜNG 35.700 

33 DƯỜNG SÒ 32, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 31, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

34 ĐƯỜNG SỎ 33, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẰN NÀO KHU DÂN Cư Dự ÁN 

HÀ QUANG 35.700 

35 ĐƯÒNG SỐ 34, PHƯỜNG AN TRẦN NẪO ĐƯỜNG SỐ 39, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 35.700 

35 
KHẢNH ĐƯỜNG SỐ 39, 

PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

36 ĐƯỜNG Sỏ 35, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 34, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUÔIĐƯỜNG 35.700 

37 ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SÒ 41, 
PHƯỜNG AN KHẢNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

38 ĐƯỞNG SỐ 37, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỎ 38, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐIĐƯÒNG 35.700 

39 ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 35.700 

40 ĐƯỜNG SÔ 39, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 35,700 

41 ĐƯỜNG SÓ 40, PHƯỜNG AM 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 37, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 39, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 35.700 

42 
ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÓ 38, 
PHƯÒNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 
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43 ĐƯỜNG SÓ 45, PHƯỜNG AN 
KHẢNH LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG SÓ 47, 

PHƯỜNG AN KHÁNH 35.700 

44 ĐƯÒNG SỎ 46, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÔ 45, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

45 DƯỜNG SỒ 47. PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 
TÂY (Dự ÁN 131) CUỐI ĐƯỜNG 35,700 

46 ĐẶNG HỮU PHỎ, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THẢO ĐỈẺN, 
PHƯỜNG THÁO ĐIỀN 

ĐƯÒNG 39, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẺN 35.700 

47 ĐO QUANG, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÈN XUÂN THỦY CU ỎI ĐƯỜNG 35.700 

48 
ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 
(KHU BẢO CHÍ") 

THÀO ĐIỀN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 32.800 

49 ĐƯỜNG 6, 
PHƯỞNG THẢO ĐIÈN TRỌN ĐƯỜNG 32.800 j 

50 ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN LÊ THƯỚC CUỐI ĐƯÒNG 30,400 

51 ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN LÊ THƯỞC CUỐI ĐƯỜNG 38.500 

52 ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN VÕ TRƯỜNG TOÀN CUỐI ĐƯỜNG 48,200 

53 ĐƯỞNG 11, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN VỖ TRƯỜNG TOÀN CUỐI ĐƯÒNG 35.700 

54 ĐƯỜNG 12, 
PIĨƯỜNG THẢO ĐIỀN VÕ TRƯỜNG TOẲN CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

55 ĐỰỜNG 16, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN TRỌN ĐƯỜNG 35.700 

56 ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN XUÂNTHỦY cuól ĐƯỜNG 35.700 

57 ĐƯỜNG 40, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÈN NGUYỄN VÃN HƯỞNG CUỐI ĐƯỜNG 32.800 

THÁI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 

QUỐC HƯƠNG TRÀN VĂN SÁC, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 35.700 

58 THÁI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN TRẰN VẪN SẮC, 

PHƯỜNG THẢO ĐIÊN NGUYỄN BÁ HUÂN 35.700 

59 
ĐƯÒNG 42, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẺN 

THẢI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

ĐƯÒNG 48, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 32.800 

60 ĐƯỜNG 43, 
PHƯÒNG THẢO ĐIỀN TRỌN ĐƯỜNG 32.800 

6] TRẰN VĂN SÁC, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

THÁI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THẢO ĐIẺN CUÓIĐƯÒNG 35.700 

62 
ĐƯỜNG 46, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG CUÓI ĐƯỜNG 35.700 

63 ĐƯỜNG 47, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 59, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

ĐƯỜNG 66, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẺN 35,700 
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64 ĐƯỜNG 48, 59 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN TRỌN ĐƯỜNG 35.700 

65 
DƯỜNG 49B, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 36,500 

66 ĐƯỜNG 50, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THUỶ LẺ VĂN MIẾN 34.000 

67 ĐƯỜNG 54, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỂN 

ĐƯỜNG 49B, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

68 ĐƯỜNG 55, 
PHƯỜNG THÁO ĐIỀN 

THẢI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THẢO ĐI ẺN CƯÓI ĐƯỜNG 32.800 

69 DƯỞNG 56, 
PHƯỜNG THÁO ĐIÊN TRỌN ĐƯỜNG 32.800 

70 ĐƯỜNG 57, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN ĐƯÒNG 44 CUỐI ĐƯÒNG 32.800 

71 ĐƯỜNG 58, 
PHƯỜNG THÀO Đ1ÈN 

ĐƯỜNG 55 cuồr ĐƯỜNG 32.800 

72 ĐƯỜNG 60, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẺN 

ĐƯỜNG 59, 
PHƯỜNG THÁO ĐIỀN 

DƯỜNG 61, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 32,800 

73 ĐƯỜNG 61, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÈN 

ĐƯỜNG 47, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 30.400 

74 DƯỜNG 62, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 61, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẺN CUỐI ĐƯÒNG 30.400 

75 
ĐƯỜNG 63, 
PHƯỜNG THẢO Đ1ÈN 

ĐƯỞNG 64, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÈN CUỐI ĐƯỜNG 30.400 

76 ĐƯỜNG 64, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

ĐƯỜNG 66, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯÒNG 30,400 

77 ĐƯỜNG 65, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG cuóĩ ĐƯỜNG 34.500 

78 ĐƯỜNG 66, 
PHƯÒNG THẢO ĐIÊN NGUYỄN VĂN HƯỎNG ĐƯỜNG 47, 

PHƯỜNG THÀO ĐIÈN 35.700 

79 
ĐƯỜNG Sỏ 1, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 
ÍKHƯ BÁO CHÍ) 

THÀO ĐIÊN, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN CUỐI ĐƯỜNG 38.500 

80 
ĐƯỜNG 2, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 
(KHU BÁO CHÍ) 

THẢO ĐIỀN, 
PHƯỜNG THÀO DIỀN CUỐI ĐƯỜNG 32,800 

81 ĐƯỜNG SỐ 4, 
PHƯỜNG THẢO ĐIẺN NGUYỄN ư Dì CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

82 ĐƯỜNG SỎ 5, KP 1, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN ư Dĩ CUỐI ĐƯÒNG 36,900 

83 
ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG THẢO ĐI ẺN 
(KHU BÁO CHÍ ) 

TRỌN ĐƯỜNG 38,500 

84 LÊ THƯỚC, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN XA Lộ HÀ NỘI ĐƯỜNG 12, 

PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 41.300 

85 LÊ VĂN MIÊN, 
PHƯỜNG THÁO ĐIỀN QUỒC HƯƠNG THÀO ĐIỀN, 

PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 38.500 
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86 NGÔ QUANG HUY, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẺN QUỐC HƯƠNG THẢO ĐIÊN, 

PHƯỜNG THẢO DIẺN 38.500 

87 NGUYẺN BA HU AN, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THỦY CUỒI ĐƯỜNG 38.500 

88 NGUYỄN BÁ LÂN, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THỦY XA LỘ HÀ NỘI 38.500 

89 NGUYÊN Cừ, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THUỲ CUÓI ĐƯỜNG 38-500 

90 NGUYÉN ĐẢNG GIAI, 
PIIƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THẢO ĐIÊN, 
PHƯỜNG THÁO ĐIÊN CUỐI ĐƯỜNG 38.500 

91 NGUYEN DUY HIỆU, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THẢO ĐIÊN cuól ĐƯỜNG 38.500 

92 NGUYỄN ư DĨ, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN TRẰN NGỌC DIỆN CUỐI ĐƯỜNG 41.300 

93 NGUYÊN VÀN HƯỜNG, 
PHƯỜNG THÀO Đ1ÈN 

ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÈN 
(KHU BẢO CHÍ ) 

CUỐI ĐƯỜNG 60,400 

94 QUỐC HƯƠNG, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 47, 

PHƯỜNG THẢO ĐIÈN 55.100 

95 THẢO DIÊN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN XA LỘ HÀ NỘI 

ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 
(KHƯ BẢO CHÍ) 

66.900 

96 TỒNG HỬU ĐỊNH, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUÓC HƯƠNG THÀO ĐIÊN, 

PHƯỜNG THẢO ĐIẺN 38.500 

97 TRÂN NGỌC DIỆM, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 

THÀO ĐIÊN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 46.600 

9B 
TRÚC ĐƯỜNG, 
PHƯÒNG THÀO ĐIỀN 
(KHƯ BÁO CHÍ) 

THÀO ĐIỀN, 
PHƯÒNG THÀO ĐÍỀN CUỐI ĐƯỜNG 46,600 

99 VÕ TRƯỜNG TOÀN XA Lộ HA NOI cuồl ĐƯỜNG 49.800 
100 VÕ NGUYÊN GIẢP CHÂN CÀU SÀI GÒN CẢU RẠCH CH1ÊC 66.000 

XUÂN THỦY, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÈN 

THÀO DIÈN QUỐC HƯƠNG 66.000 
101 XUÂN THỦY, 

PHƯỜNG THÀO ĐIÈN QUỐC HƯƠNG NGUYỀN VÃN HƯỜNG 56.700 

102 

ĐƯỜNG CHÍNH 
(ĐOẠN 1, Dự ÁN PIDICO), 
LỘ GIỚI 12M - 17M, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THẢO ĐIỀN, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 38.500 

103 

ĐƯỜNG NHÁNH CỤT 
(Dự ÁN FlDlCO), 
LỘ GIỚI 7M-12M, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 

TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

104 AN PHỦ, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 42,100 

105 ĐẶNG TIÊN ĐÔNG, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUÓI ĐƯỜNG 30.400 

106 
ĐỎ XUÂN HỢP, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG - AN PHÚ 

NGUYỄN DUY TRINH CÂU NAM LÝ 33.100 
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107 ĐOÀN HỮU TRƯNG, 
PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 

1 
35.700 

108 ĐƯỜNG 51-AP TRON ĐƯỜNG 32.000 
109 ĐƯỜNG 52-AP TRỌN DƯỜNG 32.000 
110 DƯỜNG 53-AP ĐƯÒNG 51-AP ĐƯỜNG 59-AP 32.000 
111 ĐƯỜNG 54-AP THÂN VĂN NHIẾP ĐƯỜNG 53'AP 32.000 
112 ĐƯỜNG 55-AP THÂN VĂN NHIẺP ĐƯỜNG 59-AP 32.000 
tl3 ĐƯỜNG 63-AP ĐƯỜNG 57-AP ĐƯỜNG 51-AP 32.000 
i 14 ĐƯỜNG 57-AP ĐƯỜNG 51-AP cuốr DƯỜNG 32.000 
] 15 ĐƯỜNG 58-AP ĐƯỜNG 51-AP THÂN VÃN NHIẾP 32.000 
116 ĐƯỜNG 59-AP ĐƯỜNG51-AP THÂN VẪN NHIẾP 32.000 
117 ĐƯỜNG 60-AP ĐƯỜNG 51-AP THÂN VĂN NH1ÊP 32.000 
118 ĐƯỜNG 61-AP ĐƯỜNG 51'AP ĐƯỜNG 53-AP 32.000 
119 ĐƯỜNG 62-AP ĐƯỜNG 53-AP ĐƯỜNG 54-AP 32.000 

120 
ĐƯỜNG 1 
(ĐƯỜNG H), KP1, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 30,400 

121 ĐƯỜNG I, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 8 42.100 

122 

ĐƯỜNG 2 
(KHU "NHÀ ờ 280 
LƯƠNG ĐỊNH CÙA), KP1, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

LƯƠNG ĐỊNH CỦA cuổl ĐƯỜNG 42.100 

123 ĐƯỜNG 2 KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ XA LỘ HÀ NỘI CUỒI ĐƯỜNG 30.400 

124 ĐƯỜNG 3, KP4, 
PHƯÒNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 2, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐẶNG TIẾN ĐÒNG 40.500 

125 
ĐƯỜNG 4, KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG 3, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG s 30.400 

126 ĐƯỜNG 5, KP4, 
PHƯỜNG AM PHÚ 

ĐƯỜNG 4, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ AN PHÚ 32.000 

127 ĐƯỜNG 7, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 1, KP4, 
PHƯÒNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG 30.400 

128 
ĐƯỜNG 8, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG 40.500 

129 
ĐƯỜNG 9, KP4 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRUNG CUỐI ĐƯỜNG 28.800 

130 ĐƯỜNG 10, KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ ĐOẢN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

131 ĐƯỜNG 11.KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 30.400 

132 ĐƯỜNG 12. KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ MỘI CUỐI ĐƯỜNG 30.400 

133 ĐƯỜNG 13, KP4, 
PL ỈƯỜNG AN PHỦ AM PHÚ GIANG VẢN MINH 36.900 

134 ĐƯÒNG 14, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 13.KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ CUỔL DƯỜNG 30.400 

135 ĐƯỜNG 15, KP4, 
PHƯÒNG AN PHÚ 

AN PHỦ CUÔIĐƯỜNG 36.900 
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136 ĐƯỜNG 16, KP4, 
PHƯỞNG AN PHỦ AN PHÚ CUÔI ĐƯỜNG 36.900 

137 
ĐƯỜNG 24, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131HA-
87HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỎI ĐƯỜNG 28.400 

138 
DƯỜNG 25, KP5, 
PHƯỜNG AN PHỦ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG BẮC NAM 11. 
KP5, 
PHƯỜNG AN PHỦ 
(QH 87HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 26.400 

139 
ĐƯÒNG 26, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG 29, KP5t 

PHƯỜNG AN PHỦ, 
(QH 871IA) 

CUỐI ĐƯỜNG 25.500 

140 
ĐƯÒNG 27, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG 26, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ, 
XỌH 87HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 25.500 

141 
ĐƯỜNG 28, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
CQH 8 7 HA) 

ĐƯỜNG 27, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ, 
(QH 87HA) 

CUỐI ĐƯỞNG 25.500 

142 
ĐƯỜNG 29, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG BẮC NAM n, 
KP5, 
PIÍƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

CƯÓI ĐƯÒNG 25.500 

143 
ĐƯỜNG SỐ 1 
(KHU DÂN Cư SỔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

THÀN VÀN NHIÉP CUỔI ĐƯỜNG 1 27.000 

144 THÂN VÃN MHIÊP NGUYÊN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 27.000 

145 
ĐƯÒNG SỐ 2 
(KHU DẢN Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯÒNG SỐ\ 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỎNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯÒNG 27,000 

146 
ĐƯỜNG só 3 
(KHƯ DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỔ 1 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

ĐƯÒNGSỐ 2 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

27.000 

147 
ĐƯỜNG SỎ4 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ2 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỎNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 3 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯÒNG AN 
PHÚ 

27.000 

148 
ĐƯỜNG SỐ 5 
(KHƯ DÂN Cư SÔNG 
GIÔNG), PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG SỐ2 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN 
PHÚ 

THẢM VĂN NHIẾP 27.000 

149 
ĐƯỜMG SỐ 6 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SÒ 2 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN 
PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 3 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

27.000 
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150 
ĐƯỜNG SÓ 7 
(KHU DÂM Cư SỒNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG SỐ 1 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỒNG), 
PHƯỜNG AM PHỦ 

CUỐI ĐƯỎNG 
1 

27.000 

151 
ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131HA-
87 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯÒNG 37.300 

152 
ĐƯỜNG ĐỒNG TÂY I, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 8 7 HÁ) 

MAI CHÍ THỌ CUÔI ĐƯỜNG 40.500 

153 
ĐƯỜNG SÒ 1, 
PHƯÒNG AN PHỦ 
(DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) 

TRỌN ĐƯỜNG 53.500 

154 
ĐƯỜNG SỒ 2, 
PHƯÒNG AN PHÚ 
(Dự ÁN SÀI GÒN RIVIERA) 

TRỌN ĐƯỜNG 53.500 

155 
ĐƯỜNG SÓ 3, 
PHƯỞNG AN PHÚ 
(Dự ÁN SÀI GÒN RIVIERA) 

TRỌN DƯỜNG 53.500 

156 ĐƯỜNG SÒ 4 
(Dư ÁN SẢI GÒN RIVIERA) TRỌN ĐƯÒNG 53.500 

157 
ĐƯÒNG Số 5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(Dự ÁN SÀI GÒN RIVIERA) 

TRỌN ĐƯỜNG 53.500 

158 
ĐƯỜNG SỐ 6, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(Dự ÁN SÀI GÒN RTV1ERA) 

ĐƯỜNG GIANG VẪN 
MINH CUỐI ĐƯỜNG 57.500 

159 
ĐƯỜNG SỔ I (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯÒNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 45.000 

160 
ĐƯỜNG SỐ 2 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯÒNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG c (Dự ÁN 
17.3HA), PIIƯỜNG AN 
PHÚ -PHƯÒNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG E (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

45.000 

161 
ĐƯỜNG SỐ 3 (Dự ẢN 
17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯÒNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 9 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PI ỈƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG Ả (Dự ẢN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

45.000 

162 
ĐƯỜNG SÒ 4 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SÓ ì (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AM 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG c (Dự ÁN 
I7.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ-PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

45.000 

163 
ĐƯỜNG SÓ 5 (Dự ÁN 
Ỉ7.3HA). PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯÒNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG E (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG F (Dự ÁN 
17 3HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

45.000 



66 CÔNG BAO/Số 421+422/Ngày 15-11-2024 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

164 
ĐƯỜNG SỐ 6 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KI ỈÁNH 

ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), 
KPI, PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG G (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯÒNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

45.000 

165 
ĐƯỜNG SỐ 7 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KiIẢNH 

ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), 
KP1, PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SÓ 4 {Dự ÁN 
173HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯÒNG AN 
KHẢNH 

45.000 

166 
ĐƯỜNG SÓ 8 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 1 
45,000 

167 
ĐƯỜNGsồ9 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

TRỌN DƯỜNG 45.000 

168 
ĐƯỜNG E (Dự ÁN 17.3HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SỔ l (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÓ 8 (DỤ ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

45.000 

169 
ĐỬỜNG F (DỰ ÁN 17,3HA), 
PHƯÒNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 1 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SÓ 3 (Dự ÁN 
17,3 HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

45.000 

170 
ĐƯỜNG G 
(Dự ẢN 17,3HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 1 
(Dự ÁN 17.3HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ -
PHƯỜNG BÌNH KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 8 
(Dự ÁN 17,3 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ-
PHƯỜNG BÌNH 
KHÁNH 

47.500 

171 
ĐƯỜNG 6, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐẶNG TIÉN ĐÔNG ĐƯỜNG 8, KP4, 

PHƯỜNG AN PHÚ 36,900 

172 GIANG VĂN MINH, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 42.100 

173 ĐÒNG VĂN CỐNG 

i 

MAI CHÍ THỌ CÂU GIỒNG ÔNG TÓ 2 33.100 
173 ĐÒNG VĂN CỐNG 

i CÀU GIÔNG ỒNG TỐ 2 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 
PHÍA ĐỔNG 33.100 

174 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG DÃN CAO 
TỐC 
TPHCM - LONG 
THÀNH-
DÀU GIÂY 

CÀU GIỎNG ỎNG TỐ ] 33,100 

174 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

CẦU GIÔNG ỒNG TỒ 1 VÕ CHÍ CỔNG 33.100 

174 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

Vỏ CHÍ CỒNG PHÀ CÁT LÁI 33.100 

175 
ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 13! HA), 
PHƯỜNG AN PHỨ 

TRÀN NÃO MAI CHÍ THỢ 41,300 



CÔNG BÁO/Số 421+422/Ngày 15-11 -2Q24 67 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

CIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

CIẢ ĐẤT 

176 NGUYỄN HOÀNG 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ẤN 13111A -
87HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

LƯƠNG ĐỊNH CÙA 
, 

39.700 

ì 77 NGUYỄN QUÝ ĐỨC 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131HA-
87HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 39.700 

178 VŨ TỎNG PHAN NGUYỄN HOÀNG CUỐI ĐƯỜNG 39.700 
179 TRÀN Lựu VU TONG PHAN CUỒI DƯỜNG 39.700 

180 
ĐƯỜNG SỐ 4 
(Dự ẤN I31HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

TRẰN Lựu LƯƠNG ĐỊNH CỦA 35.300 

181 
ĐƯỜNG SỐ 4A 
(Dự ẨN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRÀN Lựư CUÓI ĐƯỜNG 35.300 

182 
ĐƯỜNG 5 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

TRẰN NÃO NGUYỄN QUÝ CÀNH 
i 

35.300 

183 THẢI THUẬN NGUYỄN QUÝ CẢNH CUỐI ĐƯÒNG 35.300 

184 
ĐƯỜNG 7 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯÒNG 5 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

THẢI THUẬN 38.500 

185 
ĐƯỜNG 7C 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG Sỏ 5 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 7 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 

186 NGUYỄN QUỶ CẢNH 
ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

VÙ TỒNG PHAN 38.500 

187 
ĐƯÒNG 8A 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỞNGSÓ7C 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 9 
(DỰÁN131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 

188 
ĐƯỜNG 9 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

NGUYỀN QUÝ ĐỨC THÁI THUẬN 35.300 

189 
ĐƯỜNG 10 (Dự ÁN 13! HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ - AN 
KHẢNH 

VŨ TỔNG PHAN, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 
TÂY (Dự ÁN 131) 35.300 

190 
ĐƯỜNG 11 (Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỚNG AN PHÚ - AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG ] 0 (Dự ÁN 
131 HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ-AN KHẢNH 

LƯƠNG ĐỊNH CÙA 35,300 

191 
ĐƯỜNG 12 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRẦN Lựu 
ĐƯỜNG 37 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

35.300 

192 
ĐƯỜNG 14 
(Dự ÁN I31HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131IIA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

VŨ TÔNG PHAN 38.500 
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193 
DƯỜNG 15 
(DỰẢK 131HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

NGUYỄN HOÀNG 
ĐƯỜNG 23 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

35.300 

194 DƯƠNG VĂN AN NGUYỄN HOÀNG 
ĐƯỜNG 17 
(Dự ÁN I31HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

38.500 

195 
ĐƯỜNG 17 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯÒNG AN PHỦ 

THẢI THUẬN 
ĐƯỜNG 14 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 
Ị 

196 
ĐƯỜNG 18 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG 17 
(DỰ ÁN 131HA), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 20 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 

197 
ĐƯỜNG 18A 
(Dự ÁN I31HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

THÁI THUẬN 
ĐƯỜNG 18 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38,500 

198 
ĐƯỜNG 19 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

THÁI THUẬN 
ĐƯÒNG 22 
(DỰ ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 

199 
ĐƯỜNG SÓ 20 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG 17 
(DỰẢN 131HA), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

DƯƠNG VĂN AN 38.500 

200 
ĐƯỜNG SỐ22 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

VŨ TÔNG PHAN 
ĐƯỜNG 16 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38,500 
1 

201 
ĐƯỜNG SÓ 23 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

DƯƠNG VÃN AN 
ĐƯỜNG 19 
(DỰ ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

34.500 

202 
ĐƯÒNG SỔ 24 
(DựÁN I31HA), 
PHƯỜKG AN PHÚ 

VŨ TÔNG PHAN ĐÕ PHÁP THUẬN 35.300 

203 
ĐƯỜNG SỐ 25 
(Dự ÁN 131HÀ), 
PHƯỞNG AN PI1Ú 

vủ TỎNG PHAN ĐỎ PHÁP THUẬN 35.300 

204 
ĐƯỜNG SỔ 28 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐỎ PHÁP THUẬN 
ĐƯỜNG 31C 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

35.300 

205 
ĐƯỜNG SỐ 29 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

TRỌN ĐƯỜNG 35.300 

206 CAO ĐỬC LÂN LƯƠNG ĐỊNH CỦA NGUYỀN HOÀNG 38.500 

207 ĐỎ PHÁP THUẬN CAO ĐỬC LÂN 
ĐƯỜNG 32 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AM PHỦ 

38.500 

208 BÙI TÁ HÁN TRON ĐƯỜNG 38.500 

209 
ĐƯÒNG SỒ31A 
{Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙ] TÁ HÁN CUỐI ĐƯỜNG 33.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

210 
ĐƯỜNG SÔ31B 
(Dự ÁN 13] HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙI TÁ HÁN CUỐI ĐƯỜNG 38.500 

211 
ĐƯỜNG SÒ 31C 
(Dự ÁN 13] HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙI TÁ HÁN 
ĐƯỜNG 28 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 

212 
ĐƯỜNG SÓ31D 
(DỰẢN 13] HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BỪI TẢ HÁN 
ĐƯÒNG 28 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 

213 
ĐƯỜNG SỎ31E 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙI TẢ HẢN 
ĐƯỜNG 28 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38,500 

214 
ĐƯỜNG sồ 31F 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AM PHỦ 

BÙI TÁ HÁN 
ĐƯỜNG 28 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

38.500 

215 
ĐƯỜNG SỐ 32 
(Dự ẨN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CAO ĐỨC LÂN TRÂN Lựu 35.300 

216 
ĐƯỜNG SỐ 33 
(DỰẢN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG i 35.300 

217 
ĐƯÒNC. SỐ 34 
(Dự ÁN I31HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG 4A 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 35.300 

2 I S  
ĐƯỜNG só 35 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯÒNG 37 
(DỰ ÁN 131 HA), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

LƯƠNG ĐỊNH CỦA 35300 

219 
DƯỜNG SỐ 36 
(Dự ÁN 1.31 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

BÙI TÁ HÁN 
ĐƯỜNG 35 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

35.300 

220 
ĐƯỜNG SỔ 37 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRÂN Lựu CAOĐỬCLẲN 35.300 

221 
ĐƯỜNG 3,5, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYẺN DUY TRINH 
ĐƯÒNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

22.100 

222 
ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

26.100 

222 
ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỔNG ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

NGUYÊN VĂN GIÁP, 
PHƯỜNG RÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

26.100 

223 
ĐƯỜNG 7, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

26.100 

223 
ĐƯỜNG 7, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG ĐƯỜNG 9, 

PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG DÒNG 

24.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẰU) 

ĐẾN 
<ĐIẺM CU ÓI) 

GIÁ ĐÁT 

224 
ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

22.100 

225 
ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỔNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯÒNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

cuól ĐƯỜNG 24.100 

226 
ĐƯỜNG 10, 11, 
PHƯỜNG ĐĨNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯÒNG BỈNH 
TRƯNG ĐỒNG 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐỒNG 

24.100 

227 
ĐƯỜNG 12, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

GIÁO XỨ MỸ HÒA 24.100 

228 
ĐƯỜNG 13,15,16 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG DỎNG 

DƯỜNG 18, 
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

24.100 

229 
ĐƯỜNG 14, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

GIẢO XỬ MỸ HÒA ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG 
RÌNH TRƯNG ĐỎNG 24.100 

230 
ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

24.100 

231 
ĐƯÒNG 19, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 11, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ị 25.600 

232 
DƯÒNG 20, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

24.100 

233 
ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỔNG 

NGUYÊN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 23,  
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

25.600 

233 
ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỔNG ĐƯÒNG 23,  

PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÓNG 

ĐƯỜNG 37, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐỎNG 

22.100 

234 
ĐƯỜNG 22, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỒNG 

ĐƯỜNG 21, 
PIIƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

22.100 

235 
ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

DƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

24.100 

236 
ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÓNG 

DƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BÌMH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 23,  
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

24.100 

237 
ĐƯỜNG 25, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯÒNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÓNG 

CUỐI ĐƯỜNG 22.100 

238 
ĐƯỎNG 27, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRl/NG DÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 22.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

239 
ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

24.100 

240 
ĐƯỜNG 29, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÓMG 

24.100 

241 
ĐƯỜNG 30, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TR.INI I 
ĐƯỜNG 31, 
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

24.100 

242 
ĐƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 22.600 

243 
ĐƯỜNG 32, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯ^G 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

23.100 

244 
ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH Dự ÁN CÔNG TY THỦ 
THI ÊM 23.100 

244 
ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG KHU DẰN CƯ HIỆN 

HỮU 

ĐƯÒNG51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUÔNG ĐÔNG 

25.600 

245 
ĐƯỜNG 34, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

246 ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌXH 
TRƯNG ĐÔNG GIÁO XỨ MỸ HÒ A ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG 22.600 

247 
ĐƯỜNG 37, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỒNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUÓI ĐƯỜNG 24.100 

248 
ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

LÊ VAN THỊNH 
NGUYỄN TRƯNG 
NGUYỆT, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯ"NG ĐỒNG 

23.800 

249 
ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỒNG 

NGUYÊN DUY TRINH 
NGUYỄN TRUNG 
NGUYỆT, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

24.100 

250 
ĐƯỜNG 40, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

NGUYỀN VÃN GIÁP, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

NGUYÊN DÒM T1ỂT, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG - CÁT 
LÁI 

18,600 

251 
ĐƯỜNG 41, 
PHƯỜNG BĨNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN TRUNG 
NGUYỆT, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG DÒNG 

ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐÔNG 21.100 

252 
ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

LẺ VÀN THỊNH 
ĐƯỜNG 6 ,  
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

25.800 

253 
DƯÒNG 43, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÒNG 

TRỌN ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 24,100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(tìlÉM CUÕI) 

GIÁ ĐÁT 

254 
ĐƯỜNG 44, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỐNG 

TRỌN ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 24.100 

255 
ĐƯỜNG 46, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỐNG 

ĐƯỜNG 48, 
PHƯỜNG BÌMi 
TRƯNG ĐÒNG 

CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

256 
ĐƯỜNG 47, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRĨNH 
ĐƯÒNG 50, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

27,100 

257 
ĐƯỜNG 48, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỒNG 

ĐƯỜNG 46, 
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUÓI ĐƯỜNG 24.100 

258 
DƯỜNG 49, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRIXH 
ĐƯỜNG 52, 
PHƯỜNG BỈNII 
TRƯNG ĐÔNG 

30.100 

259 
ĐƯỜNG 50, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 46, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

ĐƯỜNG 49, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

25.600 

260 
ĐỰỜNG 53, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

DƯỜNG 54, 
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÒNG 

27.100 

261 
ĐƯỜNG 54, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG í 1, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 
1 

27,100 

262 
ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỐNG 

ĐỎ XUÂN HỢP CUÓL ĐƯỜNG 27.100 

263 
ĐƯỜNG 60, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG DỒNG 

ĐƯỜNG 59, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

25.600 

264 
ĐƯỜNG 61, 
PHƯỜNG BÌNH TRU"NG 
ĐÒNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÒNG 

ĐƯỜNG 53, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

25,600 

265 
ĐƯỜNG 62, 
PHÚ ONG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

25.600 

266 
ĐƯỜNG 63, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

1 
27.100 

267 

ĐƯÒNG NỘI Bộ THUỘC Dự 
ÁN CTY THÁI DƯƠNG - CTY 
SÀI GÒN MÙA XUÂN, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỔNG 

TRỌN ĐƯỜNG 31.100 

268 

ĐƯỜNG SỐ 1 
(Dự ÁN TẲN iIOÀN MỲ), 
p. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, 
p. BÌNH TRƯNG TÂY 

NGUYỄN DUY TRÌNH CUỐI ĐƯỜNG 33.100 

Ị 
! 
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TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐI ÉM CUÓI) 

GIẢ ĐÁT 

269 

ĐƯỜNG só 5 
{Dự ÁN TÂN HOÀN MỸ), 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỜNG SÔ 8 
(Dự ÁN TÂN HOÀN 
MỸ), 
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

31.100 

270 

ĐƯỜNG SỐ 6 
(Dự ÁN TÂN HOÀN MỸ), 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG SỎ 1 
(Dự ÁN TẲN HOÀN 
MỸ), 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG SÔ 5 
(Dự AN TÂN HOÀN 
MỸ), 
PHƯỜNG BỈNH 
TRUNG ĐỒNG 

31.100 

271 

ĐƯỜNG SỐ 8 
(Dự ÁN TÂN HOÀN MỸ), 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

DƯỜNG SỐ I 
(Dự ÁN TẢN HOÀN 
MỸ), 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỐNG 

CUỐI ĐƯỜNG 31.100 

272 
NGUYÊN TRUNG NGUYỆT, 
PHƯỜNG BÌNII TRƯNG 
ĐỎNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 42,  
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐỎNG 

27.100 

NGUYỄN VÃN GIÁP, 
PHƯỜNG BĨNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, 
PHƯỜNG BÌXH 
TRƯNG ĐÔNG - CÁT 
LÁI 

HẺM 112, ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

24.100 

273 
NGUYỄN VÃN GIÁP, 
PHƯỜNG BĨNH TRƯNG 
ĐÔNG 

HÈM 112, ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 6,  PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐÔNG 24.100 

ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG DÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 21.100 

274 
ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, 
PIIƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG - CÁT LÁI 

LÊ VÃN THỊNH 
NGUYÊN VẢN GIÁP, 
PHƯÒNG ĐỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

25.800 

275 ĐƯỜNG 1, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

14.900 

276 LẺ HỮU KIỀU NGUYEN THI ĐỊNH BAT NAN 27,700 

277 ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜNG BỈNII TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỞNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

20.100 

278 ĐƯỜNG 53-BTT LẺ HŨ'U KIỀU BÁT NÀN 25.100 
279 BATNAN ĐỎNG VẢN CÓNG CUỐI ĐƯỜNG 25.100 

280 ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TIUNH 

DƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

22.100 

281 ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH NGUYỄN Tư NGHIÊM 26.100 

282 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ĐƯÒNG 47-BTT ĐƯỜNG 53-BTT 25.100 
283 ĐƯỜNG 47-BTT LỀ HỮU KIỀU BAT NAN 25.100 
284 ĐƯỜNG 48-BTT LÊ HỮU KIÊU BÁT NÀN 25.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM Ĩ)ẢU) 

B±N 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIẢ ĐẤT 

285 ĐƯỜNG 49-BTT LÊ HỮU KIÊU BÁT NÀN 25.100 
286 ĐƯỜNG 50-BTT LÊ HỮU KIỀU NGUYỄN ĐĂNG ĐAO 25.100 
287 ĐƯỜNG 51-BTT LẼ HỮU KIÊU NGUYÉN ĐẢNG ĐAO 25.100 
288 ĐƯỜNG 52-BTT LÊ HỮU KIÈU BÁT NÀN 25.100 

289 ĐƯỜNG s, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY TRỌN ĐƯỜNG 14.900 1 

290 ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG tì ÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 14, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

22.100 

291 ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

1 

ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG 
(PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 
- CẮT LÁI) 

ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

22.100 

291 ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

1 

ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 30, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

22.100 

292 ĐƯỜNG 14, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TẮY NGUYỄN DUY TRIHil 

ĐƯÒNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

22.100 

293 ĐƯỜNG 11, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÀY 

ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 42, 
PHƯÒNG BỈNH 
TRƯNG TẤY 

26.100 

294 DƯỜNG 15, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TẰY NGUYỀN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

22,100 

295 ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỀN DUY TRINH SỒNG GIỒNG ÔNG TÓ 22,100 

296 ĐƯỜNG 18, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

20.100 

297 ĐƯỜNG 19, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH 

ĐUÒNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

22.100 
1 

298 ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 22, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÁY 

20.100 

299 ĐƯỜNG 22, KHU PHÓ 1, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRĨNH 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

20.100 

300 ĐƯỜNG 22, KHƯ PHÓ 4, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGU YÊN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 20.100 

301 ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 22.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(DIẺM ĐÀU) 

DÉN 
(ĐIÊM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

302 ĐƯỜNG 24,  
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYÊN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNGTÂY 

22.100 

303 ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH 

DƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

18.600 

304 ĐƯÒNG 29, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH LẺ HỮU KIỀU 20.100 

305 ĐƯỜNG 30, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG 
(PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 
- CÁT LÁI) 

NGUYỄN Tư NGHIÊM 22.100 

306 DƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN TƯYẺN 

ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÀY 

22.100 

307 
ĐƯÒNG 32, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI -
PHƯỜNG BỈNH TRƯNCÌ TÂY 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

308 ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

1 

LÊ VĂN THỊNH 22,100 

309 ĐƯỜNG 34, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 24,  
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG TÂY 

ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRU>JG TÂY 

22.100 

310 ĐƯỜNG 35, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TẨY NGUYẺN TUYẺN NGUYỄN DƯY TRINH 20.100 

311 ĐƯỜNG 36, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUÓI ĐƯÒNG 20.100 

312 ĐƯỜNG 37, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 35, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

20.100 

313 ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH TRUÌSÍG TÂY 

ĐƯỜNG I, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 19, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

22.100 

314 ĐƯÒNG 39, 
PI-IƯÒNG BÌNH TRƯNG TÂY 

DƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

LÊ VĂN THỊNí 1 26.100 

315 
ĐƯỜNG BỈNH TRƯNG 
(PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 
- CÁT LẢI) 

NGUYÊN THỊ ĐỊNH 
ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

17,600 

316 ĐƯỜNG SỔ 7,  
PHUỜNG BÌNỈI TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG SỐ 27, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

CUỔIĐƯÒNG 20.100 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÕI) 

GIÁ ĐẤT 

317 ĐựỜNG SÓ 9, 
putưÒNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG 
(PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 
- CÁT LÁI) 

CUÓI ĐƯỜNG 20,100 

318 ĐƯỜNG SÓ 25, 
PHƯÒNG BỈNH TRƯNG TÂY NGUYÊN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 

i 
20,100 

319 ĐƯÒNG SỚ 26, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 22.100 

320 ĐƯỜNG SÓ 27, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY TRỌN ĐƯỜNG 22.100 

321 DƯỜNG SỐ 41, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TẨY 

1 
NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 18.600 

322 ĐƯỜNG SÓ 42, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG SÔ 11, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUTSÍG TÂY 

cuồl ĐƯỜNG 18-600 

323 LÊ VÁN THINH NGUYÊN DUY TRINH NGUYEN THI ĐỊNH 28.700 

324 NGUYỄN DUY TRINH CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 CẦU XÂY DựNG 33,100 

325 
NGUYỄN TƯ NGHIÊM, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH NGU YẺN TUYẺN 24.300 

326 NGUYỄN TUYẾN, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY TRỌN ĐƯỜNG 24.300 

327 DƯỜNG 2, 
PHƯỜNG THANH MỸ LƠI NGUYỄN THỊ ĐỊNH TRỊNH KHẮC LẬP 27.000 

328 DƯỜNG 3, 
PHƯỞNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

DƯỜNG 6, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 

27.000 

329 ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI TRỌN ĐƯỜNG ! 21.700 

330 ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢ] NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

ĐƯÒNG 3, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LƠI 

18.300 

331 ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 

ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 

ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LƠI 

24,700 

332 ĐƯÒNG 7, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI ĐỎNG VĂN CÓNG THÍCH MẬT THẺ 22,300 

333 ĐƯÒNG 16, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ LỌI NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LƠI 

24.700 

334 ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐỒNG VĂN CỒNG 22.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÃ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM DẲU) 

ĐÉN 
(ĐIÈM CUỐI) 

GIÃ ĐÁT 

335 ĐƯỜNG 19, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYẼN THỊ ĐJNH 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LƠI 

18.300 

336 ĐƯỜNG 20, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ LƠI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

337 ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG THANH MỸ LỢl NGUYỄN THỊ DINH cuổl ĐƯỜNG 21.000 

Í-K>
 

u
 

oo
 ĐƯỜNG SỐ 22, 

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI TRỌN ĐƯỜNG 16.200 

339 ĐƯỜNG SỐ 23, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 

TRỌN ĐƯỜNG ĩ 6.200 

340 ĐƯỜNG SỐ 24, 
PHƯỜNG THANH MỸ LỢí 

TRỌN ĐƯỜNG 16.200 

341 ĐƯỜNG SỎ 25, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỘI TRỌN ĐƯỜNG 16.200 

342 
THẠNÍI MỸ LỢI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 16. 
PHƯỜNG THANH MỸ 
LỢI 

24.700 

343 • THÍCH MẬT THẺ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 

ĐƯỜNG 16, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LOI 

ĐỒNG VÃN CÒNG 26.400 

344 TRỊNH KHẮC LẠP, 
PHỨỜNG THẠNH MỸ LỢ] NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐÒNG VẤN CÓNG ! 27.600 

345 ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỚNG 10, PHƯỜNG 
CÁT LẢI 20.000 

346 DƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 18.300 

347 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUÓI ĐƯỜNG 21.700 

348 
ĐƯỜNG 5, PỉỈƯỜNG CÁT 
LÁI - PHƯỜNG BÌNH 
TRU>JG ĐÔNG 

NGUYÊN THỊ ĐĨNH CUỐI ĐƯỜNG 21.700 

349 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT 
LẢI TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

350 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT 
LÁI TRỌN ĐƯỜNG 18,300 

351 ĐƯỜNG 12,13, 
PHƯỜNG CÁT LÁI TRỌN ĐƯÒNG ỉ 18.900 

352 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT 
LẢI LÊ VẪN THỊNH LÊ DÌNH QUÀN 23.800 

353 ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT 
LÁI LÈ VĂN THỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 23.800 

354 ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT 
LÁI 

ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG 
CÁT LÁI NGUYỄN ĐÓN TIẾT 25,300 

355 
ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT 
LÁI LÊ VÃN THỊNH NGUYỄN ĐỒN TIẾT 22,800 

356 
ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT 
LÁI 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH LẺ VĂN THỊNH NỐI 
DÀI 20.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIÈM CU ÓI) 

GIÁ ĐÁT 

357 ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT 
LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ ĐÌNH QUÀN 18.600 

358 LỆ PHỤNG HIỀƯ, 
PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CẢNG CÁT LẢI 18.600 

359 LÊ VĂN THỊNH NỔI DÀI, 
PHƯỜNG CÁT LẢI 

NGẢ 3 
ĐƯỜNG LÊ VẢN 
THỊNH 
-ĐƯỜNG 24 

ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG CÁT LÁI 

ỉ 
25.300 

360 LÊ ĐÌNH QUẢN, 
PHƯỜNG CÁT LẢI 

ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG CÁT LÁI 

ĐƯÒNG 28, 
PHƯỜNG CÁT LẢI 23.800 

361 
NGUYỄN DÔN TIẾT, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐÔNG - CÁT LÁI 

TRỌN ĐƯÒNG 20.100 

362 
HẺM 112, ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

NGUYÊN VĂN GIÁP, 
PHƯÒNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

28.600 

363 ĐƯỜNG 52-TML BẢT NÀN LẼ HIỂN MAI 33.200 

364 ĐƯÒNG 54-TML 

TRƯƠNG VĂN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐÔNG VÃN CỒNG 33,200 

365 ĐƯỜNG 55-TML BÁT NÀN 

TẠ HIỆN, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ 
LỢl 
(Dự ÁN 174HA) 

33.200 

366 ĐƯỜNG 56-TML DƯỜNG 52-TML CUỐI ĐƯỜNG 33.200 
367 ĐƯÒNG 5'7-TML ĐƯỜNG 52-TML ĐỒNG VĂN CỔNG 33.200 

368 ĐƯÒNG 58-TML 

i i 

NGUYỄN VĂN KỈNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174 ÍIA} 

ĐƯỜNG 103-TML 34.000 

369 

"Ị 

ĐƯỜNG 59-TML 

TẠ HIỆN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUYỄN AN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢĩ 
{Dự ÁN 174HA) 

34,000 

370 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
QỘ DỰ ÁN KHU NHÀ ò 
CÔNG TY HUY HOÀNG -
174HA, PHƯÒNG THẠNH 
MỸ LỢI 

TRỌN ĐƯỜNG 33.200 

371 ĐƯỜNG 60-TML LÊ HIẾN MAI 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯÒNG THẠNH MỶ 
LỢI 
(Dư ÁN 174 HA) 

34.000 

372 ĐƯỜNG 61-TML ĐƯỜNG 62-TML DƯỜNG ÓO-TML 33.200 
373 ĐƯÒNG 68-TML TRỌN ĐƯỜNG 33.200 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

374 ĐƯỜNG 62-TML NGUYỄN THANH SƠN 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

34,000 

375 ĐƯỜNG 64-TML 

NGUYỀN VẦN KỈNH, 
PHƯỜNG THẠNH.MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HAÌ 

ĐƯỜNG 103-TML 34.000 

376 ĐƯỜNG 67-TML 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỘI 
(DỰ ÁN174HA) 

PHAN BÁ VÀNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

32.000 

377 ĐƯỜNG 69-TML 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẬNH MỸ 
LỌI 
(Dự ÁN 174HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 33.200 

378 
DƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ LỘ GIỎI 12M - KDC CÁT 
LÁI 152.92HA 

TRỌN ĐƯỜNG 19,400 

379 ĐƯỜNG 43-CL ĐƯỞNG71-CL ĐƯỜNG 69-CL 23.500 
3 RO ĐƯỜNG 57-CL NGƯYEN THỊ ĐINH CƯÚI ĐƯỜNG 17.600 
381 ĐUỜNG 60-CL TRỌN ĐƯỜNG 21,900 
382 ĐƯỜNG 65-CL ĐƯỜNG 39-CL ĐƯỜNG 57-CL 21.900 
383 ĐƯỜNG 66-CL ĐƯỜNG 39-CL ĐƯỜNG 57-CL 21.100 
384 ĐU'ỜNG 69-CL TRON ĐƯỜNG 25.000 

385 ĐƯỜNG 70-CL ĐƯỜNG 57-CL 
Dự ẢN 
CỐNG TY CP XD SÀI 
GÒN 

23,500 

386 MAI CHÍ THỌ HẰM SÒNG SÀI GÒN NÚT GIAO CÁT LÁI -
XA LỘ HÀ NỘI 66.000 

387 
ĐƯỜNG 1ỮA (Dự ÁN 
131HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
AN KHÁNH 

ĐƯỜNG 10 (Dự ÁN 
13IHA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - AN KHÁNH 

CUÔI ĐƯỜNG 35,300 

38R 
ĐƯỜNG SỐ 12 A 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

TRẢN Lựu 
ĐƯỜNG 37 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

35,300 

389 
ĐƯỜNG SÒ 27A 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG SỐ 26 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 35.300 

390 ĐƯỜNG SỐ 43-BTT LỂ VĂN THIN11 CUỒI ĐƯỜNG 25.800 
391 ĐƯỜNG SỐ44-BTT TRON ĐƯỜNG 21.800 
392 ĐƯỜNG SỚ 45-BTT TRON ĐƯỜNG 21.800 

393 
PHAN VĂN ĐÁNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢ] 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐỎNG VĂN CỐNG 

TRƯƠNG VÀN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

38.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
<ĐIÈM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

394 
NGUYỀN AN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(DỨ ÁN 174HA) 

NGUYỄN VĂN KỈNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐƯỜNG 104-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
HUY HOÀNG + CÕNG 
TY PHÚ NHUẬN) 

38,900 

395 
TRƯƠNG VĂN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

LÊ HỮU KIỀU CUÓI ĐƯÒNG 
i 

38,900 

396 
NGUYỄN VĂN KỈNH, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dư ẢN 174HA) 

BÁT NÀN CUỐI ĐƯỜNG 38.900 

397 
NGUYỄN THANH SƠN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐỐNG VĂN CỐNG 

ĐƯỜNG 104-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
HUY HOÀNG + CỒNG 
TY PHỦ NHƯẬN) 

38.900 

398 
LÊ HIÉN MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐÔNG VÃN CỔNG 

ĐƯỜNG 104-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
HUY HOÀNG + CÔNG 
TY PHÚ NHUẬN) 

38.900 

i 

399 
TẠ HIỆN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐỎNG VĂN CÓNG 

ĐƯỜNG 104-TML 
(Dự ÁN CỒNG TY 
HUY HOÀNG + CÔNG 
TY PHỦ NHUẬN) 

38.900 

400 
ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐÒNG VĂN CỐNG ĐƯỜNG 103-TML 38.900 

401 
NGUYÊN ĐỊA LỔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRỌN ĐƯỜNG 38,900 

402 
LÂM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỘI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐỎNG VĂN CỐNG 

Sử HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 
ì) 

38.900 
i í 

403 
NGUYỄN KIIOA ĐÃNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

ĐỒNG VĂN CỐNG CUÓI ĐƯỜNG 38.900 

404 
PHAN BÁ VÀNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

405 
NGUYẼN MỘNG TUÂN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl 
{Dự ÁN 174HA) 

1 

TRƯƠNG VĂN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 36.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ẺM ĐẰU) 

BÉN 
(ĐIẺM CU ÓI) 

GIẢ ĐẮT 

406 
TRƯƠNG GIA MÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143 HA) 

ĐỎNG VĂN CỐNG CUỐI DƯỜNG 38.900 

407 
NGUYỄN ỌUANG BẬT, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

TRƯƠNG GIA MÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỲ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA) 

PHẠM HY LƯỢNG, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 
ì) 

34.000 

408 
ĐÀM VẢN LÊ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl 
(Dự ÁN 143HA-KHU1) 

TRƯƠNG GIA MÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143 HA) 

NGUYỀN KHOA 
ĐĂNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 
il_ 

38.900 

409 
PHẠM THẬN DUẬT, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU I) 

TRƯƠNG GIA MỒ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌI 
(Dự ÁN ỉ 43HA) 

NGUYỀN KHOA 
ĐẢNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
1) 

32.000 

410 
PHẠM CÔNG TRỨ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỌI 
(DỰẢN Ì43HA-KHU 1) 

NGUYỀN TRỌNG 
QUẢN, PHƯÒNG 
THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

CUỐIĐƯÒNG 31,600 

411 
PHẠM HY LƯỢNG, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ LỘI 
(Dự ÁN 143 HA - KHU 1) 

PHẠM CÔNG TRỨ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

CUỐI ĐƯÒNG 31.600 

412 
PHẠM ĐÔN LỄ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN I43HA - KHU 1) 

ĐÀM VĂN LẼ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢ ĩ 
(Dự ÁN 143 HA - KHU 
ì). 
Pi ỈƯÒNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

ĐƯÒNG 102-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ 
Dự ÁN CÔNG TY CPĐT 
THỦ THIẼM) 

32,000 

413 
NGUYỄN TRỌNG QUÀN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỘI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

PHẠM CÔNG TRỨ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN I43HA - KHU ]) 

CUỐI ĐƯỜNG 31.600 

414 
VO PHƯƠNG ĐÊ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

TRỌN ĐƯỜNG 31.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

415 

1 
1 i 

QUÁCH GIAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỌI 
(Dự ÁN 143HA- KHƯ I) 

Sử HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
ì). 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

CUỐI ĐƯỜNG 31.600 

416 
SỪ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KIIU n 

TRỌN ĐƯỜNG 31.600 

417 
ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG SỚ 5, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG SỐ 23, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

20.100 

418 
ĐƯỜNG 39-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH CH1ÉC) 

ĐỒ XUÂN HỢP 

ĐƯỜNG 50-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

24.700 

1 

419 
ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH TD1T 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐÕ XUÂN HỢP 

ĐƯỜNG 50-AP 
(QH TĐC KHƯ I.H 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

24.700 

420 
ĐƯỜNG 41-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIÊC) 

ĐƯỜNG 44-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

ĐƯÒNG 45-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ ỏ RẠCH 
CHIẾC) 

24.700 

421 
ĐƯỜNG 42-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VA NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐƯÒNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ ờ RẠCH 
CHIÉC) 

ĐƯỜNG 50-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀMHÀỜ RẠCH 
CHIỂC) 

24.700 

i 

422 
ĐƯỜNG 43-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ ờ RẠCH 
CHIẾC) 

DƯÒNG 42-AP 
(QH TĐC KHƯ LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ỡ RẠCH 
CHIẾC) 

24.700 

423 
ĐƯỜNG 44-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 39-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

CUÓI ĐƯỜNG 24.700 
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(ĐIẺM CƯỔI) 

GIÁ DẤT 

424 
ĐƯỜNG 45-AP 
(QH TĐC KHƯ LH TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ ờ RẠCH 
CHIẾC) 

ĐƯỜNG 42-AP 
(QHTĐCKHULH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

24.700 

425 
ĐƯỜNG 46-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ KHÀ Ờ RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 39-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ó RẠCH 
CHIẾC) 

CUỐI ĐUỜNG 24.700 

426 
ĐƯỜNG 47-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ớ RẠCH CHI ÉC) 

ĐƯÒNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH 
CHIẾC) 

ĐƯỜNG 42-AP 
(QH TĐC KHƯ LH 
TDTT 
VÃ NHÀ Ờ RẠCH 
CHIẾC) 

24.700 

427 
ĐƯỜNG 48-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH CHIÉC) 

ĐƯỜNG 40-ÀP 
CQH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH 
CHIẾC) 

ĐƯỜNG 42-AP 
CQH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH 
CHIẾC) 

24:700 

1 

428 
ĐƯÒNG 49-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH CHI ÉC) 

ĐƯỜNG 39-AP 
(ỌH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ ờ RẠCH 
CHIẾC) 

CUỐI ĐƯỜNG 1 24.700 

429 
ĐƯÒNG 50-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ớ RẠCH CHIÉC) 

ĐƯÒNG 39-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ ờ RẠCH 
CHIẾC) 

CUỐI ĐƯỜNG 24.700 

430 ĐƯỜNG TRONG Dự ÁN 
CÔNG TY CARIC TRỌN ĐƯỜNG 35.700 

431 
ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÒNG 

ĐƯỜNG 58, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

CUỐI ĐƯỜNG 27.100 

432 
ĐƯỜNG 52, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

TRỌN ĐƯỜNG 
1 

27.100 

433 
ĐƯỜNG 55, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 54, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔMG 

ĐƯỜNG 63, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

25.600 

434 
ĐƯỜNG 57, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

435 
ĐƯỜNG 58, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG 
ĐỒNG 

ĐƯÒNG51, 
PHƯỎNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯÒNG56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

25.600 

(Xem tiếp Công báo số 423 + 424) 
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